š[9)005)9.9;7. 900100) 


NHÀ XUẤT BẢN TRẺ 


*%* 


Š... Tamlý. 
học sinh tiêu học 


https://tieulun.hopto.org 


“ =-.o 


NGUYÊN KHẮC VIỆN 


Tâm lý 
học sinh 
_tiêu học 


NHÀ XUẤT BẢN TRẺ - 1%9# 
https://tieulun.hopto.org 


nhatbook.com 


bu = # 


https://tieulun.hopto.org 


§hfng ï 
TUỔI HỌC SINH 


Nguyễn Khắc Viện 
1. LỚP MỘT - CỬA ẢI ĐẦY THỬ THÁCH 


1. Vũ môn lớp Một 


Cá muốn hóa rồng phải vượt qua vĩ môn, trầy da tróc vẩy, có con không 
qua nổi. Với trẻ, chuyển từ cuộc sống gia đình và sinh hoạt mẫu giáo sang lớp 
Một là cả một sự đổi đời, một thử thách nhiều mặt. Có qua một lớp Một, biết 
đọc, biết viết, biết tính toán, có chịu bó mình vào khuôn nếp kỷ cương của lớp 
học, của nhà trường mới tiến lên được, bước vào được con đường học tập. Thất 
bại ở lớp Một là một biến cố có thể nói là nghiêm trọng. 


So sánh điều kiện sinh hoạt ở gia đình và lớp mẫu giáo với điều kiện học 
tập ở lớp Một sẽ thấy rõ những thử thách mà con em phải vượt qua. 


a. Gia đình - Mẫu giáo 
- Hoạt động chủ yếu là CHƠI, được phép đi lại nhầy múa, cỏ khi lz hét. 
~ Tùy hứng thứ thay đổi trò chơi. 
- Chơi với đồ vật cụ thể, tùy trí tưởng tượng biến thành con này con nọ: 
- Được nô đùa giành giật với bạn, vối anh chị em. 
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~ Vụng về, vẽ sai, cắt kéo không đúng mẫu, không hể gì. 
- Muốn nói gì cũng được. h 
- Không phải thuộc những gì người lớn dặn bảo. 


- Không lo ai kiểm tra kết quả sinh hoạt, THï, nhiều hơn phạt. Không, 
bị so sánh với bạn, không xếp thứ vị. 


~ Lâu lâu được bố mẹ hay cô vuốt ve nuông chiểu. Được phép làm nũng 
vì còn được xem là em bề. 


~ Sống giữa tình cảm của gia đình và cô giáo. 
~ Còn *được” bao nhiêu thứ. 

b. Phổ thông lớp Một 
- Hoạt động chủ yếu là HỌC TẬP. 
~ Phải ngồi yên "bó tay bó chân” suốt giờ học. 
- Phải tuân theo giờ giấc, tiết học. 


~ Phải tập trung nghe, chép những điều trừu tượng thầy cô nói lên, ghỉ 
lên bảng, Trong giờ học cấm nói chuyện đùa nghịch với bạn, 


- Phải viết đúng mẫu - thẳng nét, thẳng hàng, 
- Phải xin phép, nói đúng theo chủ để của bài học. 
- Phải thuộc bài. 


- Thây cô, bố mẹ kiểm tra thường xuyên kết quả học tập - nớm nớp lo sở 
bị điểm xấu, lo thua bạn - lo bị xếp cuối sổ.. 
- Hết được xem là em bé - nay là HỌC SINH rồi, không móng làm nũng. 


với cô, có tội là chu tội. Lớp học là một nơi sinh hoạt “vô tình”, Phải cứng rắn 
lên ` 
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- Bị bao nhiêu cái “phải” ràng buộc. 
Quả vậy, qua được lớp một là qua một cửa ả¡ dầy thử thách. 
2. Đứng trước học sinh 

6 mmổi Nhà nước cho phép và buộc trẻ đi học. 

Đó là mổi hành chính. 

“Thử đặt câu hỏi: Trẻ em 6 tuổi đã đủ điều kiện vào lớp Một học tập theö 
chương trình quy định chưa? 

Nói chính xác hơn: Khả năng sinh lý tâm lý của trẻ trung bình 6 tuổi đã 
phát triển đến trình độ “thành thục”, đến mức tập đọc, tập viết, tập tính toán 
dễ dàng chưa? 

"Thành thục là chín chấn, như cây đến thì sẽ ra hoa, kết quả. Lúc ấy vun 
bón vào lâ đúng lúc, quá sớm thì phí công sức, quá chậm thì lỡ thì. Trồng cây 
có thì, có thục. Trồng người cũng vậy. 

Điều khó là cùng một buồng chuối, quả chín trước, quả chín sau. Một lớp 
học40- 5em cùng 6 tuổi, có em đã thành thục, có em chưa. Có em thích. nghỉ 
sớm, học hành để dàng, có em chưa đủ sức. Nhưng dù có "chín” rồi, cũng chỉ 
tương đối: mấy tháng đầu năm học lớp một dù với những em sớm phát triển 
đến đâu cũng là một thử thách gay go. 

Thầy cô giỏi tâm lý, trước hết, là biết thông cảm sâu sắc với tất cả các ' 
em, em nào cũng ngỡ ngàng vào lớp Một, lớp học đầu tiên trong cả cuộc đời. 

Điều thứ hai, là nhận thức rõ mỗi em có một cá tính, có những đặc điểm 
về sức khỏe, về trí khôn, về tính tình và hoàn cảnh. gia đình, không thể đối xử 
như nhau, mỗi học sinh là một con người riêng khác hẳn người khác, Có em 5 
tuổi rưỡi đã chín chắn, có em 7 tuổi mới vào được khuôn nếp, Không thể nôn 
nóng muốn tất cä học sinh đều học tốt sau vài ba ngày, vài ba tuần đến lớp. 


7 __ hftps:/tieulun.hopto.org 


Hiểu tâm lý là biết chờ đợi, có khi 3tháng, có khi 6 tháng. Thúc ép chỉ làm khổ 
thêm cho các em bé, khổ cho cả thầy cô, có khi đứa bé đâm ra chán học suốt 
đời, Nôn nóng hóp quả chuối dang xanh cho chín nhanh sẽ lầm cho hỏng một 
quả có thể rất dẹp nếu biết đợi nó chín. 

'Trăm sự đều có nguyên đo, bản thân thầy cô có hôm cắm thấy mỏi mệt 
không buổn dạy, dễ cáu gắt, chỉ vì hôm trước gặp việc không vui trong giả 
đình, không may trong cuộc sống. Học sinh không phải hôm nào cũng có thể 
sẵn sàng ngồi yên, tập trung học tập. Có em nhà nghèo sáng đậy ăn bát cháo, 
bụng đồi không học được; cố em vì bố mẹ bất hòa nặng lo 
sợ bố mẹ ly hôn nên suy nghĩ phân tán; có đứa mẹ mổi sinh em nhỏ cẩm thấy 
bị chiếm mất bố mẹ; có em bố mẹ hay đi xa; có em đang ấp ủ một bệnh năng, 
có em cận thị không thấy cô viết gì trên bảng; có em nặng tai không nghe thấy 
cô giảng câu nào. Biết bao nhiêu sự việc có thể lầm cho em này em khác sinh 
ra chứng này chứng khác. Đừng vội lên án các em “lười”, là “bướng”, là “ngốc”, 
là “mất dạy”, đó là những đòn rất đau đánh vào nhân cách của các em, để lại 
dấu ấn sâu đậm. Cái khổ của các em là vấp váp gì không nói lên được - ấp ủ 
bệnh, mệt mỏi, không biết than phiển là sấp ốm - chỉ biết phản ứng hay chịu 
đựng, Có khiển trách các em thì bình tĩnh. phân tích hành vi sự việc: “con làm 
thế là không đúng”, chứ không mắng nhiếc: “đổ mất dạy, sau này chỉ có ăn 
mày”, : h 


miếng cơm nguội, 


Đừng đánh vào con người của học sinh. 


Vì vậy trước một hành vi không đúng, giáo viên trước hết cần tự hỏi: tại 
sao hôm nay trong tình huống ấy em này lại ứng xử như vậy? Tìm hiểu nguyên 
do trước khi mắng phạt. Chỉ riêng thái độ kiểm chế của thầy cô cũng đã tác 
động nhiều khi sâu sắc đến học sinh, giúp giải quyết nhiều sự cố. “Cao tay” 
hơn nữa là tự hỏi câu thứ hai: bản thân mình đã làm gì để cho em học sinh ấy 
phản ứng như vậy? 
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+Điều ky nhất với thầy cô là có định kiến với cá nhân học sinh do những, 
ấn tượng chỉ là cảm tính: thấy một em bé gái xinh xắn, ăn mặc trau chuốt có 
cảm tình ngay từ đầu, quan tâm chăm sóc; đứng trước một em trai än mặc 
luôm thuộm, hiếu động là xếp ngay vào loại “đầu bò”, sẵn sằng trừng trị, gat 
bỏ từ đầu. Biết bao nhiêu học sinh chỉ cần đổi sang lớp khác không có định 
kiến là trở thành học giỏi, gương mẫu. Cái khó, cái khổ của em bé 6 tuổi là 
không được làm bé con nữa, phải bước vào iằng ngũ trễ lớn đi học, nhưng 
cũng chưa thật hết tuổi bé con, phải dần dẫn mới thích nghỉ được với tất cả kỷ 
cương của lớp học. 

+Cái khó, cái khổ của giáo viên lớp Một là các bậc phụ huynh học sinh, 
cấp trên thì thúc ép dạy nhanh dạy tốt nhưng học sinh ở đây lại chưa thuần 
thục, chưa vào được những khuôn nếp như ở lớp trên. Lồp Một cũng là mộicửa ¬ 
ãi cho thầy cô. Hơn giáo viên của lớp trên, cấp trên, giáo viên lớp Một cần 
hiểu Biết tâm lý của học sinh. Bước đầu là thái độ đối xử. Có thái độ đúng là 
đã đi được hơn nửa đường trong quá trình tìm hiểu tâm lý học sinh. 

3. Phụ lục 

Sinh trưởng - Thành thục - Trường thành 

Lúc mới sinh ra, em bé hoàn toàn bất lực vì hệ thần kinh chưa phát triển 
hoàn chỉnh. Cơ bắp đôi chân đẩy đủ nhưng chưa đi được, vì các sợi dây thần 
kinh nối các cơ bắp ấy với các bộ phận chỉ đạo chưa hoạt động. Phải đợi đến 
tháng 12, thần kinh phát triển thành thục rồi mới bất đầu di. Nói căng vậy. Sự 
phát triển của thần kinh về mặt sinh lý, tức là sự sinh trưởng làm xuất hiện một 
khả năng mới, như biết nói. Sống trong một xã hội nhất định, em bế tập nói 
theo ngôn ngữ của những người xung quanh, tiếp nhận một: ngôn ngữ nhất định 
(sống ở nước nào thì tập nói theo tiếng nước ấy, chứ không theo huyết thống, 
con Tây đẻ ở Việt Nam, sống với con người Việt Nam nồi tiếng ViệU. Tập 
nhiễm những cách thức sinh hoạt của xã hội lä một quá tình tự phát, đó là xã 
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hội hóa, thêm vào là ý để và các biện pháp của người lớn dạy dỗ, đó là giáo 
dục, cuối cùng là em bé tiến lên “nên thân người”, đến lúc trưởng thành. 

Sinh trưởng (thành thục) + xã hội hóa (giáo dục) ~> trưởng thành. 

Khả năng mới xuất hiện tạo hứng thứ luyện tập, như lúc mới biết nói, em 
bé lập nói đi nói lại những tiếng mới học được, với điều kiện là được những 
người thân động viên khuyến khích nói đi đáp lại, nô đùa với em, kể chuyện, 
hỏi han, dạy dỗ. Nếu không có ai đối đáp với em, em bé học được rấtít, ngôn 
ngữ nghèo nàn, không thành câu cú. Bố mẹ anh chị em trong gia đình đóng vai 
trò quyết định trong việc luyện tập hằng ngày. 

Chưa thành thục mã luyện tập thì phí sức màrgian khổ vì không có hứng 
thú (như 4 5 tuổi tập đọc tập viết là quá sớm). Thành thục mà rỗi không giáo 
dục là bỏ lỡ thời cơ lúc trẻ còn hứng thú luyện tập. Với sự sinh trưởng, các khả 
năng lần lượt xuất hiện, cho nên tâm lý trẻ thay đổi theo lứa tuổi, Chuyển 
đoạn từ lứa tuổi này sang lứa tuổi khác, nhiều khi là một cuộc “đổi đời” quan 
trọng, một bước ngoặt với những hiện tượng có tính xung đột, khủng hoảng. 

Khi biết đi thì quan hệ với mẹ thay đổi. Từ nay không cần mẹ bế, lấy 
giúp các đồ chơi, bự mình đi lấy, có ốe tự lập nhiều khi sinh ngang bướng,6 tuổi 
đi học cũng là một bước ngoặt.. : 

Sinh trưởng, thành thục tạo khả năng mới. 

Quan hệ xã hội (với người khác) thay đổi. 

Thay đổi về tâm lý, cách ứng xử, tính tình. 

Môi sình ra, đứa trẻ hoàn toần lệ thưộc vào người khác cho ăn, bế bồng, 
ko hộ mọi việc, dẫn dẫn tự lập từng bước (tự bón lấy ăn, mặc lấy áo quần, đại 
tiểu tiện, .9.v...) cho đến lức tuổi trưởng thành.. 

: Trẻ 6 tuổi đi đứng vững văng, nói nãng thành thạo (biết kể chuyện), ăn 
tồng, đại tiểu tiện, đã tự lập, xa bố mẹ một thời gian ngắn không cồn lo sợ, đã 
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đi được một chặng đường khá dài, đã trưởng thành một bước. Luyện tập tay 
cbân suốt mấy năm từ 2 đến 6, tập nói, trò chuyện với người lớn; với anh chị 
em bè bạn là cách tốt nhất chuẩn bị để đến 6 tuổi có thể bắt đâu tập viết, tập 
đọc. Chứ không phải 4 - 5 tuổi đã vội vàng cho học chữ. 


II. EM HỌC SINH 6 TUỔI 


1, Thành thục về thân kinh 

Xỏ đép đúng bàn chân, với người lớn không có gì khó cả, nhưng một em 
bé 3-4 tuổi chưa làm được, đến 5 tuổi mới thật biết. Nhìn vào chữ ít và cbữ tí 
ta dễ dàng thấy khác nhau, vì vị trí chữ ¡ nằm bên trái chữ t, với tí chữ ¡ bên 
phải. Ta dễ nghĩ rằng chuyện phân tích bên phải bên trái là tự nhiên sinh ra là 
biết. 

'Thực ra không đơn giản như vậy. Đến 6 tuổi không it em chưa phân biệt 
ít và tí, vì chưa thấy rõ vị trí bên phải của hai chữ cái ¡ và t. Cũng như b và d 
khác nhau vì vị trí phải trái của gạch đứng đối với các vòng ở dưới, nhiều em 
cũng học mãi mới nhận ra. Như vậy phân biệt được bền nào phải, bền nào trái 
rồi mới tập dọc được. Cũng như đứng lên được rồi mới biết di. 

“Trong quá trình lớn lên... bước đầu là phân hóa bên phải bên trái, đặc 
biệt thuận dùng tay phải hay tay trái. Đa số, thuận dùng tay phải cẩm đũa, cầm 
bút, cầm kéo,y.v... một số ft, thuận tay trái. Đến 3 - 4 tuổi phần hóa đẩn, 5 tuổi 
rõ rầng đã thuận một bên, lúc ấy em bé nhận ra bên phải là bên tay cẩm thìa 
cầm đũa, nhưng cồn phải tiến thêm một bước nữa: Bạn ngôi đối diện với một 
em bé, cẩm lấy 2 tay nó, hỏi: Tay phải em đâu, tay trái em dâu”, 6 tuổi, các em 
nói không sai: Câu hỏi thứ 2: “Tay phải cô đâu? Tay trái cỗ đâu?” nhiều em chỉ 
tay phải cô là tay nắm lấy tay phải của em, thường đến 6 tuổi rưồi, 7 tuổi các 
em mới thật sự nhận ra là quay mặt lại thì bên phải bên trái lại đảo ngược. 

'Nhờ đâu đến gắn 7 tuổi thì nhận thức rõ rằng? 
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Nhờ 2 quá trình diễn biến song sóng: : 

+ Mộtbênlš hệ thẫn kinh thành thc dẫn dẫn, đến lức nào đó vận động 
tay chân và toàn thân được hoần hảo. 

+ ˆ Một bên]à tập luyện nhiều năm, chạy nhảy, cầm dao, kéo, đữa, xếp 
đỗ chơi, duổi bắt nhau, đi lại chỗ này chỗ khác. 

Đến 6-7 tuổi thì định hướng được trong không gian, tức: 

~ Nhậnrõ cái gì ở trên, ở dưi, ở xa, ở gần, Nhận rõ bên phải, bên trái, và 
biết đảo ngược khi quay mặt lại. 

Có vậy mới nhận thức trên một trang viết chữ nào, hàng nào trên dưới, 
trước sau, bên phải bên trái, mới dọc được, mới viết được. Vì vậy đối với một 
số em đọc sai viết sai không phải bắt đọc đi đọc lại, viết đi viết lại, mà tập vận 
động, thủ công, định hướng trong không gian chính xác đã. 

Thành thục của hệ thần kinh biểu hiện qua thành thục của vận động: 

~ Giữ được thăng bằng dễ dàng - nhảy lò cò một chân - Bản táy ngồn tay 
khéo léo biết dùng dao kéo và buộc giẩy, cài khuy... . 

~Ít đồng vận, tức làm một việc gì như cẨm bút viết về, -không cồn phải so 
vai, nghiêng đầu, lè lưỡi. 

~ Phân biệt phải trái. 

Ai có con đễ dàng theo dõi ngay tử lúc mới lọt lòng chưa ngẵng đầu lên 
được, tay chưa cầm được gì, đến lúc ngồi dậy thẳng lưng, đứng dậy rồi đi, rồi 
chạy, rồi sở mó, kéo đẩy, cắt gọt, vẽ vời, là cả một quá trình tiến dần dẫn, có 
em tiến nhanh, có em tiến chậm. Đến 6 tuổi vào lớp Một cũng như đoàn đua, 
xe dạp, người đến trước, người đến sau. Hơn thua vài ba tháng là chuyện 
thường, , 

Yão 6 tuổi, trẻ thông mính thể hiện qua chân tay khéo léo. Tập chắn tay 
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cho điêu luyện là tiền để tốt nhất để bước vào tập đọc tập viết. 

Khả năng định hướng trong một không gian pháttriển song song với một 
định hướng trong thời gian, các sự việc xảy ra liên tiếp có trước, có sau, hoặc. 
cùng một lúc, kế tiếp nhau mà không quá xa. Có thể nhớ được tức thì, như 
trong một giở, một buổi, một ngày, tập hợp lại thành hiện tại. Chuyện xảy ra từ 
dâu, nay nhớ lại là quá khứ, suy nghĩ ước mong về sau là tương lai. Cảm nhận 
được cả ba chiều, quá khứ, hiện tại, tương lai, là định hướng được trong thời. 
gian. 

Định hướng về không gian và thời gian xuất phát từ những cảm nhận và 
vận động chủ quan. Kích thước chiều hướng của không gian (xa gần, rộng hẹp, 
cao thấp) và của thời gian (lâu, mau) tùy thuộc tâm trạng chủ quân - Vui Vẻ, 
khỏe mạnh đi chơi thì thấy gần nhưng cũng một quãng dường ấy có hôm mệt 
mỗi buồn chán, lại thấy quá xa. Ngày vui ngắn chẳng tày gang, ngày buồn thì 
lê thê không bao giờ hết. Nhà văn Diderot có câu: Làm việc vui vẻ rút ngấn 
ngày tháng và kéo dài cuộc sống. Không gian và thời gian “sống” bao giờ cũng, 
chứa những sự vật, những sự việc cụ thể, mỗi người cảm thấy khác nhau. 

Đo phải tác động lên sự vật khách quan, phải sống cùng người khác, nên 
xuất hiện không gian và thời gian xã hội chung cho mọi người, mang tính trữu 
tượng, không chứa chấp sự vật, sự việc nảo cả, mà chỉ là cái khung để bố trí 
hành động, ý nghĩ, trong đó có những cái mốc, cái chuẩn, đo lưỡng so sánh với 
nhau được. 

Không gian có xa gần, có nam hắc đông tây, cao thấp bao nhiều mét, xa 
sẵn baơ nhiêu kilômét chung cho mọi người. Thời gian chia thành giờ, phút, 
ngày, tuần, tháng, năm, thập kỷ - Cuộc sống xã hội tạo ra những cái mốc thời 
gian: em bé dần dẫn hiểu được là chiều bố mẹ mới đi lầm về, chủ nhật bố mẹ 
ở nhà, mỗi năm có ngày Tết, v.v... cho đến ó tuổi chủ yếu tä không gian, thời 
gian chủ quản, sau đó mới cảm nhận được không gian, thời gin trừu tượng... 
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chung cho cả xã hội. 

Định hướng được trơng không gian, thời gian trừu tượng, không cồn chỉ 
biết không gian, thời gian qua cảm xúc hành động riêng của mình là một bước 
tiến quan trọng trong quá trình phát triển trí năng. Em bé từ dại đã nên khôn, 
Sự sinh trưởng tức thành thục của thần kinh kết hợp với kinh nghiệm sống 
trong xã hội, sự chỉ bảo của người khác đã giúp em bé tiến lên trưởng thành 
một bước quan trọng. 

Thông qua những hoạt động cầm đũa, thủ công, vẽ, viết, đọc, học sinh 
lớp Một sẽ định hướng được trong không gian và thời gian ngày một chính xác 
hơn, với tâm cỡ ngày cằng mổ rộng. Định hướng được trong những nơi ở gần 
si quen thuộc đến những nơi xa, sau lên lớp cao hơn định hướng được trên địa 
đồ. Định hướng được trong tẩm hàng ngày, sáng chiều đến hàng trần hàng 
tháng, hàng năm; về sau lịch sử nhìn xa về quá khứ, Ở lớp Một mà nói đến 
những nơi cách xa hàng trăm kilômét, nói đến mấy trăm năm về trước - chưa 
hiểu nổi, cũng như đếm cả triệu (đó chỉ là nói như vẹt thôi) hay nhìn vào một 
địa đỗ cả nước, cả thế giới. 

Nghệ thuật cơ bản của giáo dục là biết đối xử khác nhau với những lửa 
tuổi khác nhau, 

2. Từ đại lên khôn. 
a. Biết nghĩ. 

Lấy một số gỗ xếp thành một cái tháp. Một em bé 3 - 4 tuổi bất chước 
làm theo, lao vào nấm hết khối này khối khác, khối to khối nhỏ-chồng lên 
nhau, đổ lên đổ xuống, gặp may thành công, tháp đứng được, mừng rỡ, nếu 
làm mãi không được, quay lại nhờ bố mẹ, anh chị làm cho. Một em bé 7 - 8 
tuổi không vội vàng như vậy, nhìn qua các khối gỗ, nhận thấy khối nhỏ khối 
lớn, tạm ngừng chốc lát trước khi bắt tay vào xếp. Em bé 3 - 4 tuổi chưa biết 
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suy nghĩ. Em7 -8 tuổi đã có suy nghĩ, 


Em 3 - 4 tuổi chỉ đựa vào cảm giác mắt thấy tay sờ, vận động của tay, 
phối hợp cảm giác và vận động để thực hiện ý muốn, đó là cách giải quyết 
giác động. Em bé 7 - 8 tuổi có suy nghĩ là tự tách mình khỏi hỗn hợp giác động, 
và trong tâm trí đã xuất hiện một ý nghĩ, một ý đổ, một hình tượng về các khối 
gỗ, về cái tháp, cuối cùng tự tìm cách là đặt những khối lớn nhất ở dưới, khối 
nhỏ ở trên. Có khi làm đúng, mà ai hỏi thì nói không ra, nhưng khoảng 8 - 9 
tuổi thì nói lên được mình đã làm như thế nào, có thể bảo lại cho một em nhỏ 
hơn. ..x 

Em bé 8 - 9 tuổi khôn hơn em 6 - 7 tuổi, em 6 - 7 tuổi khôn hơn em 3 - 4 
tuổi. Trí khôn của các em đã phát triển theo quy trình dị từ giác động đếp suy 
nghĩ, đến tư duy. Có tư duy là không cần các đồ vật, các vật thể có mặt, không 
cần sở mó đến, không cân mắt thấy vẫn cảm nhận được. Vì trong tâm trí đã có 
một hình tượng, một biểu tượng về các vật thể. Lúc đã có biểu tượng thì nó có 
thể độc lập tồn tại và lúc ấy có thể xếp trong đầu óc những vật thể theo cách 
nầy cách khác, thử xem cách nào thuận lợi nhất, không cần sắp xếp thử một. 
cách cụ thể nữa. Như một người đánh cờ sắp xếp trong đầu óe các bước đi, 
đoán trước đối thủ sẽ phản kích như thế nào, không cần cẩm con cờ đi những, 
nước cụ thể trên bằn cờ nữa, 

Song song với thế giới cụ thể, trực quan gồm những, cảm giác, do các 
giác quan cung cấp (tai, mắt, tay, mũi, lưỡi), xuất hiện một thế giới trừu tượng 
gồm những biểu tượng của các sự vật, tức những hình tượng của các sự vật đã 
được ghi lại trong trí óc sau khi các sự vật ấy không có ở trước mặt nữa. Lồi 
nói, hình vẽ, chữ viết là những ký hiệu của sự vật, như hình vẽ con gà, hay chữ 
gà (hoặc chữ ngoại ngữ nào đó chẳng hạn, chữ hán - kê cũng biết là gà). Rồi 
một hình tượng này lại dùng để chí một sự vật rong thực tế giác động không, 
liên quan gì đến sự vật kia cả, đó là /ượng trưng như chím bổ câu tượng trưng, 
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cho hòa bình, cở đỏ cho cách mạng. Rồi từ những biểu tượng Và lượng trưng lại 
HÃY sinh nhiều hình ảnh tưởng tượng như trong lúc mở mầng hay nằm ngủ thấy 
chiêm bao, đó là những huyễn tưỡng. 
b. Thực lế và mở tưởng 

Con người hằng ngày sống một cách thực tế, vÌ phâi đối phó với sự vật 
với người khác, không thể tự mình bay Jên trời, nắm lấy cái gì ở xa, phải làm 
việc để sinh sống, tuân theo pháp luật, phải có óc thực tế. Nhưng vào những 
lúc md màng hay cám kích quá mạnh, bị cảm xúc lôi cuốn quên cả thực ứng 
xử theo ý muốn chủ quan, bất chấp sự vật khách quan, bất chấp người khác, 
sống theo nguyên tắc khoái cảm, hứng thú hơn là thực tế. Thế giới mơ tưởng 
lấn át thế giới thực tế, ranh giới giữa thực và hư bị xóa nhòa, 


Lúc ấy người lớn đã trở lại với tử duy trẻ con - một kiểu tư duy bị cấm 
xúc tình cảm chỉ phối nhiều hơn là lý tí, không còn suy nghĩ; những điều mơ 
ước, tưởng tượng lấn át sự vật thực tế. Ở trẻ con cái giả vờ rất đễ biến thành sự 
thực: em lä Tôn Ngộ Không, là chú tí hon, là em bé mũ đỏ, là "Thạch Sanh... chỉ 
cẩn một khối g gỗ là chơi được đủ cách, khi là cái nhà, khi là ö tô, không lạ gì em 
bé cho rằng ý nghĩ của mình (của con người nói chung) có thể tác động trực 
tiếp đến đồ vật, không cẩn phương tiện cụ thể, khi cầu nguyện, đọc một câu 

“chú” nào đó, lầm một phầ phép nào đó, thì có thể bay lên trời, di trên nước, 
tàng hình, làm cho người khác sinh bệnh, chết. Em bé dễ tin những câu chuyện 
Tiên, Bụt, ông già Nöen, mụ phù thủy... Đó là tứ duy được gọi là na thuật (hay 
phương thuật). 

Đến 6 tuổi, trẻ bắt đầu có óc thực tế,ff tín vào phù phế) 
câu chuyện tiên thần chỉ là không thực, nhưng tư duy ma thuật cũng chưa phải 
mất hẳn. Đối với các em lứa tuổi này chuyện cổ tích vẫn còn tác dụng lớn chứ 
không phải chỉ có “người thật việc thật”. 


Đà sao một bước hết sức quan trọng là nhận rõ sự việc có những thuộc. 


tết rằng những 
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tính khách quan, không ty thuộc ý kiến của mình mà biến đổi, hành động của 
mình phải lầm theo những đặc điểm khách quan: nhất là đối với người kháo, 
không thể chí biết đòi theo ý muốn của mình mã phải biết người kia (là người 
lớn hay bạn cùng tuổi) muốn. .gì, nghĩ như thế nào. Có người, có ta. “Trong hành 
động vấp phải sự chống lại của các đổ vật, phản ứng của người khác, em bé 
dẫn dẫn chuyển từ cách suy nghĩ chủ quan, duy kỷ, mình chỉ biết lấy mình, 

sang tư duy thực tế - khách quan. Bỏ được nếp suy nghĩ duy kỷ đã khôn lên 
một bước quyết định. 


Đến 6 tuổi, óc thực tế đã rõ nét trong cuộc sống bình thường, môi trường 
quen thuộc, tứ duy duy kỷ đã lùi bước, nhưng vẫn còn tổn tại trong tình huống 
khó khăn. Lúc ấy ý nghĩ đã tách rồi cảm xúc và hành động, hiểu được ý nghĩ 
của mình có thể ăn khớp với sự vật, tức đúng hay sai. Và khì nói ra ý nghĩ của 
mình, mặc dù mình hiểu rõ, người kia chưa chắc đã hiểu. Còn duy kỷ thì chưa 
biết nói: chưa chắc đã đúng, mà chỉ biết khẳng định hay phủ định: 

¡_ Chưa biết hồi: tôi nói vậy bạn hiểu không? chưa biết lắng nghe người 
khác để trao đổi - chỉ biết hoặc vâng lệnh hoặc từ chối. 


3. Biết suy luận” 


Cũng trong quá trình từ bỏ dân lối ng nghĩ duy ký, xuất hiện những khả 
năng mới bắt đầu biết trân loh tích sự vật, không ngừng ở mức trực giác toàn bộ: 
một em bề gái 3 - 4 tuổi thấy xe đạp của mẹ nhận được ngay, nhưng không nói 
được vì sao, một em bé lớn hơn nhận ra được vì thấy cái yên màu gì, cái Khung 
Ta sao. Em lớn phân tích chiếc xe thành những bộ phận, những chỉ tiết và nhận 
Ta tương quan giữa các chị tiết ấy. Với những đồ vật không quá phức tạp em bế 
6 tuổi đã làm được như vậy: bước đầu thấy tên mình là Bích Liên, nhận ra toàn. 
bộ, đọc luôn cả từ Bích Liên, bước thứ hai mới biết phân tích thành các vẫn, 
các chữ cái. 


Các sự vậtnay đã thành những biểu tượng trong tâm tí, không gần dính: 


17?https://tieulun.hopto.org 


nhatbook.com 


vào cuộc sống cụ thể, có thể giữ lại để xem đi xem lại, đó lä khả năng đảo 
ngược của tư duy. Suy đi rồi nghĩ lại, so sánh đối chiến rút kinh nghiệm, từ đó 
biết phần loại, xếp hạng thứ tự. Như biết con mèo, cơn gà là cùng loại sinh vật, 
khác cái xe đạp, ô tô... tuổi biết phân loại dễ, lớn lên phần loại phức tạp hơn. 

Tính độc lập của ý nghĩ tách ra khỏi vật cụ thể biểu hiện trong cách tính 
toán, lúc đầu phải đếm trên ngón tay, về sau chỉ nh bằng con số. Với em bé 
6 tmổi, con số hoàn toàn trữu tượng, còn khó hiểu cũng như một số ý niệm 
khác. Nhà tâm lý học Piaget đã nghĩ ra những thí nghiệm như sau: 

a- Đặt 2 hằng xu, hàng dài hàng ngắn 

6 '69 6G Ô ỞÖ 
Sqoooeoo 

Hồi hàng nào nhiều hơn. 

b- Lấy ba khối đất sét, vo trồn lại cho thấy là bằng nhan. Rồi một khối để 
nguyên như vậy, một khối nặn thành một sợi dài, một khối đập dẹt nhỏ như 
chiếc bánh đa, hỏi khối nào nặng hơn? nhiều đất hơn? 


e-Lấy một cốc nước đẩy rót vào một cái chậu, cũng cốc nước ấy lần thứ 
hai rót vào một cái lọ đứng hình trụ. Hỏi bên nào nhiều nước hơn. 

Với các em 6 tuổi là những câu hỏi khó, ít em trả lời đúng. Vì trông qua 
thì sự vật đã thay đổi hình dáng, các em chưa nhận rz là đăng sau những thay 
đổi bên ngoài, cố những cái không hễ đổi, những cái “bất biến”: như ở thí 
nghiệm a là số lượng, ở cả hai đểu là số 6, cũng như tay của bố thì to, tay của 
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d: / : š + 
em thì nhỏ hơn, nhưng ở cả hai đều là 5 ngón, là consố5, 


Ở thí nghiệm b cũng khối đất sét ấy đập bẹt ra, hay vo trồn lại, bay kéo 
dài ra, nếu để lên cân thì cân nặng ngang nhau. Cái bất biến là rọng lượng. Ở 
thí nghiệm c cái bất biến là thể tích nước, 1/2 bay 1/3 t là khối lượng. 

Gần 7 tuổi đa số các em trả lời đúng câu hỏi a, đến 8, 9 tuổi câu hỏi b, 
đến 11 tuổi câu hỏi c. Các em chưa “lường” được số lượng, trọng lượng, khối 
lượng của sự vật, cho nên cũng dẫn dẫn mới hiểu được việc đo lường, dùng 
thước, bàn cân, lít. 

Hình đáng bên ngoài là cụ thể, cho nên phân loại sự vật theo mầu sắc, 
hình thù, to nhỏ (như trong lớp phân ra các học sinh;nầu áo xanh, áo đỏ... có 
em cao thấp, nam nữ) thì dễ. Còn phân loại theo những đặc điểm trừu tượng. 
không thấy được... không sờ mó được là khó. : 

Hồi: 3 con mèo +4 con mèo là bao nhiêu? 7 con mèo - Để 3 con mèo + 
4 con gà là bao nhiêu? khó nói, phải đến 8, 9 tuổi mới trả lời được là 7 con vật. 

Đến 11 - 12 tuổi chuyển cấp 2 lại tiến thêm một bước mới: nhận thấy 
không những quan hệ giữa những đặc điểm tuy trừu tượng nhưng còn gắn liễn 
với sự việc cụ thể, nhưng còn nhận ra những mối quan hệ, những điều không 
liên quan đến sự việc cụ thể não cả, mà chỉ do trí tuệ con người đặt ra, do giả 
định, giả thiết. Giả sử một con gà cố 5 chân, thì 5 con có bao nhiêu chân? Một 
em bế 6 - 7 tuổi cãi lại: gà chỉ 2 chân, còn một em 10 tuổi biết trả lời 25 chân. 
Bảo con gà có 5 chân là vô nghĩa, nhưng khi giả định là mỗi con có 5 chân thì 
suy diễn ta 5 con có 25 chân là cớ Íý, là lôgic. Suy nghĩ! của con người bước đầu 
là ăn khớp với sự vật có thật, bước thứ hai là suy điễn theo lögic,lầ hợp lý. Có 
thể nói đây là bước tiến cuối càng, đến đây là học sinh có thể tiếp cận đủ các 
loại kiến thức của nhiễu môn khoa học khác nhan, đặc biệt toán hình học, dại 
số...nhưng cũng có những cm không vươn lên được suy diễn lôgic, Còn đối với 
những học sinh đã đạt tới trình độ ấy thì phân Höa, giới môn này hảy môn 
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khác, khả năng tiếp nhận nhanh háy chậm, nhiều hay ít, suy diễn linh boạt hay 
không, có tính sáng tạo hay không. Mỗi người một trình độ, một sở trường, một 
phong cách riêng. 


HI. CẮM XÚC - TÌNH CẮM 


1. Tự kiểm chế - hư và ngoan 

Một em bé vải ba tháng, đói, khóc lên, mẹ cbo bú ngay, nín khóc, nét 
mặt bình thắn, toàn thân nằm thoải mái trong lồng mẹ. Mẹ bận, bắt đợi, em. 
khóc to, vật vã, mặt đỏ lên, toần thân cựa quậy chân tay vận động lung tung. 
Đây không phải là vận động có chủ ý, được nhận định rõ, chỉ dùng một số cơ 
bắp nhất định, đây là những vận động tử phát, trần lan, em bé không làm chủ 
được, đó là những xung động, em bé không ứự kiểm chế được. 

Người mẹ cố gắng đáp ứng mọi nhu cầu của con nhỏ, nhưng không thể 
bao giờ cũng sẵn sàng đáp ứog ngay, bắt đợi, và cũng không bất kỳ đòi hỏi nào. 
cũng đáp ứng, có nhiều lúc tử chốt, bị hẵng hụt, không được thỏa mãn, em bề 
biểu lộ cảm xúc của mình bằng la khóc, vật vã, có khi tè ra, ị ra, 


Lớn lên khả năng tư kiềm chế xuất hiện, và ngày càng tiến dần. Dân dần 
không còn những xung động tự phát, không la hét, chỉ khóc hay mếu máo, lớn 
hơn nữa, khi mẹ bảo “không được”, đảnh nín thỉnh, có ấm ức cũng không biểu 
lộ ra. Một em bé 2 tuổi có gói kẹo đồi mở ra ngay, mẹ bảo chia với chị không 
chịu; lớn hơn mẹ bảo sắp ăn cơm rồi không được ăn kẹo, đành thôi, mẹ bảo 
chia cho em, chịu thua.. 

Không đồi thỏa mãn tức thì mọi yêu cầu, không đồi tất cả cho mình, em 
biết tự kiểm chế, từ hư đã trở thành ñgoan. 

Đến 6 tuổi quả là các em trong cuộc sống bình thường đã biết tự kiểm 
chế, biết vâng lời bố mẹ, không còn “hư” như đứa 2 - 3 tuổi nữa: đã “ngoan”. 
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'Về tí, thì đã khôn (xem phần trên). 
Về tính tình đã ngoan - 6 tuổi là tuổi khôn ngoan: 
2. Thành thục, xã hội hóa, ý thức 

'Vì sao em bé đã trở nên ngoan? 

Yếu tố thứ nhất là sự thành thục của thân kinh, thể hiện ở điểm các xung 
động không còn tổn tại nữa, em bé ấm ức phản ứng với những vận động tế nhị 
hơn, như tử thế, nét mặt, giọng nói, hơn là lăn mình vật vã khóc lóc. Thậm chí 
có khi còn biết giấu kín cắm xúc, 6 tuổi đã bất đầu biết giấu, biết nguy trang 
cảm xúc. . 

Yếu tố thứ hai là do sinh hoạt hàng ngày với nhiều người khác, vấp phải 
phản ứng của người khác: Không thể đòi hỏi tất cả cho mình, dẫn dẫn nhận ra 
phải có người có ta. Phải từ bỏ tính duy kỷ trongtư duy cũng như trong ứng xử 
với người khác. 

Người khác trước hết là bố mẹ, người lồn nối chung. Bố mẹ có quyền, 
toần quyền là khác, cho ăn mới được ăn, cho chơi mới chơi. Bố mẹ có thưởng 
có phạt, Bố mẹ là những người hiểu biết, với trẻ còn nhỏ thì bố mẹ chuyện gì 
cũng biết, nổi gì cũng đúng. Bố mẹ toần năng toàn trí. Vâng lệnh bố mẹ thì 
được thương yêu, được thưởng, không nghe lời thì bị mắng, có khi bị đánh, và 
đáng sợ nhất lầ mất tình yêu của bố mẹ. Hy sinh một đồi hỏi được bà lại băng 
tình yêu của bố mẹ. Hệ quả rõ rằng là những em bé không may gặp bố ra 
không biết yêu con, thậm chí cồn rhồng bỏ hành hạ thì khó trở nền ngoan. 

“Thần kinh có thành thục, mà thiếu sự thương yêu của bố mẹ, hay những 
người lớn thay thế bố mẹ là dễ hư hỏng. 

Để tự kiểm chế em bế còn ìm được sự bù trừ tong nhiều boạt động vui 
chơi: tẩm hoạt động ngày càng mổ rộng, nội dung cảng phong, phú tạo ra sảng 
khoái bù đấp cho sự từ bỏ những yêu sách không được chấp nhận. Học lập có 
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hứng thú cũng là một hoạt động giúp cho trẻ khôn ngoan lên nhanh chóng. 

Hoạt động không phải chỉ có tay chân, mà cả suy nghĩ sáng tạo, tính 
toán; từ cảm giác vận động cụ thể ngày càng bước vào thế giới trừu tượng, thế. 
giới các ý nghĩ, kiến thức, học thuyết, là một hứng thú; em nào được may mắn 
có bố mẹ, thầy cô biết cách đìu dắt vào cuộc vui ấy không khó gì thành con 
ngOan. 

Chơi và học, hoạt động là phải có bạn bè. Sống với người lớn là mối 
quan hệ trên - đưới, trẻ chỉ biết hoặc vâng lệnh hoặc nững nịu, giữ mãi tính trẻ 
con. Với bạn cùng lứa, ngang hằng với nhau là quan hệ hai chiểu có đi, có lại, 
không có chuyện lầm nững cũng không buộc phải tuân lệnh. Trẻ mẫu giáo dà 
có chơi với nhau vẫn chưa thực sự biết chơi chung, chơi tập thể. Em nào cũng. 
một mình muốn ôm lấy đổ chơi; lâm một cái nhà thì một mình làm tất cả, chưa 
biết phân công hợp tác, bạn làm cái cổng, tôi làm cái nhà. Em bé 3 - 4 tuổi chơi 
bị thua không chịu nộp bi cho bạn, 6 tuổi là cắn răng chịu bỏ bi ra, em đã biết 

- tôn trọng quy ước của trò chơi.. 

Có phân công hợp tác, có tôn trọng quy trớc mới chơi với nhau lâu dài, có 
sòng phẳng, không “ăn gian”, mới có bạn. Em bé - 4 tuổi mới có đối thủ để 
kích thích chơi, chưa biết kết bạn, 6 tuổi đã biết kết bản. 

Sống với bố mẹ, với người lớn, với bè bạn, anh chị em, trẻ dẫn dân tự ép 
mình vào các quy tấc, quy ước, biết được những gì được phép hay bị cấm chỉ, 
những gì làm vui lòng bay phật lòng người khác. Đó là quá trình xã hội hóa, 
một mặt là tự phát, cứ qua cuộc sống mà nhiễm dần, nhiễm tập thành nết, 
thânh thói quen, một là do dạy dỗ có ý thức của người khác, Ởuuổi nhỏ, xã hội 
hóa tự phát đóng vai trò chủ yếu. Việc làm, cách sống, cách đối xử của người 
xung quanh, bầu không khí gia đình, lớp học, đường phố quan trọng hơn những 
lời giảng giải dông dài, khô khan. Trẻ tự nhiên tập những gì phổ biến, gặp đi 
gặp lại trong cuộc sống hằng ngày, rồi những cấm chỉ, khuyến khích ấy trở 
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thành động cơ bên trong thôi thúc hay kiểm chế mọi hành động. 

Bước lên một bước nữa là ý đức được, tự mình nhận ra cấi gì tốt, xấu, 
đẹp, là phải lầm, là nên làm. Ở học sinh 6 tuổi mới chớm nở thôi. Ngay ở đa số 
người lồn cũng không thật hoàn chỉnh hàng ngày sống theo những nếp, những, 
thối quen đã nhiễm tập một cách vô thức. 

3. Từ ruột thịt đến tình nghĩa 

'Thỏa mãn được một nhu cầu cơ bản tạo ra khoái cảm, như ăn no. Để thỏa 
mãn nhu cầu, bao giờ cũng phải thông qua cuộc sống xã hội, thông qua những 
mối quan hệ với người khác, những khoái cảm, hay cảm giác khó chịu đau đớn 
được xã hội hóa, không còn mang tính chất cảm xúc tràn lan, vô định, ngắn 
ngủi mà trở thành tình cảm, hưởng về một đối tượng nhất định tôn tại và diễn 
ra trong một thời gian đài, và nhiễm thêm nhiều sắc thái văn hóa do xã hội tạo 
Tả. 

Như trẻ được ăn ao là nhờ mẹ cbo bú, cho ăn, vừa cho bú vừa ôm ấp, bế 
bồng, hú hí với cơn, da kể đa thịt áp thịt: đó là quan hệ một thịt, mẹ con bòa 
mình với nhau. 

Rồi, con biết đi, biết nói, tay chân khéo léo lên. Quan hệ ruột thịt bớt 
dẫn, con dẫn dẫn tách biệt khỏi mẹ, tự bón lấy ăn, mẹ chỉ cần cẩm tay hướng 
dẫn, mẹ con cũng có thể cùng chơi với một đổ chơi, quan hệ chuyển sang trao 
đổi với nhau thông qua một đồ vật. 

Rồi mẹ cũng không cẩm tay son, đủ cần từ xa nới lên: không được, hay 
cho phép, hay hướng dẫn bằng lời nói, rồi rồi sau bằng thư từ: nếu đi Xa, bằng sách 
vỡ, phim ảnh, v.v... tóm lại qua „gồm ngữ. Tóm. lại mốt quan hệ mẹ cơn, bố con 
và giữa đứa trẻ với mọi người trong gia đình, những zgười fiẩn qua ba bước: 

Ruột thịt —> qua đổ vật —> qua ngôn ngữ. 
Ba mối quan hệ nầy quyện lấy nhan, vào tuổi nào cũng có thể diễn ra 
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bằng cả ba cách, ít hay nhiều. Lớn tuổi rồi vẫn có khi gặp đau khổ cũng ngả 
vào lòng mẹ, mẹ gi vuốt tóc, vuốt trán cho lầm địu bớt nỗi khổ. Ban đầu tình 
gắn bó mang tính ruột thịt, dẫn dẫn tính biểu trưng - tức thông qua các biểu 
tượng, tượng trưng - các giá trị tình thần văn hóa chứa đựng trong các loại ngôn. 
ngữ đóng vai trò chủ yếu. Đứa con tự lập tự chủ, ở riêng, không hàng ngày 
sống chung bố mẹ nữa vẫn giữ được tình cảm. Tình cảm lúc này gắn chặt với 
ý thức có nhiệm vụ chăm sóc bố mẹ đã già, đển ơn công sinh thành, tình cm. 
trở thành tình nghĩa. 

Tĩnh sinh động, gay gắt của tình cảm thời tấm bé ngày căng giảm đi, tình 
cảm lắng vào chiều sâu, không như tuổi lên 3, lên 5 nữa. Vào tuổi ấy các em 
yếu ghét ở cung bậc cao, tình cầm mang tính tuyệt đối, dễ vui sướng hả hề, mà 
cũng dễ hữn giận, ganh ty, thậm chí cũng có lúc ghen ghét với cả bố cả mẹ. 
Trong cuộc sống gia đình thường xảy ra nhiều tấn bi kịch nhưng thường không 
kéo dài. 

Đến 6 tuổi giảm kịch tính đi rất nhiều, trễ có nhiều hoạt động ra ngoài 
gia đình, có bạn bè, đi học, tình cảm không cồn khoanh lại trong mối quan hệ 
với bố mẹ. Khả năng tự kiểm chế đã khá, thêm vào là đồi hỏi của xã hội đối 
với đứa trẻ cñng nghiêm hơn, đến tuổi học sinh tình cảm êm. lặng đĩ nhiều, Ít 
sống gió hơn thời 3 - 5 tuổi: đó là điều kiện để trẻ tập trung vào việc học hành. 
Một số nhà tâm lý học gọi tuổi 6 đến t- 13 là thời ẩn tầng, ngụ ý là tình cảm 
hãy còn ẩn náu không bộc lộ sôi nổi. Ẩn tàng cho đến lúc dậy thì, tình cầm lúc 
này lại trở nên sôi động, tâm tư thường “xao xuyến”. Từ 6 - 7 đến 12 - 13 tuổi 
lầ những năm học hành dễ dàng. Thông thường không bị những sóng gi tình 
eẳm cần trở như vào tuổi đậy thì, mâu thuẫn với bố mẹ đìu đi nhiều. 

4. Phần ứng, thoái lùi, chuyển hóa của tình cảm 

Lúc một em bề lên 6 đã khôn lên, như biết tính toán, định hướng, được 

trong không gian, thời gian thì những khả năng đó không mất di, không quên 
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"L6 


đi. Trẻ không ứng xử như trước đó trong Tính vực sáy gu Trí: la; về vải nh 
cảm thì bấp bênh hơn. 6 - tuổi, cả Ø - J0 tiổ;z2ý đó; xỉ 3Ês 22% 9z hức, đái 
dâm, làm nũng như một em 2, 3 tuổi - Yì nột ý đó, nào Á6 em, %6 thoái lái, Một 
hành vi ở 2 - 3 tuổi là bình thường, ỡ 6 - 7, # - 2/:zế; ông hruk thư`ng, 


Những hiên tượng thoái lồi, mút tay, bám chát Tre, lần ra khóc. đái đẫm, 
ia đùn, nghịch phân, con trai khoe có “chím”, sợ hãi vó cã, cẦn xé, quấy phá... 
xảy ra mỗi lần vấp váp không vượt qua được. Nếu là phất thối, ahứ một trận 
mưa rào, hết rồi đâu lại vào đấy thì không có gì đáng ngại, đó ls chuyên bình 
thường. Không có trẻ nào mà lâu lâu lại không “đở chứng” như vậy, Đác biệt 
trong những giai đoạn chuyển từ tuổi này sang tuổi khác hay cuộc sống thay 
đổi, chưa kịp thích nghỉ. 

6 tuổi bước vào lớp Một như ta đã biết là một bưổc ngoặt đòi hỏi những 
cố gắng thích nghỉ không dễ dàng đáp ứng, cho nên cũng dễ xuất hiện một vải 
phản ứng kiểu thoái lài. Tự kiểm chế không có nghĩa là tình cảm biến mất, 
tiêu tan, mà ehuyẩn hóa, không xuất hiện được dưới hình thức này, lại biểu lộ 
bằng cách khác. Nhưmột dòng nước bị chặn lại, tìm cách thoát đáy đi, rô rÏ ra 
nơi khác, nhiễu khi rất xa nơi xuất phát. 

Như giận cá chém thớt, giân hố không đầm đánh bố, quay lại xế rách con 
búp bê, hay đập vỡ một để chơi: tình cản đã c¿zễn och sang đối tượng khác. 
Tình cảm nào thấy xấu xa, bộc là ca sự lì trừng phạt, đem đổ dẫn sìng KẺ 
khác, như ghen ghét em nhỏ, vì em chiếu nuẩt mẹ, eð ác ÿ nuuồn đánh cụ, thì 
bảo em là xấu, ghét mình, đỏ là hiên n€tg >ề»»4g c3lẩk nh de vấi và ng bến 
ngoài. Tình cầm mến yêu kinh jthạe V43 ai g3 đây nhữ với bở túc có thể 
chuyển dịch sang người khá nh tMẨy oà, Này My Xã sau: eimlicông huy, 
cố gắng lâm theo phường Ác] VÀ] về: ta một QuẾN lớn nào 
mà trể mến phục, đầy lì hiệp 4á: se đảng kế B4 AM vật về : 
với bất chướơ cô y tá về guột hàgh đệng AàorÄ+, CRo NÊn tốc AgỮ vộ CẤU) Cha 
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RÀO cơn nấy. 

Có thể nói kết quá của việc xã hội hóa tự phát và giáo dục là chuyển 
được những tình cảm bị dồn nén vào những hoạt động được xã hội tán dương 
như học giỏi, thể thao, nghệ thuật, đó lã hiện tượng thăng hoa. Trẻ em còn có 
cách thoát khỏi những cách sống ph phàng bằng mơ tưởng, vì ranh giới giữa 
hư và thực chưa cố định, nên dễ đưa mình vào thế giới ước mơ, gặp Bụt, Tiên 
giúp cho, bé tí hon thắng được khổng lồ ác ôn; có những em mơ tưởng mình là 
con vua chúa sống cuộc đời huy hoàng. Các em không chỉ thưởng thức, mà 
nhập vai, sống lại những tình tiết trong các truyện cổ tích, thân thoại. Những 
tác phẩm này giúp trẻ giải tỏa rất nhiều ấm ức, qua được những khủng khiếp 
trong cuộc sống. Không đến nỗi loạn tâm trí. 

Một số con trai khi ấm ức dễ có những hành vi hung bạo, nhất là những 
emhiếu động, dứng ngồi không yên, chân tay phải thường xuyên cựa quậy, đễ 
gây sự với bạn. Nhưng có những em vấp váp thì eo mình lại, bị ức chế, không 
chơi đùa, hoạt động gì nữa. Bố mẹ, giáo viên tưởng lầm là ngoan. Thực ra 
ngoan cũng là hiện tượng không tốt, hoặc ngăn cản sự: pháttriển, hoặc đến lúc 
nào đó lại bùng nổ xuất hiện những triệu chứng không hay. 


1V. TÌM HIỂU TÂM LÝ HỌC SINH 


1, §ơ đỗ S.X.T 
'Về mộthọc sinh biết điểm văn, toán, hạnh kiểm chưa đủ. Mỗi học sinh là 
cả một con người. Con người với ba mặt: 
~ Mật sinh lý tức về cơ thể yếu hay khỏe, cố bệnh tật gì không? 


~ Mặt xã hội, tức quan hệ gia đình, họ hằng, trường học, láng giểng, bè 
bạnrra sao? 


~ MặI tâm lý tức dại hay khôn, tính nết ra sao, có ý thức như thế nào? 
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Ta lấy chữ S làm ký hiệu cho sinh lý, X cho xã hội, T cho tâm lý. Các mặt 
đó luôn tác động qua lại lẫn nhau: như một em bị bệnh (S), tức thì quan hệ với 
bố mẹ thay đổi (được chiều chuộng) (X), và tâm sự cũng biến chuyển, như lo 


sợ, làm nũng (T). 
Muốn tìm hiểu một em bé nên luôn nhớ đến ŠXT. 
2. Khỏe hay yếu (S) 

Hỏi bố mẹ, xem y bạ biết trẻ có bệnh gì không? Nếu cần gửi đi khám. 
"Nhưng giáo viên cũng cần đánh giá sơ bộ: đi đứng nhanh nhẹn, lỡ đờ, da xanh 
xao hay hổng hào, xương thịt cứng cáp hay không? 

Đặc biệt chú ý mắt có cận thị, tai có ít nhiều điếc khôag? Sơ bộ cho em 
đứng xa bảng 3 mét, đưa một hình vẽ như con gâ (nếu biết đọc thì đưa chữ cái) 
mọi người đều nhìn rõ, hỏi em nhận ra không? Đứng sau lưng, nói nhỏ, bảo em 
lặp lại. Nếu nghỉ là cận thị hoặc nặng tai thì bàn với bố mẹ cho đi khám. Nhiều 
học sinh cận thị và nặng tai nhưng giáo viên và bố mẹ không biết cứ cho là 
lãng tr lưỡi biếng. 

6 tuổi: Đánh giá vận dộng đã thành thục chưa? Đứng lò cò giữ được 
thăng bằng không? Cài khuy áo? Buộc dây? Dùng kéo cất hình? Nhất là đã 
phân biệt phải trái chưa? Có vấn dể gì thì gửi đi khám cơ quan chuyên trách. 

3. Quan sát ứng xử trong lớp với thấy cô 
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Không vội vàng nhận xét là thông minh, lười biếng, đăng trí,ngang bướng, 
vv...mà quan sát ghỉ nhận những hiện tượng cụ thể, những hành vi ứng xử, và 
tình huống khi sự việc xảy ra, vì có thể thông minh can đảm trong hoần cảnh 
này mà khờ dại nhút nhát trong hoàn cảnh khác, quan sát lúc đi vào lớp, nghe 
giảng, chép bài, quan hệ với các bạn. Theo dõi nét mặt, có dấu hiệu mệt mỏi, 
bay vui tươi, cởi mỡ, sinh động ha ủ rũ. Đôi mắt sáng, nhìn thẳng, hay tránh 
né, nhìn xuống, nhìn lên, nhìn bên cạnh, hay liếc đi liếc lại, nhấp nháy, tư thế 
ngôi đứng, thẳng lưng, lom khom, cúi đầu, ngửa đầu, chéo chân, rung chân, 
rùng tay, tay chân để im hay cựa quậy. Quan sát cách ăn mặc, sạch sẽ, bẩn 
thu, có ý thức trang điểm hay nhếch nhác luộm thuộm. Cách sắp xếp sách vỏ, 
bút thước đổ đạc lên bàn, vào cặp. Giày mũ biết cất xếp gọn gàng hay không. 
Mặt mũi, tay chân, tóc tai có sạch sẽ hay không? 

Lời nói hấp tấp, lúng túng, ngập ngừng, trả lời đễ dàng hay phải ngẫm 
nghĩ lâu, không chịu nói, hoặc vì sợ, hoặc vì chống đối. Nói ngọng, nỏi lắp. 
Giọng nói ăn khớp hay không với tình huống, với nội dung, Câu cú rõ rằng, 
ngôn từ phong phú hay không. Hiểu sai một số từ, giọng địa phương. Bị bạn 
chế nhạo vì tiếng nói. 

4, Hỏi han học sinh và bố mẹ 

Hỏi học sinh nhỏ 6- 7 tuổi thường ít được trả lời đẩy đổ, trừ khi gặp một 
vài em gái thích trò chuyện. 

Hồi bố mẹ có thể biết được nhiều vẻ lúc sinh đẻ có khó khăn hay không, 
cân nặng bao nhiêu, từ lúc mới sinh đến lúc đi học có mắc bệnh tật gì, tai nạn 
sì. Gia đình thay đổi chỗ ở mấy lần. Hỏi về quá trình nuôi nấng, bú, ăn, ngủ, 
đại tiểu tiện có vấp váp không. Hỏi về quan hệ của em bé với bố mẹ như thế: 
nào: vâng lồi, ngang bướng, nũng níu, con cưng, với bố với mẹ, thái độ khác 
nhau như thể nào, Với anh chị em có ganh tị nhiều hay ít. Với ông bà, cô dì, chú 
bác. Với bề bạn đường phố, trong xóm. Có những bố me íLehju trồ chuyện, cần 
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gợi ý cho họ trả lời, có một số câu hỏi chuẩn bị sấn. Có những người lại nói 
huyền thuyên, cân hướng họ vào những sự việc có ý nghĩa. 

Hỏi về tình cảnh gia đình; những sự việc tròng gia đình tác động sâu sắc 
đến tâm lý học sinh, nếu thấy một biểu hiện gì bất thường ở một học sinh, nghĩ 
ngay là trong gia đình chắc đã xảy ra sự việc gì không bay, Đây là một điều tế 
nhị, cần giữ thái độ đè dặt, kín đáo, làm cho bố mẹ hiểu đây không phải là tỏ 
mồ, vạch lá tìm sâu, mà vì lợi ích của con em, giáo viên và gia đình nên thật 
lồng hợp tác để tìm ra manh mối, và để xử lý cho xác đáng. Có khi phải hỏi 
riêng ông bố hay bà mẹ, có khi phải hỏi đến ông bà chú bác, nếu vấn để phức 
tạp. Giáo viên cần học tập kinh nghiệm thăm hỏi gia đình. Chú ý đặc biệt đến 
những trường hợp con một, con nuôi, ở với dì ghẻ, bố dượng, bố mẹ hay đi xa 
lâu ngày, mới sinh con, con quá đông, sinh ra lúc bố mẹ nhiễu tuổi. 

§. Quan sát ứng xử với bè bạn, khi vui chơi . 

Trong lớp hiện nay do phương pháp sư phạm hiện hành, học sinh phải 
ngồi yên, mỗi em lo lấy một mình lầm bài không hợp tác với nhau nên chỉ có 
thể nhận xét mặt tiêu cực quấy rối, nghịch với bạn. Cần tiến tới những phường 
pháp dạy học có tính hoạt động hơn, cho học sinh có dịp hợp tác với nhau, phát 
huy tính tập thể trong học tập. 

Muốn quan sát quan hệ với bè bạn phải ra sân chơi, đường phố, sân vận 
động. Tốt hơn cả là thầy trò đến giờ giải lao ra sân chơi cùng nhau quan sát em 
nào cổ thái độ, tác phong lầm thủ lãnh đứng ra chỉ đạo các trò chơi chung, em 
nào chỉ đóng những vai thụ động, phục tàng, em nào nhanh nhẹn hay chậm 
chạp, vui nhộn hay hững hờ. Tóm lại tính nết, tính tình của học sinh biển lộ rõ 
nét trong lúc chơi đùa hơn là ở lớp học. Thầy cô không tham gia những buổi 
chơi, khó mà hiểu tính tình các em. ð 

'Trong trò chơi cũng gây rõ khác biệt giữa trai gái. Gái khôn sớm hơn, 
chơi dịu đằng hơn, đễ kết bạn hơn,ft có trò chơi thô bạo (cũng có những em gái 
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chơi chẳng khác con trai). 


'Nếu tổ chức được các hoạt động văn nghệ: vẽ, diễn kịch, nặn, hay đi 
tham quan cẩm trại, thể thao, thì càng dễ quan sát nhận xét về tính tình của học 
sinh. Trong những buổi đồng diễn, biểu diễn văn nghệ nhân dịp có quan chức 
đến thăm trường mang tính gồ bó, trẻ em không biểu lộ tính tình vì bị Ép buộc, 

6. Thử nghiệm, trắc nghiệm 

Quan sát hỏi han, dẫn đến những nhận xét chủ quan. Cũng như sờ vào 
trán một em bé biết nó sốt hay không. Muốn có một chỉ bảo khách quan, phải 
dùng một công cụ, dùng nhiệt kế biết rõ là 38 hay 39 độ. Tâm lý học đặt ra 
những công cụ, để phân tích đo lường các chức năng tâm lý một cách khách 
quan: đồ lä những trắc nghiệm, tiếng quốc tế gọi là Tesf. 

Chúng ta không học cách dùng test, nhưng có những học sinh được cán 
bộ tâm lý chuyên trách khám nghiệm và cho biết kết quả test như thế nào. 
Cũng như bác sĩ cho bố mẹ biết cơn sốt lên 40 độ, bay dường trong huyết lên 
quá 1 ga lít. 

Đặc biệt gấp một số học sinh tập đọc, tập viết rất khó, không biết có nên 
cho em ấy tiếp tục cùng học với các bạn cũng lứa tuổi không?Phân biệtrõ dây 
là do một nguyên nhân nào đó là cho em ấy không chịu học, hay lầ do bẩm. 
sinh em ấy chậm phát triển tâm trí đến mức không thể nào theo kịp tiến độ học 
lập của cả lớp. Để một em cluậmm khôn như vậy vào lổp Một vừa làm khổ em. 
ấy, vừa làm chậm tiến độ học tập của cả lớp. Phải nhờ những cán bộ tâm lý. 

ấu quả thật là em chậm khôn thì nên cho em vào một lớp dặc biệt, học tập 
theo một phương thức khác. 

Những trắc nghiệm (test) đo lưỡng trí lực cho một chỉ số khôn, tên quốc 

+! [Q, cao thấp như nhiệt độ; trìng bình là 100, có thể học hành bình thường, 
'en Ì 10 là thông mính, trên 130 là có tài. Dưới 70 là không thể học hành theo 
lớp học bình thường, phải dùng phương pháp giáo dục riêng. 
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Những con số do test cung cấp không có giá trị tuyệt đối: không nên kết 
luận vội vã chỉ trên cơ sở làm một trắc nghiệm, làm vậy sẽ dẫn đến những sai 
lầm nghiêm trọng, Không mê tín ở test: Phải kết hợp với kết quả quan sát theo 
đãi học tập mới đánh giá được chính xác. 

Giáo viên có thể dự những buổi cán bộ tâm lý lầm test với học sinh, tìm 
hiểu cách làm, cách tính điểm, để hiểu ý nghĩa của chỉ số khôn. Cũng có thể 
không phải làm test, mà vận dụng một vài tiểu tiết trong một test để bổ sung. 
cho quan sát, làm thể nghiệm. Như cho một em vẽ lại một hình tròn, hình 
vuông, hình thoi, là một tiểu tiết của test Binet Simon, 3 - 4 tuổi chỉ chép lại 
được hình tròn, 6 tuổi hình vuông, 7 tuổi hình thoi. Đây chỉ là thử nghiệm, 
không thành chính thức nhưng cũng giúp cho một yếu tố để nhận xét. Cho vẽ 
một hình người xem có đầy đủ các bộ phận: đầu, thần, chân táy, ngón tay 
không. Cũng có thể vận dụng làm thử nghiệm: 6 tuổi mà vẽ hình người chí có 
đầu và tay chân, không có thân là một dấu hiệu đáng chú ý.. 

7. Nhìn tổng hợp 

Quan sát, hỏi han, thử nghiệm giúp tập hợp được nhiều. vế tố, nay cần 
tổng hợp lại chung quanh mấy điểm: 

~ Tr lực - Thông minh đến đâu? 

Xem khả năng nhớ, khả nắng định hướng không gian, thời gian. Nói rõ 
răng, mạch lạc. Hiểu biết những gì. 

Khả năng xét đoán, suy luận, hiểu những khái niệm trữu tượng. 

- Cảm xúc - dễ cảm xúc hay không. 

Cảm xúc thường biểu lộ: sợ, giận, vui, buồn. 

'Tình cảm với những người trong gia đình - bè bạn - thầy cô. 

~ Các chức năng sinh lý: ăn, ngủ, đại tiểu tiện. 
- Tĩnh nết, tính cách, tính tình. 
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8. Theo đối quá trình tiến triển 

"Trẻ em là những conngười đang lớn lên, thường xuyên biến đổi. Biến dối 
dẫn dẫn, có những lúc đột biến, trơng một vài tuẫn, vài ngày thay đổi hẳn. 
.. Đừng vội vàng kết luân, phải luôn luôn chờ đợi những biến chuyển tích cực 
hay tiêu cực, bất ngỡ, kể cả khi các nhà chuyên môn đã có kết luận. Tầm lý 
học chưa đạt đến trình độ chính xác cao như trong lãnh vực khoa học tự nhiên, 
như trong y học. Những người sống hằng ngày với trẻ - bố mẹ, giáo viên, nếu 
quan tâm chăm sóc theo dõi, có tbể đóng góp rất nhiều vào việc chẩn đoán, 
chăm chữa, giáo dục: những nhà chuyên môn giỏi đến đâu nếu không được bố 

mẹ và giáo viên hỗ trợ cũng đành bó tay. 


V. TÌNH NGHĨA THẦY TRÒ 


1, Thầy và trò 

"Tại sao không nói giáo viên, học sinh mà nói Thầy - trò (cô cũng là 
thấy). Nói giáo viên - học sinh là cách nói chính thức của Nhà nước, nói một 
cách trữu tượng. Còn nói Thầy - Trò lä nói mối liên hệ giữø hai con người với 
nhau, Quan hệ GV - HS trừu tượng trở thành tình nghĩa Thảy - Trò, không chỉ 
có thực hiện một chức năng Nhà nước gjao phó cho, còn xây đựng tình cảm 
gắn bó với nhau, không chỉ qua một hai năm bền dạy bên học cùng nhau, mã 
gắn mãi suốt đời. Không thể righĩ đơn giản giáo viên chỉ dạy cho học sinh một 
chương trình nhất định, một môn nhất định, biết đọc, biết viết, toán, sử, ngoại 
ngữ... mà khi đã sống với trẻ một thời gian là điền ra một quá trình tác đồng 
qua lại giữa hai con người. Giáo viên nhất là ở lđp Một, là một nhân vật hết 
„Ứe quan trọng ảnh hưởng đến sự hình thành nhân cách của trẻ và ngược lại 
mỗi em học sinh cñng ảnh hưởng đến tính tình thầy cô. 

Mộtgiáo viên không phải chỉ có giỏi về giảng dạy,tổ chức lắp học có kỷ 
cương, côn phải giỏi làm sao xây dựng được tình nghĩa gấn bó giữa thầy và trò, 
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giữa bè bạn học sinh với nhau, lầm sao cho học sinh mãi mãi gấn bó với lớp 
học, với nhà trường. 

Ba đức tính: giảng dạy giỏi, thiết lập được kỷ cương, xây dựng được tình 
thân gắn bó thầy trò, thành một cái kiểng ba chân, thiếu một chân là khó đứng 
vững. Thiếu thân tình giảng dạy giỏi đến đâu cũng ít thấm, kỹ cương nghiêm 
đến đâu cũng chỉ tác dụng khi thẩy có mặt, thây ngoảnh đi, sau lưng thây, “gã 
vọc niêu tôm”. Không phải ngẫu nhiên mà ngôn ngữ đã kết hợp 4ạy và dễ. 
Dạy là cung cấp nội dung đổ là cách làm, cách đối xử với con người, làm sao 
gây thiện cảm, tạo ra hứng thú, phát huy tiểm năng của học sinh hơn lầ áp đặt 
ý muốn chủ quan của thầy. Nghĩ đến các em bọc sinh nhiều hơn là yêu sách 
của cấp trên (muốn cho 100% lên lớp, thi đỗ) của bố mẹ (học nhanh, học. 
nhiễu). Họp phụ huynh không nên chủ yếu chỉ nối về số điểm môn này môn 
khác, 

'Thông thường đứng trước mộthọc sinh, giáo viên chỉ hỏi về văn, vẻ toán, 
học đến đâu, kiểnỉ tra bài vở, ít khi quan tâm đến hoàn cảnh sinh sống, đến 
tâm tư, Vào lớp học sinh thì chỉ biết ngồi yên chăm chú nghe giảng,làm bài, 
tình cảm xin để ngoài cửa. Sinh hoạt ở trường lớp là vô tình. Cuộc sống ở gia 
đình đằm thắm bao nhiêu, cuộc sống trên đường phố, con đường qua lại hằng, 
ngày mỗi lần đi học, hấp dẫn bao nhiêu (trò chơi điện tử, phim ảnh, áo quần đủ 
mầu sắc, ăn nhậu...) thì cuộc sống ở lớp học trái lại khắc khổ, căng thẳng bấy 
nhiêu. Giả thử trường học có khang trang, sách vở có in ấn đẹp đẽ đi nữa, vẻ 
vật chất mà nói, nếu nhà trường muốn ganh đua với đường phố, thì nhất định 
phải chịu thua. Nhà trường chỉ hơn một: điều mà đường phố không bao giờ có, 
đó là tình người, cải cách giáo dục: đầu tiên là làm sao cho lớp học, trường học 
thẩm sâu tình người, mới mong học sinh chăm học, không bỏ học, tôn sư trọng, 
đạo, làm sao cho học sinh lớn rồi còn mãi mãi nhớ đến gương mặt, giọng nói, 
dáng đi của thầy cô, và mỗi dịp đi qua trường cũ, vẫn thấy xốn xang trong lòng. 


#3 https:/tieulun.hopto.org 


“Trước lúc giẳng dạy, trước lúc thiết lập kỷ cướng, cần m hiểu con người 

của từng em học sinh. 
2. Tình và nghĩa 

Nhắc lại 3 bước trong mối quan hệ bố mẹ, con cái: Ruột thịt —> thông 
qua đồ vật, đỏ chơi —> qua ngôn ngữ biểu trưng. Giữa thÂy trò nặng nỄ ngôn 
ngữ biểu trưng, thường xuyên mất phần ruột thịt và thông qua chơi đùa, quên 
phân phí ngôn ngữ. 

Phi ngôn ngữ là giao tiếp bằng tư thế, nét mặt, giọng nói, điệu bộ, đặt 
khoảng cách xa gần với người kia, cử chỉ làm theo nghỉ thức, cách ăn mặc. 
Cũng một lời nồi: “cô không bằng lòng em làm như vậy” mà giọng nói có thể 
thân tình, bay giận giữ, chua chát đay nghiến, mạt sát, xỉ vả. Có khi chỉ cần 
dùng mất, đưa mắt, nhíu lông mày, nhăn trán, bĩu môi, há miệng, xịu nét mặt, 
hất hầm, mỉm cười, cồn bộc lộ tình cảm vưi lòng, chê trách, oán giận, từ chối 
hơn là nói to lên: tôi mững,tôi giận, tôi trách... Có khi chỉ cẩn nắm chất tay, cả 
hai bản tay, hoặc đặt tay lên vai, lên đầu gối, vuốt trán hay mái tóc, có thể ôm 
vào lỗng và an ủi, lầm địu đau khổ, tỏ tình thân, chía sẽ nỗi biển hơn là nói 
đông dài. 

Giáo viên cần để ý đến mọi cách biẩu hiện tình cÂm phi ngôn ngữ của 
mình và cần để ý đến những cách giao tiếp phì ngôn ngữ cửa học sinh. Vì trẻ 
không nói lên được những gì đang xôn xao, dang xung khắc trong tâm trí, trẻ 
“bÏ biết phản ứng, và những tâm trạng xao xuyến, lo sợ, thắc mắc, hoang 
mang, hoảng hốt không diễn tả ra được bằng lời nói, mà biểu lộ bằng nhiều 
tình đạng khác nhau. 


Nhất là với các em mới lớn lên, 6 - 7 tuổi chưa hoàn toàn thoát khỏi lo sợ 
khi rời xa gia đình đến lớp, đến trường; nhất là khi gia đình lại không được êm 
+m, bố mẹ bất hòa, khốn khó, bao nhiêu nghịch cảnh ấy làm cho em phân tán 
xrtưởng, đứng ngồi không yên, vào bọc thì tâm bất tại”, những lúc ấy thầy cô 
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không chỉ là giáo viên chỉ biết giảng dạy, mà thay bố mẹ lại ngồi cùng với đứa 
nhỏ, vuốt tóc, cẩm tay, hỏi han, đỗ dành. Không cẵn lâu, không cẩn nhiều, chỉ 
khoảnh khắc là hai bên thông cảm nhau, tâm tư em-học sinh sẽ chuyển biến, 
có thể tập trung trở lại học tập. Cũng những lúc như vậy, nến bị mắng một câu: 
đỗ lười; chỉ ăn một điểm 0, điểm 1, là trẻ thấy nhục, là oan ức, là oán giận có 
khi kéo dài. Đến mức không phải thiếu khả năng mà dốt toán, chỉ vì oán giận 
thấy cô dạy toán mã không chịu học môn này. 

Nhiều khi cầm tay một em bé tập viết, tập vẽ, hay tập thể dục, kết quả 
huấn luyện kỹ năng viết vẽ, vận động thì ít, mà lại giúp cho em bé ấy bót quấy 
phá, hết đái dầm, bớt lo âu, trở nên năng động hơn, ngoan hơn. 

Không phải chỉ có thầy cô tác động lên tâm tư học sinh mà đứng trước 
mỗi học sinh, thẩy cô cũng có những ấn tượng, những phản tỉng ngay tử khi. 
tiếp xúc ban đâu. Ngay từ đầu đã nhận xét, có ý thức, thường là vô thức, em. 
này thế này, em khác thế nọ, đã có thiên kiến, định kiến. Gặp một em gái xinh 
xắn, ấn mặc sạch sẽ, trau chuốt dễ có cảm tình ngay từ đầu, thấy một em trai, 
áo quần luộm thuộm, mặt mũi không sạch sẽ lắm, có ấn tượng ngay là ngổ 
ngáo, “bất trị”. Ấn tượng như vậy ảnh hưởng sầu sắc đến thái độ chăm sóc 
giảng dạy của thẩy cô và thái độ học tập của học sinh - Một bên ruỗng bỏ, một 
bên phản ứng lại, cả hai bên đều ứng xử một cách vô thức, mâu thuẫn ngày 
càng tăng. Thầy cô càng phạt, học sinh căng Ï lợm, ngang bưởng. Đến mức 
chính học sinh tìm cách để bị phạt, vì những lúc ấy trở thành “người hùng” của 
cả lớp, có gan đám chống lại cả thầy cô. 

'Chính những em học sinh ngổ ngáo ngang bướng nhiều khi lại là những, 
trẻ có bản lĩnh, nếu được tín nhiệm, không bị hất hủi có thể trở thành những. 
con người năng đông tích cực. Bị hắt búi từ lớp này qua lớp khác, cuối cùng 
một số học sinh như vậy bỏ trường đi la cà đường phố rồi sa vào ma túy, phạm 
phấp. % 
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'Dĩnhiên giáo viên không thể như bố mẹ hằng ngày bày tỏ thân tình, gần 
gũi từng học sinh một. Học sinh cũng không đồi hỏi như vậy, mà nhìn giáo 
viên, chờ đợi ở giáo viên những gì khác với bố mẹ. Giáo viên được xã hội giao. 
phố nhiệm vụ truyền đạt những điều cao quý, có quyển thưởng phạt, thậm chí 
đuổi khỏi nhà trường. Với học sinh nhất lầ mới vào lớp Một, thấy cô có uy lín 
lớn. Thường cãi bố mẹ câu: “Thây cô bảo như vậy”. Đến 6 «7 tuổi, không còn 
như lúc tấm bé nghĩ rằng bố mẹ là toàn năng toàn trí, bất đầu thấy nhược điểm 
của hố mẹ, phần nào “vỡ mộng” về hố mẹ, hay nhìn lên thây cô với đôi mắt 
ìpưƠng vọng. 

Cần giữ cho học sinh niễm tin tưởng ấy, song song với thân tình. Để ý đến 
những lúc cẩn phải nghỉ thức đàng hoàng, áo quần chỉnh tể, đội ngũ ngay 
ngắn, đi đứng trật tự, cả lớp, cả trường cùng một lúc chào cờ, chào thầy cô, hô 
khẩu hiệu. Rồi có những lúc thấy một em lúngtúng, phân vân, hoảng sợ, lại 
ngồi gần, hỏi han, cầm tay. Và tốt hơn nữa, có những lúc thẫy trò cùng nhau 
chơi đùa, ra sân cùng kéo co, đá cầu, nhảy dây năm ba phút. Tóm lại không 
biến mình thành thần tượng, xa cách học sinh, mà kế! hợp nhiều kiểu, nhiễu. 
cách giao tiếp, làm cho học sinh từn tưởng, kính mà gân (chứ không như câu 
trong sách xưa: kính nhỉ viễn chỉ; kính mà đứng Xa), 

“Tránh nhất là thiên vị, có định kiến tốt bay xấu với em này em khác, Khó 
nhất là những lúc bản thân thầy cô gặp khó khăn trong cuộc sống, sinh ra bực 
bội huổn nắn cáu gắt, mà đứng trước học sinh buộc lên đầu một vài em những 
-ung khắc đang quấy rối lòng mình. Cái khó, dạy eác em học sinh nhỏ là 
'húng rất nhạy cảm. Một đối xử tình cảm của thây cô ảnh hưởng ngay đến 
¬=ệc học tập. Giáo viên cần phải thường xuyên giữ được bình thần, lầm chủ 
ược bản thân. Trong hoàn cảnh giáo viên lương thấp, lớp học quá đông kể 
¬ãng rất khó mà giữ được bình tĩnh, nhưng nếu chịu khó rèn luyện thì phần 
-ưởng quý giá nhất là các em sẽ đáp lại bằng tình kính yêu vô hạn, VỀ sau có 
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quyền cao chức trọng đến đâu vẫn quý người thẫy. Mà một học sinh đã biết quý 
thây quý cô thì cũng ít sa ngã, vì từ quý trọng thây cô, dễ dàng tiến lên những lý 
1ưởng tốt đẹp. h 

Bình thản, bao dung không có nghĩa là không nhận xét, không đánh giá, 
nhưng nhận xét khách quan,đánh giá, đánh giá tỲng hành vi một, không đụng 
đến không mạtsát con người của trẻ. Nói rõ: “Em lâm điều này, đúng chỗ nào, 
sai chỗ nào, cô không đồng ý”, chứ không mắng nhiếc: mày là đồ lười, mất 
đạy! (Cũng như thủ trưởng đánh giá cán bộ bảo: anh làm thế là sai! Không 
mắng nhiếc: Sao anh tồi tệ thế”). Tránh cho con em tâm trạng hết vỡ mộng vì 
bố mẹ, lại vỡ mộng vì thầy cô. Làm sao các em dẫn dẫn nhận ra bố mẹ, thây 
cô tuy không phải là những con người toần năng toàn trí như các em tưởng 
tượng hồi còn bé, nhưng vẫn là những con người đáng yêu, đáng kính, vì dũ 
con em lắm lỗi đến đâu những người này. vẫn sẵn sằng nâng đỡ, an ủi, đìu dất 
cho, vẫn tôn trọng con người của các em. Biết bao thầy cô, báo đã không nói 
đến, nhưng giữa thế sự đảo điên, nhân tình bạc bếo đến với học trò vẫn như 
nbững ngọn hải đăng trong đêm dông tố. 

3, Nhắc lại vài điều cần chú ý 

- Đứng trước một hành vì bất thường của một em họe sinh, cẩn tự hỏi: 
một là, tại sao hôm nay em ấy lại như vậy? 

Hai là, bản thân thây cô vì một lời nói cử chỉ nào đó vô ý mà lầm em khổ 
thêm? 

- Cảnh giác với bản thân về định kiến đối với các em trai con những gia 
đình thất họe, sống bấp bênh, ít quan tâm đến con cái. 

- Trong lớp giáo viên ít nói đi, dành thì giờ cho học sinh nói nhiễu hơn. 

- Tổ chức sinh hoạt văn nghệ thể thao không nhằm làm vui lòng quan 
khách, mà nhằm cho học sinh hoại động vưi nhộn hứng thú, Không sa vào tập 
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tuyên kiểu chuyên nghiệp thông thường chỉ 5 - 7 em gái được tuyển lựa, và bất 
khổ tuyện để biểu diễn lên tivi, dón các phái đoàn, cồn đại ấa số nhất là con trai 
đứng ngoài cuộc. 


~ Giảng bài, lên lớp, nên tìm cách xen vào những động tác đi lại, vận 
động cho trẻ bđt căng thẳng vì phải ngồi yên suốt buổi. 


tfbs://tieulun.hopto.org 


CUỘC SỐNG Ở TRƯỜNG HỌC 
của trẻ từ 5 đến 10 tuổi 


Gesell 
(Đại học Yale, Mỹ) 
Nghiêm Chưởng Châu dịch 


Vì sao trẻ em đến trường họe? Bởi vì nền văn mình của chúng ta đã trở 
thành phức tạp đến nỗi mỗi gia đình không thể một mình truyền cho đứa trẻ 
vốn văn hóa mà đồng giống đã chuẩn bị cho nó. Gia đình là nơi thực tập văn 
hóa đầu tiên của đời sống văn minh, Gia đình vẫn còn là nơi thực tập cực kỳ 
quan trọng cả trong những năm đứa trẻ từ 5 đến 10 tuổi, nhưng vì di sản tích 
lũy trong quá khứ và hiện tại rộng lớn đến nỗi thầy giáo, nhà trường, bút và 
sách vở trở thành một tất yếu xã hội. 


1. TRƯỜNG HỌC PHỤC VỤ CHO VIỆC TIẾP NHẬN VĂN HÓA 


'Vữa là lý tưởng, vừa là hiện thực, hệ thống trường công phổ cập là thành 
quả quan trọng nhất của nền văn minh dân chủ của chúng ta. 
Nền văn hóa đó gồm có những gì? Nó bao gồm lối sống (phong tục, tập 
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quán, luật lệ, nghĩ thức), phương tiện vật chất (nhà cửa, đường sá, trang trại, 
nhà máy, chợ...), tài sản (động sản và bất động sản, tiền và phiếu), luật và 
chính thể, nghệ thuật xã hội và diễn xuất cá nhân, vô số ấn phẩm, biểu đổ và 
những cái khác, những thành tựu của loài người. 

hà trường là phương tiện và thây giáo là những tác nhân được chỉ định để 
dẫn dất đứa trẻ đang lớntìm hiểu cái dĩ sản bao la đào luyện nó. Di sản đó không 
đơn giản là một quà tặng của quá khứ, đó là một cái gì hữu cơ trong đó ta phải 
sống. Nhà trường, bản thân nó là một sản phẩm của nền văn mình, một nơi thực 
tập, đứa trẻ phải tự bộc lộ mình và vui chơi. Giáo viên không nên quá nhấn mạnh. 
rằng đứa trẻ là người “dự tuyển” (thí sinh) vào nễn văn minh của chúng ta. Sự 
thực thì nó là thành viên của nến văn minh đó. Nhà trường phải thừa nhận tất cả 
những quyền thành viên của nó tùy theo quá khứ và hiện tại của sự phát triển 
“của nó”. Nếu ta nghĩ quá về những giá trị tương lai, là ta lãng phí hiện tại luôn 
luôn hiện có. Trẻ em có sự khôn ngoan là ưa thích hiện tại. 

Chính vì lẽ đó mà chúng tôi gọi chương trình này là “Cuộc sống ở trường, 
học”. Chúng tôi nghĩ rằng với một mức độ rộng rãi, trẻ có quyền được tự do và 
tìm kiếm hạnh phúc cả trong những năm đến trường từ 5 đến 10 tuổi. 

Vậy thì người lớn chúng ta phải hiểu trẻ em đang ở trường không phải chỉ 
theo sự tiến triển chính thức của việc học tập mà theo bản chất tâm lý và 
những nhu cầu phát triển của chúng ta. Bản thân bọn trẻ phản ứng như thế nào 
đốt với nếp cũ trong trường, với ngày sống ở trường, với những phương pháp sư 
phạm ? Đó là điểu suy nghĩ mấu chốt. Ta không nên coi những chương trình 
thực hiện như là những thực thể yêu cầu thực hiện theo kiểu kình viện, mà như 
' những lĩnh vực giáo dục tương ng với những phương diện chính của nền 
văn mình chứng ta. Những phương diện đó tương ứng với những lĩnh vực văn 
hóa. Chính là về ba lĩnh vực văn hóa mã ta nên nghĩ đến chứ không phải nghĩ 
theo ba môn nổi tiếng: tập đọc, tập viết và toán. 
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Ba lĩnh vực văn hóa 


1. Nghệ thuật ngôn ngữ: nói chuyện, vẽ, tập viết, chính tả, tập đọc, biết 
nghe vả nhìn. 

2. Các khoa học: toán, khoa học tự nhiên (lý, hóa, sinh), khoa học xã hội 
(địa, sử, giáo dục công dân). 

3... Sự tham gia cá nhân, xã hội: diễn xuất cá nhân sáng tạo, nghệ thuật vả 
nghề nghiệp, múa, thơ, sáng tác, công nghệ máy móc, khả năng riêng, 
hợp tác và chỉ huy, đánh giá các vấn để về thẩm mỹ, đạo đức và trí tuệ. 
Ba lĩnh vực văn hóa nảy rộng hơn ba môn (tập đọc, tập viết và toán) mà 

nhà trường cữ đã rất chuyên tâm. Văn hóa ngày nay bao gồm cả một hệ thống 

những hiểu biết gắn bó mật thiết cái nọ với cái kia, những khả năng, những, 
thái đô, những giá trị và mục đích. Nên văn hóa đồ không thể xé ra thành 
những gói buộc kỹ là những môn học, mà phải được thu nhận bằng thử nghiệm 
và bằng những chức năng hữu cơ tương ứng với những nét thành thục của riêng 
mỗi đứa trẻ, nếu muốn, chúng ta có thể bỏ qua cái từ cao quý: giáo dục, bởi vì 
giáo dục vào thời hiện đại này phải chuyển thành một cách thức "tiếp nhận vấn ` 
hóa ". Đứa trẻ phải học cách tiếp nhận nền văn hóa trong đó nó được sinh ra. 

Đứa trẻ được sinh ra lần thứ hai ở nhà trường, chính bằng những quá trình 
thành thục mà đứa trẻ đạt được số phân sinh học của nó, tức là di sản của dòng 
giống, chính bằng quá trình “tiếp nhận văn hóa” mà đứa trẻ nhận di sản xã hội 
của nền văn hóa. Hai quá trình đó tác động lẫn nhau, cùng phong phú thêm, 
nhưng sự thành thục là cơ bản. 

ˆ Một bản trình bày nhanh những giai đoạn tiến triển của sự thành thục 
theo đó trẻ 5 đến 10tuổi thâm nhập vào ba lĩnh vực chủ yếu của nền văn hóa, 
phải đem lại cho chúng ta một sự hiểu biết tốt hơn về những đặc điểm của dứa 
trẻ vừa là người tập việc vừa là thành viên tham gia vào nền văn hóa đó. Một 
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tóm tất từng năm những giai đoạn ở trường sẽ đáp ứng vấn để đó. 

'Trẻ 5 tuổi đã cảm thấy có mục đích và đã tham gia vào một số lớn những 
thử nghiệm văn hóa. Chúng tôi đã phải có mộột cuốn sách khác: “Đứa trẻ nhỏ 
trong nễn văn minh hiện đại” để mô tả sự phát triển của nó trong 4 năm dầu 
đào tạo. Sự “tiếp nhận văn hóa” đã bắt dầu ngay từ khi bú mẹ, Theo một sự 
diễn biển kế tiếp mau chúng,nó đã đ trên đầu gối ta, ở trong nôi, trên chiếc xe 
con, trong giường cõi, dưới cổng nhà, trơng chiếc xe trẻ con, trong sân chơi, 
trong nhóm trẻ nhỏ, trẻ nhỡ, trẻ lớn, trong trường mẫu giáo. Nó thu nhập 
mối phone tục, tập quán, phong cách của nền văn minh dân tộc nó. Nó biết 

vệ sinh, cẩm thìa và cả hàn chải răng, nó tự rửa ráy, nó nói líu lo, nó biết 
ân 1,2 hoặc 3,nó tham gia vào một thế giới đang rộng ra. Trong Š năm tiếp 
theo,nó đi sâu vào những lĩnh vực văn hóa chủ yếu. Lúc 3 tuổi, trẻ đã sẵn sàng, 
đi mẫu giáo. 


I1, NHỮNG GIẢI ĐOẠN Ở TRƯỜNG ĐÚNG THEO QUÁ TRÌNH 
NỔI TIẾP NHAU TRONG SỰ PHÁT TRIỂN 


Mẫu giáo: 

5 tuổi là tuổi kết thúc những năm trước khi đi học. Chúng ta không xem 
xét trẻ 5 tuổi như bắt đầu ổi học mã đứng hơn là một đứa trẻ đã được chuẩn bị 
đẩy dủ trước tuổi đi học, đã được tổ chức tốt trong những giới hạn riêng, tuy 
không thành thục, và sẵn sàng đến lớp một. Nó chịu xa nhà mà không xúc. cảm 
kếm, và dễ đàng thích nghỉ với những đòi hỏi đơn giản của lớp mẫu giáo như 
¬ó đã dễ thích nghĩ ở nhà, Nó hiểu những đòi hỏi đó theo cách sống ở nhà của 
1ó. Mẫu giáo là một kiểu gia đình ngoài những bức tường. Trường mẫu giáo 
›nưa biểu thị một sự chuyển tiếp mới và kích thích tới một thế giới mới như 
trường học năm sau. 


'Trường mẫu giáo quả thực không phải là giai đoạn chuẩn bị cho năm đi 
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học. Một sự thích nghỉ tốt ở mẫu giáo không luôn luôn báo hiệu một sự thích 
nghi tương tỷ ở năm đi học đầu tiên. Một đứa trẻ gặp khó khăn ở mẫu giáo có 
thể là một chủ thể thành thục nhanh hơn những đứa trẻ khác và sẽ thích nghị 
tốt hơn khi bất đầu đến trường học. Đôi khi đứa trẻ thích nghỉ ở mẫu giáo tốt 
hơn ở nhà và ngược lại, nhưng nói chung trẻ em thích cuộc sống mẫu giáo. 

Đứa trẻ yêu cô giáo, vâng lời cô rất dễ dàng, tôn sùng uy quyền của cô, 
Quan hệ cô cháu tự nhiên, dễ chịu và kém tính chất riêng tư hơn nhiễu so với 
Sau này. n 
Trong nghệ thuật ngôn ngữ, trẻ 5 tuổi tương đối thoải mái và rất cân 
bằng.Nó thích nghi không chỉ nói mà cồn nghe và nó rất thích nghe đọc chuyện. 
Nó cũng nhìn sách một mình và có thể giả vờ đọc. Nó có thể nhận biết được 
một số chữ cái, tìm thấy những từ quen thuộc trên một trang sách hoặc một tờ 
áp phích, nó thích đánh vần một vài từ đơn giản, nhưng hẳn là nó được kích 
thích bằng tai hơn bằng mắt. 

Nó bắt đầu dùng tay như là một thứ ngôn ngữ để vạch những chữ số, 
những kịch cảnh đơn giản, để vẽ một bức tranh nhỏ, để gạch dưới và vẽ những 
chữ hoa in và có thể viết tên nó bằng chữ ïn. 

Về khoa học, đứa trẻ tỏ ra có một hứng thú chớm dở đối với ý nghĩ của 
các sự vật. Nó đã đạt tới giai đoạn của nền văn hóa nhân loại mà ở đó những 
con số có ý nghĩa của chúng, nên chỉ trẻ đếm 5 con số đầu tiên trên bản tay nó. 
Đôi khi nó đếm đến 10, nhưng những khái niệm của nó hãy còn theo loại hình 
trong phạm vi số 5. Ta không nên cấm trẻ bây giờ cũng như sau này đếm trên 
ngón tay. Đó cũng là tự nhiên như trước đó nó ăn bằng tay một cách tự nhiên. 

Về hứng thứ trí tuệ, nó ít đào sâu và phê phán. Nó không phân biệt ngay 
giữa lĩnh vực tưởng tượng và lĩnh vực thực tại. Nó chấp nhận những lời giải 
thích “ma thuật”. Nó rất thích những chuyện trong đó sức vật hành động như 
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người. Tuy vậy nó ích lũy rất nhiều thông tin đơn giảnitrong lĩnh vực khoa học 
tự nhiên và xã hội vì nói và nghe thường xuyên. 

Những tiếp xúc cá nhân và xã hội của trẻ phản ánh sự tổ chức một kinh 
nghiệm có từ trước nó chưa quen cởi mở với người lạ. Nó ngẫu nhiên kết bạn 
với 1,2 hoặc 3 trẻ khác để chơi ở mẫu giáo, nó diễn thành kịch những sự kiện 
gia đình, nó hóa trang với những quân áo người lớn. Nó làm một việc sáng tạo 
với thuốc vẽ, đất nặn, những khối vuông, bắt đầu theo thói quen bằng một ý 
nghĩ chỉ đạo và kếtthúc bằng một tác phẩm nhận ra được. Về mặt xã hội nó tỏ 
ra thiên về thắt nối những tình bạn: nó có thể giữ dự định của một nhóm từ 
hôm nay đến ngày mai. Khi làm được một việc gì nó cảm thấy hãnh diện với 
mọi người, vì vậy nó thích đem về nhà sản phẩm nó đã lầm ở lớp mẫu giáo, và 
giữ lại cái nó đã tự làm để đáp lại sức ép của văn hóa. 

Năm lớp Một 

Không khí tâm lý thay đổi khi đứa trẻ thực sự trở thành một học sinh bắt 
dầu đến trưởng, khi nó bước qua ngưỡng cửa dẫn đến sách, bảng đen, phiếu 
điểm, lớp bọc, kỷ luật và quy chế! Sự chuyển tiếp tạo nên những căng thẳng 
và cảm xúc kích thích mạnh mẽ, vâ l những sự lẫn lộn, bởi vì chính cơ thể bé 
cũng có những thay đổi. 

“Thường thường những cách “tiếp nhận văn hóa” mà nhà trường thử làm 
một cách vụng về có mâu thuẫn với những thay đổi trong quá trình thành thục. 
Khi có những vụng về cả vẻ phía nhà trường và phía đứa trẻ, những kết quả thu 
được cũng vụng về. Cẩn phải nhân nhượng nhiều với trẻ trong thời gian đầu nó 
đến trường. Đồ là một đốt tượng không chịu theo kỷ luật. Và cái tổng thể phức 
tạp của sự phát triển của nó bị lỏng lẻo, mỏ mẫm, lao vào lập những tiếp xúc 
mới với thế giới phức tạp. Đứa trễ mất sự cân đối với sự vững vàng hồi 5 tuổi. 
Nó nghiêm túc chép những chữ hoa mới và cả chữ thường, nhưng nó viết 
ngược nhiều hơn trước! Điều đó không có nghĩa là nó thụt lài, cũng chẳng phải 
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vẻ bản chất là không ổn định bằng. Nó học cách tìm những chỗ sai lắm và mắc 
lãi. Nhiều trẻ học được nhiều nhất là ở những chỗ sai lầm. Vậy thì không phải 
à lúc nhấn mạnh một cách nghiêm khắc về sự chính xác. Những sai lầm 
có thể là tốt bởi vì nó là những cái gần đúng, ngay cả trong học toán, chứng ta 
cẩn phải độ lượng hơn đối với những sai lầm như thế. Chúng ta không được đặt 
tất cả những “quả trứng sư phạm” vào cùmg một cái rổ với lý dọ là trễ 6 tuổi 
đã có sự chuẩn bị đầy hứa hẹn và nhạy cầm với mọi yêu cu. 


Không có một phương pháp duy nhất để học hoặc dạy học, có rất nhiều 
phương pháp: nhìn, nghe, sách, máy ghi âm, phải dùng chúng thoải mái, luôn 
thay đổi, dùng riêng từng phương pháp hoặc dùng kết hợp để thích ứng với tâm 
lý uyển chuyển của trẻ mới đi học và có tính đến những cá nhân ở tất cả những 
trẻ mới di học. Vậy thì không phải ngạc nhiên rằng trẻ mới đi học làm việc 
trong năm đầu với những lúc hăm hở tự phát và ngắn, rằng nó cởi mở không, 
tập trung chú ý, rằng nó trộn lẫn sự thôi thúc của trò chơi với sự học tập 
nghiêm chỉnh. Nó trộn lẫn cả sự trung thành của nó với sự gắn bồ của nó vái 
gia đình và nhà trường. Sự va chạm giữa các nhà giáo và các bậc cha mẹ 
thường có sự va chạm và thường họ trách nhau kém cỏi. Để so sánh, sao mã 
trường mẫu giáo hỗi trước lại yên tĩnh và sung sướng thế! Ở đó học là chơi, và 
chơi là học, nhà trường là gia đình. , 

Những bậc cha mẹ nào nhấn mạnh ở tổi này vào sự luyện tập sâu và có 
hệ thống những môn cơ bản (một cách có kỷ luật và không mắc lỗi) có thể dễ 
dầng cắn trở quá trình tiếp nhận với những quan hệ xã hội giữa gia đình, nhà 
trường và cộng đổng: giữa cha mẹ, thầy cô giáo, anh chỉ, người thân, người lạ, 
bằng xóm v.v... Môn khoa học xã hội này quá phức tạp để lầm đối tượng của 
những chương -tình và bài giáng, nó được thu nhận trong những hoàn cảnh 
sống thực tế, tiện dịp và không có ước lệ gì. Trong những trường tnà người ta 
coi trọng bản thân cuộc sống, một cách “tiếp thu văn hóa” như thế còn cở bản 
ơn là những cơ sở kinh viện. 


45 https://tieulun.hopto.org 


“Tiếp xúc cá nhân và xã hội lä cơ sở của những chương trình hoạt động 
của những dự án dạy học. Trẻ 6 tuổi vừa đây tự tin vừa sẵn sằng xông vào và 
xen vào tất cả. Không thể điều khiển nó được bằng những bài giảng có kèm 
theo bài làm, nhưng nếu ta tạo cho nó những dịp biểu đạt sáng tạo cá nhân và 
những dịp nhận xét, nếu ta cho nó một chương trình hoạt động thay đổi với 
những nhiệm vụ ngắn đòi hỏi sự khéo léo, nếu ta cũng cho nó cơ hội tự do mò 
mẫm, vấp váp và sai lầm, nó sẽ tự tìm ra trong một môi trường xã hội nhất định 
những điểm mốc tốt. 

Năm lớp Hai 

Học sinh lớp Một là đứa trẻ lần đầu mới đến trường, chu đáo, hồn nhiên, 
cởi mở, ... Học sinh lớp Hai, nếu ta muốn so sánh, đã quen với nhà trường, 
nghiÊm túc, chuyên cần, và có thể gọi là thuần tính, Nó có một phẩm chất mới: 
'tính bền bỉ. Nếu như nó lầm việc năm trước với những lúc hăm hở ngắn và thất 
thường, năm nay nó chọn một môn mà nó có khả năng đặc biệt, Nó có khuynh 
hưởng tăng quá mức việc học môn này, như thế là nó không biết dừng lại như thế 
nào một khi đã lao vào. Nhờ sự giúp đỡ của cô giáo, sự chú ý của nó lại chuyển 
sang một dễ tài khác và nó tỏ ra muốn lặp lại khuynh hướng đặc trưng nói trên. 
Nét này nổi bật đến nỗi đứa trẻ thường nổi tiếng là một học trò tốt. 

Tất nhiên có những sự khác biệt cá nhân, nhưng những thái độ tự động 
tiếp thu kiến thức thắng thế ở lớp này khiến cho một đứa trẻ đặc biệt không ổn 
định và rất tự phát trở thành đặc biệt hơn là ở lớp Một hay lớp Ba. Học tr lớp 
Hai dễ dàng tuân theo một kỷ luật nào đó với tư cách là cá nhân hay thành 
viên của một nhóm nhỏ. 

Nó muốn chính xác, vì vậy nó hay dùng tẩy để xóa những chỗ sai, hoặc 
chỗ nào nó tưởng là có thể lầm tốt hơn. Nó thích viết lên giấy kẻ, đó là một 
bằng chứng về sự quan tâm tăng lên đối với hình thức, và sự cẩn thận. Tuy 
nhiên nó lầm việc tốt bợn trong một lĩnh vực hạn chế. Nó đạt kết quả tốt với 
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một bài làm trên một tờ giấy rồi hơn là trong một quyển vở to. Nó đạt hiệu 
suất tốt nhất khi tập thể xung quanh nó chấp nhận những mặt yếu của nó. Lên 
9 tuổi, nó có thể thích nghỉ nhiều hơn bằng cách biết sử dụng những khả năng 
riêng, nhưng lúc 7 tuổi nó chấp nhận vì thích biết trước cái gì người ta làm tiếp 
theo, và không đễ đằng chuyển từ hoạt động này sang hoạt động khác. 


Sự thiếu uyển chuyển này có thể làm mọi người nghĩ rằng nó không có 
ốc tưởng tượng và khiến nó thành cái đích cho những lời đùa cợt dồn dập. Điều 
đó cũng làm cho nó ít khả năng được khen trong công việc ở trường. Nó đồng 
nhất hóa một cách nghiêm trang và thô thiển bản thần nó với tên nó được viết 
thành chữ, và một bức thư gửi trực tiếp qua tên và địa chỉ của nó lầm nó rất xúc 
động. Hứng thú của nó đối với cuộc sống ở trường chịu ảnh hưởng rõ rằng của 
những quan hệ thầy trò. 

Những đặc điểm cảm xúc đó kết hợp với xu hướng tự động học tập được 
phản ánh trong không khí chung của lớp Hai. Một tiến bộ trong sự thành thục 
trí lực dược nhận thấy trong những kết quả vẻ ba lĩnh vực văn hóa. 

Nghệ thuật ngôn ngữ tỏ rõ một tiến bộ nổi bật trong khả năng giao tiếp. 
Học sinh lớp Hai dùng điện thoại để nói chuyện với mọi người. Những câu nói 
đùa của nó có suy nghĩ hơn và khẩn ánh tội khẩ năng trừu tượng lớn dẫn diễn 
đạt bằng những sự tương tự, trái ngược, giống nhau. Nó bắt đầu cùng một tử 
điển trẻ em. 

Chữ viết chậm phát triển hơn lời nói. Chữ viết thường to, vụng, không 
đều về độ cao và vê nét chữ, Đó là một giai đoạn chăm chỉ cẩn củ hơn là diễn. 
đạt dễ dằng và nhanh chóng. Một nửa số trẻ thích chữ in hơn là chữ thường. 
Nhiều đứa biết ký tên. Chúng bắt đâu dùng bút chì nhỏ.. 

"Tập đọc tiến bộ hơn tập viết, những từ riêng rẽ được nhận biết nhanh và 
đúng. Trẻ dễ dâng đọc những câu quen thuộc và chúng hiểu những từ mới nhồ 
vào ngữ cảnh. Tủy nhiên, ngôn ngữ được thu nhận bằng tai nhiều hơn bằng 
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mắt: ăn nhịp với xu hướng thu nhập máy móc những, hiểu biết, trẻ thường đọc 
máy móc sau đó mới chú ý đến ý nghĩa của bài đọc. 'Nó thích thế và có lẽ 
chúng ta cũng phải tạm thời bằng lòng như vậy. 

TTWy nhiên một số trẻ “đọc nhiều” và tự đọc liên tục trong một giờ hoặc 
hơn: “ 

'Trong lĩnh vực khoa bọc, trẻ lớp Hai bắt đầu quan tâm đến những kích 
thước và giá trị một cách có suy xét hơn. Nó nhận biết và hiểu giá trị của các 
động tiễn thường dùng. Nó bắt đầu biết đọc các phút trên đồng hổ. Nó đếm 
đến 100, theo đơn vị và nhóm 5, 10. Nó lầm tính cộng đến 20, tính trừ đến 10 
và dùng vài phân số rất đơn giản. 

Những hiểu biết về khoả học tự nhiên và xã hội có khi được thu nhận 
bằng những chương trình được lập trước, những cuộc đi dạo, những ngày hôi. 
Bể nuôi cá,,con rùa được thuần hóa, cái phong vũ biểu, quyển lịch và cả tỉ đồ 
dùng dạy học luôn thay đổi của lớp trở thành trung, tâm hứng thú sắp Xếp - 
những biểu hiện trong các lĩnh vực dính dưỡng, sinh học và địa lý.Những trung - 
tâm hứng thú là cực kỳ quan trọng để tạo nên thái độ với thiên nhiên và quan 
hệ giđa người với thiên nhiên. : 

Những thái độ cũng được tạo nên (thường vô thức) nhờ những tiếp xúc cá 
nhân - xã hội có ong các chương trình hoạt động tự phát và có sắp xếp. Những 
hoàn cảnh của cuộc sống lầm nảy sinh những, khả năng tiểm tàng về chỉ huy, 
hợp tác và sáng tạo biểu đạt sáng tạo cá nhân và lập thể trong nghệ thuật. 
Ngay cả nếu sự biểu đạt này còn là sự thành thục chưa chín muổi, những thy 
giáo chín chấn sẽ quan tâm gấn ứng xử cá nhân xã hội của trẻ với nền văn hóa 
ngày nay, với những hoàn cảnh gia đình và lợi €f sống thích hợp với trẻ. Đứa 
trẻ có sự “thu nhận văn hóa” bằng kinh nghiệm bắn thân hơn là bằng sự dẠY 
học máy móc. - 

Năm lớp Ba 
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Nếu ta làm phép so sánh và không thể làm cách khác khi nghiên cứu trẻ 
ở tuổi đi học trong quá trình phát triển, ta thấy rằng trẻ lớp Ba kém kỷ luật và 
ít bộc lộ hơn trẻ lớp Hai. Nó lo tự luyện tập một cáchít máy móc hơn; nó cũng 


` quan tâm đến những tập hợp ý nghĩa. 


Ít chìm ngập hơn vào bản thân và vào những người thân gần gñi, nó chú 
ý hơn đến những quan hệ nhân quả... Nó có ý thức hơn về các bạn học với tư 
cách là các cá nhân và là thành viên cùng lớp học. 

Những nét thành thục này được phản ánh trong thái độ của cô giáo lớp 
Ba và trong không khí lớp học. Cô giáo có thể điều khiển lớp như một nhóm 
đơn nhất, bởi vì trẻ thích cùng lầm việc trong nhóm. 


Chúng ítphân biệt công việc và trò chơi, và thích nghỉ với những yêu cầu 
khác nhau. Nói chung chúng thích tất cả những để tài trong chương trình. CHúng, 
đem về nhà những tin tức hay về cuộc sống ở trường, Cha mẹ vui mừng thấy 
chúng thích nghĩ tốt. 


Trò lớp Ba biết kể tốt hơn những kinh nghiệm của chúng và diễn dạt tốt 
hơn tâm trạng của mình, Cô giáo biết rõ hơn kiểu cách hoạt động trí tuệ của 
chúng, điều đó khiến cho nhiệm vụ của cô được đễ dàng. Nghệ thuậtngôn ngữ 
phản ánh những tiến bộ thông qua sự diễn đạt. Trò lớp Ba nói chuyện cũng dễ 
dầng như một người lớn, không ngần ngại dùng tiếng lồng và cả những lời xúc 
phạm nhẹ, những lời phóng đại lên cao giọng tương ứng với những căng thẳng 

m xúc. Trẻ nói chung bây giờ phát âm tốt và nói đúng cú pháp. Nghệ thuật 
kệ cách dễ dàng còn xa mới đạt được như là một khả năng vận dộng, 
nhưng đội khi trẻ biết dùng các dấu chấm câu, chữ hoa và viết một bức thư đơn. 
giản. Những nét cong hiếm khi viết ngược, nhưng sự rõ rằng, chiểu cao các 
chữ, khoảng cách và sự thẳng đồng còn ở mức đưới ý muốn. Chưa có sự khác 
biệt lớn giữa các đứa trề trong cách viết. Một số trẻ, nhất là gái, đồi viết theo 
mẫu chữ viết tay khi 7 nổi. Những trẻ khác, nhất là trai, thích mẫu chữ in. 
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Ngôn ngữ nối thì cơ bản hơn nhiều so với ngôn ngữ viết, không có gì ngạc 
nhiên là với sự tiến bộ lớn trong cách diễn đạt, trở lớp Ba thích nghe đọc, và có 
thể dựa vào ngữ âm cũng như ngữ cảnh để dọc những từ mới. Có lúc nó quan _ ' 
tâm đến việc dọc như là một hình thức gìao tiếp của bản thân khiến nó xem 
đọc là một niểm vui mổi, 


Sưuyển chuyển lớn nhất của các quá trình trí năng của lớp Ba được biểu lộ 
trong các môn khoa học. Sự nhạy bén về số học đỡ rập khuôn hơn: nó có thể đi 
từ những số và dãy dến các phân số và tỷ lệ đơn giản. Điều này chính nó hiểu 
được một cách sơ đẳng phép nhân và phép chia với một con số (trí năng của trẻ 
nhổ có thể phải làm việc quá máy móe để có một sự hiểu biết như vậy). 

Những đo lưỡng đạt được nhiều ý nghĩa hơn đối với nó, Trẻ có thể do 
bốn bức tường lớp học bằng thước kẻ và thước đáy. Nó có thể giữ cập nhật lịch 
nhiệt độ và ghi ảnh hưởng của nhiệt độ trong mùa đối với cây cối, súc vật và 
người. Nó phân biệt những chuyển động của những vật vô trí với những chuyển _ 
đồng tự nhiên của những vật sống. Ị 

Nó làm quen với thiên nhiên, các dân tộc và dất nước xa lạ một cách hợp 
lý hơn. Nó có ý thức phân biệt rõ hơn thực tế và tưởng tượng, nó bắt đầu diễn 
đạt những ý nghĩ và dặt các vấn đề. Tất cả cái đó là ở một trình độ rất sơ đẳng 
nhưng tỏ rõ một tiến bộ thực sự trên con đường học lập của cậu học trò của 
chúng ta. Nó đã đạt được một cách nhìn khoa học và hiện đại. 

Cách nhìn đó sẽ được xã hội hóa nếu ta gắn nó với những tiếp xúc cá 
nhân và xã hội. Trò lớp Ba dang ở trong một giai doạn phát triển nở rộ, ở đỏ 
bằnthân trí năng của nó tìm kiếm trí thức và bản chất cảm xúc của nó tìm kiếm 

uhững quan hệ với một thế giới mỗi ngày một rộng lớn hơn. Như thưởng lộ, 
nuững quản hệ tạo ra nhờ kinh nghiệm bản thân chỉ có thể có từ sự khuếch 
trưởng cu thể trong đời sống cộng đồng: do sân khấu và sáng tạo nghệ thuật, 
1o múa rối, những cuộc di tham quan truyền thanh và diện ảnh. Trên thực tế, 
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một nhóm trò lớp Ba vui vẻ đủ sức để cùng nhau biên soạn một kịch bản có thể 
dùng để làm tư liệu hoặc để giải thích một mặt nào đó của nền văn minh trong. 
đó chúng đang sống. 

Lép Bốn và lớp Năm 

Cũng như đứa trẻ nhỏ hoàn thiện ở Mẫu giáo sự phát triển tâm trí của 5 
năm đầu tiên của cuộc đời thế nào thì cậu học trò lớp Năm cũng khẳng đình sự 
phát triển từ 5 tuổi đến năm 10tuổi như thế. Nó đã tự kiểm chế tốt mặc dù tuổi 
nó còn non. Những nét thành thục, tự chủ và khéo léo đặc biệt phát triển ở 
những em gái được tổ chức tốt. Những em gái ở tuổi này gần với tuổi thiếu 
niên hơn là em trai và gần với sự khôn ngoan hơn là tuổi trưởng thành. Để nói 
gọn, chúng tôi trình bày chung một lần những đặc điểm của lớp Bốn và lớp 
Năm, nhưng cẩn lưu ý rằng những khác biệt giữa các giới bất đầu quan trọng. 
và ngày cằng lộ rõ trong những phản ứng ở trường học. 

'Trò lớp Bốn không phải là một trẻ non nớt ở lớp học. Nồ có thể tập trung. 
trí lựo vào một nhiệm vụ ở trường và đem bài về làm ở nhà. Đó là năm mà 
việc học buổi tối bất đầu đạt kết quả và có ý nghĩa. 

Trò lớp Bốn làm việc tốt một mình. Nó thích các bài viết: một khi lao 
vào một bài tập, nó có xu hướng nhắc lại một phẩn cách đã làm khi ở lđp Hai. 
Nó hoàn thiện ở mức cao hơn những kỹ năng học tập sẽ rất quan trọng vào 
năm sau, Nó dễ dàng chấp nhận những phương pháp giúp đạt kết quả tốt và 

` việc chuẩn bị cho các kỷ thi. 

Học sinh tiêu biểu ở lớp Năm ít quan tâm đến kiến thức hơn là ứng dụng, 
kiến thức dó vào việc giải quyết vấn để. Nó thích dùng trí thông minh. Làm chủ 
được những công cụ trí năng của nó, nó càng quan tâm đến việc sử dụng chúng. 
Nó dưỡng như ít bị khó chịu hơn vì thời gian biểu và những yêu cầu của nhà 
trường. Nó định hướng tốt trong thời gian và không gian, nó biết việc nó làm, 
thích nghỉ một cách tỉnh vĩ hơn đối với điều người ta đặt ra cho nó. Ngay vỀ giọng 
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nói của nó cũng ngân nga hơn và nó tỏ rõ một khả năng tự phê bình cho phép nó 
thực biện và rõ rằng. Nó sẵn săng làm việc theo một thời gian biểu, 

Nghệ thuật ngôn ngữ phản ánh việc sử dụng tỉnh tế những từ ngữ ð các 
lớp Bốn và Năm. Vốn từ vựng tăng thêm không những về lượng mà câ về sự 
tình tế. Những nét phân biệt tính vi đặc trưng cho những phẩm chất của xúc 
cảm và của thể chất. Ngôn ngữ dùng làm công cụ, đôi khi có ý thức và cả lúc. 
đứa trẻ phê bình việc làm của người khác. 

Chữ viết cũng được dùng nhiều hơn như là công cụ và phương tiện. Trò lớp 
Bốn và lớp Năm học sử dụng từ điển một cách có hệ thống, nhận biết các dấu, 
làm những tóm tất ngắn, tham khảo một bằng tra, một chú giải, một mục lục. 

Nó cũng học cách rút ra tư tưởng và (ìm ý chính của một câu chuyện. 

Chữ viết, với tư cách là khả năng vận động đã tương đối được việc kiểm 
soát, chữ nhỏ và đều hơn. Chữ bắt đầu có vẻ già đặn hơn và có những nét 
riêng. Thuật viết duyên dáng sẽ xuất hiện với tuổi thiếu niên, 

Viết, tự nó trở thành một phương tiện giao tiếp. Trò lớp Bốn và lđpNăm 
bây giờ viết được một câu có nghĩa và tới một lúc nào đó cả một đoạn có 
nghĩa. Chúng trở nên có khả năng viết được những truyện ngắn, những bức 
thư, những thiếp cám ơn, thiếp mời, báo tin và những ghỉ chép nhỏ. Nghệ thuật 
ngôn nạữ cho phép chúng thâm nhập sâu hơn vào đời sống cộng đồng. 

Những môn khoa học giữ một vai trò căng ngày càng quan trọng. Trẻ mở 
rộng khả năng về số học và làm các phép tính, đi qua những phân số thông 
uuường sang số thập phân và những phép chia lớn. Càng ngày nó càng thử 
thách tài năng của mình. Số học thực sự trở thành toán học mà trẻ ứng dụng, 
váo những vấn để thực tế. Nó lập những bảng để đo thể ch, dung tích, chiều 
đài, trọng lượng, thời gian và tiền bạc. 

"Trong những nằm lóp Bốn và lớp Năm, nó tiến bộ rõ rệt về tư duy phê 
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phán và trữu tượng. Trẻ có thể định nghĩa những từ:trừu tượng thí dụ lòng 
thương hại và tính tò mò. Nó nhận biết những ngiưyên tắc tự nhiên trong thế 
giới vậtlý và hữu cơ. Nó cũng giải thích một cách hợp lý hơn những quan hệ xã 
hội. Nó sùng bái các anh hùng nhưng nó cũng thu nhận được nhờ môn lịch sử 
và môn địa lý một ý nghĩa bước đầu của sự tiến hóa xã hội và sự phụ thuộc lẫn 
nhau giữa các dân tộc, Những hiểu biết và những thái độ trở nên rất cân đối 
nhờ những tiếp xúc và kinh nghiệm cá nhân và xã hội. Khi đứa trẻ dùng, những 
kiến thức toán học để làm tính, để đo chiểu cao của một cây đậu leo, ghỉ 
quãng đường mà một cái bóng cây đã chuyển dịch đưới ánh nắng, nó lập _ 
những quan hệ xã hội với đời sống cộng đồng cũng như với đời sống ở trường. 
Nhờ những cuộc di dạo ở đồng ruộng, nhờ sự ham mê sưu tâm, nhờ các cuộc di 
chơi xa đến các vùng lân cận, nhờ học tập về đời sống cây cối và súc vật, đứa 
trẻ bắt đầu nắm một chút các qui luật tự nhiên và ảnh hưởng của chúng đối với 
cuộc sống bản thân nó. Cũng như vậy, nó học nhận biết nền vân minh của 
chúng ta bằng sự tiếp xúc ít nhiều trực tiếp với công nghiệp hàng không, các 
phương tiện giao thông. Trong những năm lớp Bốn và lớp Nắm, các nghệ thuật 
sáng tạo và kỹ thuật tiếp tục thực hiện một chức năng xã hội rất cao. Nhờ vẽ, 
đồ vật, vẽ trang trí, vẽ cảnh, nặn, nhờ các máy móc, trẻ không bằng lòng xác 
định những ý nghĩ và tình cảrn của nó mà thâm nhập chúng vào trật tự xã hội. 
Quá trình phức tạp “iếp nhận văn hóa” phụ thuộc vào việc tổ chức từng bước. 
công tác tư liệu và những thái độ được hình thành theo những kinh nghiệm 
sống. Trong những lớp trung học, thiếu niên bây giờ mưu toan bằng trí tuệ ôm. 
cả nền văn mình đang siết chặt nó mạnh hơn bao giờ cho đến lúc đó. Những, 
điều kiện tiên quyết để định hướng thuận lợi được thiết lập trong những năm. 
từ lớp Năm đến lớp Mười. 
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HH. QUAN HỆ GIỮA GIÁ ĐÌNH VÀ NHÀ TRƯỜNG. 


Nhìn những giaï đoạn khác nhau ở trường trong sự phái triển liên tục, rồi 
trở lại nhìn chúng trong tương lai có triển vọng làm thư dãn những căng thẳng, 
làm giảm nhe những cơn khủng hoảng. Thầy giáo và cha mẹ bị thu hút vào 
những trách nhiệm tức thời của họ đến nỗi sao lãng những xu hướng chung, tự 
chúng điều chỉnh được trong sự phát triển của trẻ. Một sai sót trong khi đánh 
vẫn mới tiếng, một bài toán làm sai, một chữ số 5 viết ngược, một trường hợn 
không vâng lời bị đánh giá rất quá mức. Những phiếu điểm được dọc và thường 
được viết một cách nghiêm túc quá đáng. Chúng đặt nhà trường, những đứa trẻ 
và cha mẹ vào những phán xét sai lầm và những phản ứng xúc cảm vô ích. Tất 
cả cách xếp thứ tự và thang bậc chỉ dựa vào quá nhiều khái niệm anh đua, 
chúng ta không thể hoàn toàn nhân tính hóa nền giáo dục tiểu bọc mà không 
luôn luôn chấp nhận một phương diện phát triển chỉ ra rằng thất bại và thành 
công là tương đối như thế nào. Chúng ta phải không ngừng tự nhấc câu hỏi đơn 
giản: “Vì sao trẻ đến trường?”. 


Khi ta nhìn kỹ một học sinh trong triển vọng phát triển của nó, ta hiểu 
ngay rằng tất cả cuộc đời ở trường của nó chịu ảnh hưởng của mức độ thành 
thục và loại hình phát triển cá thể của nó, Việc nó sinh vào tháng 12 chứ không 
phải là tháng 6 có thể tác động quyết định đối với tình trạng ở Mẫu giáo của 
nó, Sự khác nhau 6 tháng về tuổi đời, hoặc về sự phát triển, có thể làm thay 
đổi cơ bản sự thích nghị của nó ở lớp Một. Những chậm trễ khó nhận rõ nhưng 
không kém thực tế trong sự thành thục về thị giác hoặc về những cơ thính giác 

›ận động có thể giải thích những khó khăn mà nó cảm thấy khi đọc. 

Sự mệt mỏi do hai buổi làm việc liễn, sự trêu chọc của một dứa bạn thô 
lô trên dường có nguy cơ kích động những phần ứng bất ngờ của nhân cách. 
-uộc sống ở trường luôn dồn dập những sự việc bất ngờ mà người ta không thể 
+ao giờ cũng tránh được. Những phức tạp nhồ nảy sinh mọi lức nhưng 
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nếu ta xem xét chúng trong toàn bộ sự phát triển thì chúng-sẽ mạn chóng đi 
vào trật tự. Nhiều nỗi lo lắng của cha mẹ và thầy giáo sẽ tự xóa bỏ nếu họ rất 
muốn nhìn kỹ sự phát triển với khoảng lùi nào đó. 

lấy ví dụ về viết sạch và đúng. Những định mức hoàn thiện rất cao có 
thể hữu ích trong chừng mực là định mức tuyệt đối, nhưng không là định mức 
tương đối phù hợp với sự chưa thành thục của trẻ. Viết, đọc và lầm tính phụ 
thuộc vào những thành tựu của sự vận động phục tàng những quy luật phát 
triển giống như những quy luật chỉ phối việc bò, đi, nắm. Chúng là lý do của 
những vụng về loại sinh lý. Một đứa trề thất bại về mặt vận động trong các 
nhiệm vụ học tập với cồng một lý do như nó thất bại trong những cố gắng đầu 
tiên để đứng hoặc chạy lon ton. Chẳng may, điều đơn "giản đó thường bì cả cha 
mẹ và thầy giáo không chú ý đến. 

Hồi đứa trẻ còn nhỏ, thái độ của người lớn có xu hướng biết điểu hơn, 
Người ta không nói là nó phải biết đi vào tuổi nào. Người ta biết chắc là nó sẽ 
đi vào lúc thuận lợi nhất và người ta quan tâm hơn đến việc quan sát xem nó ở 
giai đoạn nào và ở mức độ của sự phát triển ban đầu. Nếu người ta đánh giá 
lúc đứa trẻ sẵn sàng để đọc cũng theo cách giống như đánh giá lúc nó sắn sằng, 
để biết đi thì người ta sẽ bớt không công bằng đối với nó. 

Những nét thành thục xác định những kiểu thích nghỉ chung với các lớp 
khác nhau, với các thầy và các bạn. Tiêu biểu là trẻ mẫu giáo thích nghỉ tốt ở 
nhà và nó ở trường cũng như ở nhà. Trò lớp Một có lẽ cảm thấy một nỗi khiếp 
sợ thú vị trước cô giáo; trò lớp Hai có những quan hệ rất riêng với cô; trò lớp 
Ba có sự quý mến khách quan hơn với cô; trò lớp Bốn và lớp Năm lập với cô 
giáo những quan hệ lâm bài như là những quan hệ công việc. 

Sự khác giới cũng xác định những kiểu: thích nghỉ. Các em gái khéo léo 
hơn, đọc và viết trước một chút, có những tiến bộ nhanh chồng trong những lớp 
nhỏ. 
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Không được đánh giá thấp những sự khác biệt cá nhân. Chúng ta sẽ nhận 
thấy chúng rõ hơn nếu chúng ta không sùng bái những chuẩn mực đồng đều, 
trong những năm mà đúng là những “thì” khác nhau và những cấu trúc phát 
triển cá nhân biểu lộ hết sức mạnh mẽ. Sẽ là trái với quy luật tự nhiên nếu trẻ 
tiến đều từ lớp này đến lớp khác. Những biến đổi cá nhân trong sự phát triển 
ngôn ngữ là thông lệ và những biến đổi đó rấtrộng. Cần phải nhận biết những 
biến đổi cùng kiểu trong nghệ thuật rất gần với môn tập đọc và do đồ có những 
nhượng bộ cần thiết. Một nhà trường thiết tha với nỀn văn hóa, quan tâm một 
cách đân chủ đến tất cả những khác biệt cá nhân cần phải trao một giải thưởng 
cho những khả năng không bằng lời cũng như những khả năng bằng lời. Tập 
đọc bây giờ xứng đáng được xếp hạng đặc biệt vì người ta thường coi nó lä một 
nhân tố gốc để xác định việc lên lớp. Hệ.thống nhà trường nhấn mạnh quá 
đáng đến tìm quan trọng của chữ viết. Một hiệu trưởng trường trung học đây 
kinh nghiệm, mới đây đã nhắc lại bằng những lời lẽ gây ấn tượng mạnh, là ít 
nhất một phẩn ba học sinh các lớp trung học (tử lớp 9 đến lớp 12) không biết sử 
dụng những công cụ của trí thức (đọc, viết) để lợi dụng kiến thức trong sách. 
Ngay cả việc chú ý đọc báo ảnh trẻ em cũng không cho phép hàng triệu học 
sinh thiếu khả năng về mặt nói làm chủ được một trang in. Không chút nghỉ 
ngỡ, việc đọc những báo đó lầm tăng vốn từ của vô số trẻ biết diễn đạt, nhưng 
những trẻ khác thì đau khổ vì mặt yếu của mình ít nhiễu về thể tạng. 

Điều đó không có nghĩa loại trẻ đó là thiểu năng hoặc chậm tiến. Sự 
thực thì thưởng nó có khiếu trong những lĩnh vực không bằng lời và nhân cách 
của nó được cấu tạo trên trung bình. Nó có khả năng hiểu nổi âm nhạc hoặc 
những biểu hiện của nét mặt hoặc những đường nét của một phong cảnh, phát 
tiện cả những ý đổ ítnhiều có thể thú nhận của các bạn. Nói ngắn gọn, nó có 
khả năng đưa ra những nhận đình xuất sắc, và có cả một loạt những khả năng 
thực tế hoặc tiểm tầng sẽ giúp nó một ngày kia trở thành một công dân đáng 

quý mến. Sự thực thì có thể có hơn một người chỉ huy đẩy quyển lực trong số 
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những trẻ không có khiếu về mặt nói. 

Nếu mà trường chúng ta ít lo lấng hơn đến việc đọc chữ ïn, họ sẽ phát 
hiện ở trẻ những tưchất và khả năng rõ nét. Chúng ta sẽ không đợi đến các lớp 
trung học để phát hiện những học sinh không có khiếu về mặt nói và để làm 
khổ chúng về hậu quả của những sự lơ là trong giáo dục. Lế ra phải phát hiện 
loại trễ nầy chậm nhất vào năm lớp Bốn, 9 tuổi (hoặc cô bé) có đầu óc thực tế 
- chúng có trước hết nhu cầu tự làm phơng phú thêm nhờ sự sáng tạo nghệ 
thuật, những chuyên môn khoa học, những việc thủ công và những tiếp xúc cá 
nhân và xã hội. 

“Tập đọc, tập viết, làm tính không chỉ là những công cụ, chúng báo hiệu 
những triệu chứng. Một hệ thống trường làm việc có suy xét lo lắng íthơn đến 
việc do những kết quả với tư cách tự chúng là mục đích nhưng cầng dùng 
những kết quả đo được như những dấu hiệu của toàn bộ tâm lý đứa trẻ, chỉ ra 
những hứng thú đích thực, mức độ thành thục và những xu hướng phát triển của 
nó. Không cẩn nghỉ ngờ một nền giáo dục ,tiến bộ” khi có chăm lo một cách 
tích cực và thực tế đến cái chủ động và cái thụ động của mỗi cá nhân đứa trẻ. 
Một nhà trường tập trung vào đứa trẻ có thể dẫn tới một sự phát triển tối đa mà 
không vì điểu đó by sinh cái khả năng tối thiểu cần thiết về vấn để giáo dục và 
những quy ước trong đời sống hàng ngày. 

Nhưng mộttrường học tập trung vào đứa trẻ sẽ nghĩ tới gia đình hay đầng 
hơn là sẽ lầm việc hòa hợp với gia đình. Một trường như thế sẽ lo lắng đến gia 
đình trong đó trẻ được dạy dỗ, sẽ lo lắng đến tiểu sử đã qua của nó. Mỗi đứa 
trẻ đến trường với mộtcon đường phát triển dài ở sau nó. Nhà trường có thể tự 
cho phép hoàn toàn không biết quá khứ đó sao? Cha mẹ có thể giúp đỡ cả cô 
giáo và đứa trẻ bằng cách mang lại cho sự hiểu biết của nhà trường những chỉ 
dẫn có ý nghĩa. Khi lớp học quá đóng và giáo viên nhận được một sự biểu biết 
quá hẹp, thì sự kết hợp uyển chuyển giữa gia đình và nhà trường là không thể 
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được, nhưng tỉnh thần hợp tác thì hài hòa với truyền thống dân chủ của chúng, 
ta, Ngay trong những điển kiện kbông thuận lợi, những bậc cha mẹ - giáo viên 
lầm việc hài hòa với lãnh đạo nhà trường có thể được sử dụng một cách dân 
chủ hơn để xác định những phương pháp và chính sách giáo dục. Có nên giảm 
bởi thời gian của một ngày ở trường? Có nên học một ngày hai buổi khi phần 
lớn trẻ khẳng định là chúng bị quá sức? Có nên hiện đại hóa những phòng vệ 
sinh? Có nên bắt trẻ làm quá nhiều bài tập ở nhà? Có nên ngược lại khuyến 
khích gia dình có sự dạy dỗ riêng nhờ những trò chơi và những lời giải thích 
ứng khẩu, v, 

Sư thoải mái hoàn toàn của trẻ phải là cách trả lời những câu hỏi đó. Đôi 
khi gia đình và nhà trường có thể cùng quyết định, nhưng có nhiều lĩnh vực mà 
trách nhiệm của mỗi bên là độc lập. Ai chịu trách nhiệm một khi đứa trẻ đã 
qua ngưỡng cửa lớp học và một khi nó ra khỏi trường? Việc trở về nhà không, 
phải lúc nào cũng không có điều phức tạp. Còn những thôi thức về những trách 
nhiệm mà gia đình và nhà trường phải cầng chia xẻ.. 

Nếu có những xung đột liên quan đến mục đích và phương pháp giáo 
dục, chỉ cần để cập đến những vấn để tìm ra giải pháp và sự sáng tỏ, Phẫn lớn 
„hững mối tranh chấp ft quan trọng nhất có thể được giải quyết bằng cách bình 
tĩnh đặt câu hồi: “Vì sao trẻ từ 5 đến 10 tuổi đến lớp học?".Nó đến lớp vì xã 
tội phải cung ứng cho nó cái gì để làm giàu cuộc sống của nó, nhằm làm cho 
nó trở thành một công dân trưởng thành trong nễn văn mình tương lai và như 
:ay làm giàu cuộc sống của nó trong nền văn mình hiện tại. 


V. NHỮNG BƯỚC PHÁT TRIỂN 


1. Thích nghỉ ở trường 
$ tuổi 
- Thích nghĩ ở trường với một sự để dàng tương đối. Có thể đôi khi đồi 
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dược ở nhà. Đôi khí có vài dấu hiệu mệt mồi. 

~ Mẹ, hoặc một trẻ lớn hơn có thể phải đưa nó: k¿: 28MMGQG những. 
ngày đầu, hoặc lâu hơn. 

~ Trẻ gái thích đến trường hơn trẻ trai: vÑ 

- Trẻ đôi khi thích đem đến trường một đổ chơi ưa thích. 

- Đôi khi nó đem về nhà cái đã làm ở lớp. 

~ Một số trẻ ở lớp ngoan hơn ở nhà và ngược lại. ' 

~ Rất hiếm khi chúng kể ở nhà những điều chúng đã làm ở Mp. 

6 tuổi 

- Trẻ nghĩ trước đến năm đầu tiên đi học nhưng có thể khó khăn thích 
nghí ở trường. 

- Đôi khi nó tử chối đến lớp vì một kinh nghiệm nặng rễ. 

~ Mệt mỏi (do đến lớp cả ngày hoặc chỉ nửa ngây), nó thường bị cảm. 

~ Nó đem đến lớp và dôi khi cho các bạn hay cô giáo mượn những dỗ 
chơi, hoặc một cuốn sách. 

- Nó tha thiết uốn đem về nhà cái đã làm trong ngầy để khoe với cha 
mẹ. 

- Nó íLhói đến những hoạt động ở trường, nhưng đôi khi kể về một học 
trò “không ngoan” đã làm gì trong lỚp. 

T tuổi 

- Có thể rấtsợ việc tựu trường, Nó có thể nghĩ rằng công việc sẽ quá khó 
khăn. 

~ Một số thích ở lại lớp Một. 
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~ Mối quan hệ với cô giáo là quan trọng cho sự thích nghĩ của trẻ. 


~Nó thích đi đến trường NŠ2)22-344-14)-00/2000 nhưng 
không có mẹ cùng đi. 


~ Đôi khi nó lo đến lớp muộn. Nó thích ở nhà nếu đã quá muộn giờ, 
~ Nó mệt mỏi nhất là khi đi đến lớp buổi sáng và buổi chiều. 
- Nó ít đem việc về nhà-hơn, nhưng thích trưng ra một vật sở hữu mới. 


~ Bây giờ nó tích trữ những vật quý của nó trong ngăn băn và thỉnh thoảng 
đem về nhà. 


8 tuổi 


~ Nó yêu trường và còn không thích ở nhà nếu vì thế mà nó bỏ lỡ một sự 
kiện lớn. 


~ Mệt mỏi ít hơn nhiễu, những buổi nghỉ học vì ốm ít đi. 


~ Người ta nói rằng một số trẻ thỉnh thoảng “không chịu nổi” ở lớp trong, 
một ngày. 


† 
l 
Í 


~ Vài đứa lễ mề và cảm thấy khó sẵn sằng đi đến trường đúng giờ. 
~ Bây giờ đứa trẻ đem đến lớp những vật có liên quan đến bài học. 
- Đôi khi nó đem về nhà cái nó đã làm ở lđp. 
~ Nhiễu đứa bây giờ nói đến những hoạt động của chúng ở trường. 
9 tuổi 
~ Nói chung trẻ yêu trường. 
~ Nó nhận trách nhiệm chuẩn bị cho buổi học và đến lớp dúng giờ. 


~ Có lúc nó quên đem tấtcả đổ dùng đến trường nếu người ta không nhắc 
uÓ. 
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- Vài trẻ trai đem súng, hoặc bóng đến trường. 
~ Trẻ kể ở trường những việc nó đã làm ở nhà, hoặc ở ngoài, nói chung 
một cách rất chỉ tiết. 


- Nó kể ở nhà nó x0 nhyió lên keyudotnchojế về những việc 
xảy ra ở trường, 
2. Hạnh kiểm ở lớp 
5 tuổi 
~ Cẩn nhờ cô giáo giúp mặc hoặc cởi áo khoác. 
~ Nó thích lễ thói đã quen và thích nghỉ với một chương trình hoạt động 
để cho nó tự do kiểm soát dây liên tiếp các hoạt động khác nhau. 
~ Nó tương đối dễ dàng chuyển từ hoạt động này sang hoạt động khác. 
~ Nó thích làm một công việc đến kết quả cuối cùng: 
~ Một số dễ bảo hơn sau giờ ra chơi, số khác khó bảo hơn: 
- Tập thể lớp có thể thích một hoạt động được điều khiển trong khoảng 
20 phút. : 
~ Hoạt động “tập đọc” và “làm tính” kết hợp chặt chẽ với trò chơi. 
~ Nó đi tìm cô giáo để có những vật mà nó cần, để kể cho cô nghe những 
kinh nghiệm của nó và cho cô xem tác phẩm của nó. 
~ Trẻ hoạt động với những bột phát nghị lực ngắn. 
~ Hoạt động ở trường mẫu giáo bản chất không phải là xã hội. 
6 mmổi \ 
~ Nó thích hoạt động nhưng tránh điễu nó không có khả năng làm. 
- Hầu như luôn luôn hoạt động. Thường hoạt động ở bần học, hoặc ở 
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phòng học của nó. 

~ Nó man chóng đãng trí vì nó bận tám đến những hoạt động khác hơn là 
hoạt động riêng của nó. 

~ Nó không biết nhờ giúp đỡ vào lúc nào. 

~ Trong lúc xếp hàng, những đứa trẻ xô đẩy và chen lấn nhau. 

~ Người ta có thể cho nó chọn giữa nhiu việc, nhưng nó cẩn cô giáo gợi 
ý để quyết định. Lúc đó đôi khi nó chọn điều trái với lời khuyền của cô. 

- Nó nói về việc nó làm và bạn ngồi cạnh nó lầm. 

~ Nó không chìu để ai chú ý đến việc của nó trước khi nó cảm thấy cần 
được giúp đỡ, 

~ Nó thử làm theo ý thích của cô giáo, để làm cô vui lòng cũng như dể 
cho nó thấy vui thích. 


~ Một số trẻ em cắn trở những đứa khác vui chơi và cần một trò chơi cá 
nhân. Đôi khi chúng chơi tốt hơn khi có cô giáo ở gần, và cần được tách ra khỏi 
nhóm. 


~ Nó thích một phiếu ghi những kết quả học tập, không, ngượng khi đưa 
người khác xem, ngay cả khí kết quả không xuất sắc. 


7 tuổi ` 
~ Trẻ làm việc bình tĩnh và mải mê trọng một lúc lâu, 
~ Ôn ào, bùng nổ khi nó thay đổi công việc. 
~ Thiếu nhẫn nại đợi sự giúp đỡ mà nó nhờ eô giáo. 
- Có lúc nó cơi bài và chép bài của bạn ngồi cạnh. 
~ Đôi khì nó huýt sáo và gây những tiếng động khác. 
~ Nó tích trữ mọi thứ đề vật trong ngăn bàn hoặc các túi áo quần. 
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~ Nó buên phiền khi không hoàn thành công việc. 

- Nó muốn biết điều gì sẽ đến tiếp theo, sẽ tiếp tục đến đâu, v.v... 

~Nó lo lắng về thứ bậc của nó ở trong nhớm và không thích người ta chú 
ý đến nó ở nhóm để khen ngợi, hoặc quở trách nó. 

- Nó không thích cô giáo nhấc lại những điểu căn dặn, ngay cả khi nếu 
nó cần đến. 

~ Nếu tất cả lớp không vâng lời nữa, đó lầ lúc cân thiết phải chuyển sang. 
một hoạt dộng khác. 

- Khi cô giáo ra khỏi phòng, lớp sẽ mất trật tự và một số trẻ làm điều bị 


cấm. 
8 tuổi 
~ Muốn phát biểu và trả lời. Không kiên nhẫn đợi một bạn chậm chạp trả 
lời. 


- Nó lễ mễ và đồi khi chậm chạp trong những lúc chuyển tiếp. 

~ Mau chóng lao vào việc. Nó còn thích lầm trong một thời gian có hạn. 

~ Nhu câu phát triển của nó có thể làm phiển những người khác. 

- Nó thích và lìm cách được cô giáo và các bạn khen: 

“Tranh vẽ của em không đạt, có phải không?”. 

` - Đôi khi nó làm việc tốt hơn nếu tách khối nhóm trong khi vẫn ở cùng 

phòng. 

- Nó muốn đến lướt nó và muốn mỗi học sinh đều đến lượt mình. 

~ Một số chơi với những “vật nhỏ mọn” trong lớp. 

- Cô giáo nhận rõ hơn những cách làm của đứa trẻ và có thể giải thích 
cho nhóm là đầu óc nó “làm việc” như thế nào. 
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9 mổi ` : 
~ Ứng xử cá nhân cằng nổi bật hơn. 
- Yên lặng hơn khi làm việc. Bỗng nhiên nó gây tiếng động, thí dụ, bằng 
cách gõ lên bàn. : 
~ Nó ganh đua trong học tập và vui chơi, và lo sợ bị thua, 
~Nó muốn làm việc độc lập với cô giáo, nhưng lại hỏi cô khi cần giúp dỡ. 
- Nó có thể cảm thấy bị gỗ bó khi đọc bài theo nhóm. 
- Biết đánh giá phê phán hơn về cách làm tốt nhất. 
~ Nó biết khi “tin chấc” vào một điều gì, hoặc “không chấc lắm”. 
~ Nó lầm việc trong những chu kỳ dài hơn và có thể từ chối dừng lại, 
~ Bây giờ nó thích được điểm và so sánh diểm mình với điểm của các bạn, 
~ Để nó làm việc một mình đem lại Kết quả không tốt bằng trước. 
~ Nó cần biết những cách riêng để lầm và cẩn nhận một sự giúp đỡ riêng 
ngoài những lời giải thích chung ở lớp. 
3. Đọc * 
18 tháng: Trẻ nhận ra tranh ảnh trong sách, 
2 tuổi: Nó gọi tên những tranh ảnh trong sách, 
2 tuổi 1/2: Nó có vẻ như muốn cẩm lấy những đổ vật trong sách có tranh 
anh. 
3 tuổi, 3 tuổi 1⁄2: 
Đôi khi nó đoán nhận vài chữ hoa trong bảng chữ cẩi hoặc trên những, 
tình khối. 
~ Nó có thể chọn một chữ cái theo nét cong hay chọn và đoán nhận bằng 
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đặc điểm ấy. 
~ Nó có thể học đoán nhận bằng sự liên kết, thí dụ với mẹ. 
- Nó thích những bãi hát về bảng chữ cái hoặc ABC bằng nhạc, 
- Nó thích neo. 
4 tuổi: 


~ Nó nhận dạng nhiễu chữ hoa, một số lên kết chứ cái với chữ đầu của 
một tên quen thuộc; S với Sơn. 


~ Nó muốn người lớn viết tên nó bằng chữ to trên tác phẩm của nó, 
~Nó có thể nhận ra một chữ cái, tuy không biết gọi là chữ gì: “Chữ này 
ở trong tên em”. 
5 tnổi: 


- Nó có thể TẾ bi ung trước đây nó đã biết, 
khi nó thử viết bằng chữ đó. 

~ Nó thích đoán nhận những câu, hoặc những từ được nhắc lại trong. 
những cuốn sách quen thuộc như những tiếng reo. 


Hoặc những tiếng kêu của súc vật. Nó cũng nhận ra những từ đùng lầm 
- đấu biệu, như “đi”, “đợi”, hay “nóng” và “lạnh” trên các vòi nưe, boy ông 
từ trên các đổ hộp. 


~ Một số thích gạch dưới chữ cái hoặc những từ trong một cuốn sách 
quen. , 


~ Nó có thể đánh vẫn lẩn lượt các chữ cái và nói: 
“C H Onghĩa là gì, mẹ?”. 
'Nó thích đánh vẫn những từ đơn giản như 6, cá, mẹ, bể 


~ Khi nó đoán nhận một chữ, hoặc một từ, nổ thườug coon‹ "ữ đầu hoàt 
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chữ cuối một đòng, và đọc thẳng đứng từ dưới lên hoặc từ trên xuống. 

- Nó nhận ra tên của nó. 

- Đôi khi nó thích đồng những chữ bằng gỗ để lập tên mọi người và có 
thể dũng phối hợp những chữ đó với những đồ chơi xây dựng. 

- Đôi khi nó nhận ra nhiều, hoặc tất cả chữ số ghi trên mặt đồng hồ và 
những chữ số liên quan đến một số thói quen. Nó có thể nhận ra một số chữ số 
trên lịch, trên máy điện thoại và trên biển số nhà. 

5 mổi U2 

~ Làm quen nhiều hơn với những chữ cái. 

~ Nó có thể thay đổi nghĩá của một từ mang một nghĩa quen hơn (“cà- 
phê" cho “tách”, cũng như trẻ 2 tuổi gọi "cà-phê” cho hình một cái tách). 

~ Nó có thể “đọc” những tranh trong một cuốn sách. 


- Nó thích nghe những chuyện kể những cuộc phiêu lưu của trẻ em như 
những chuyện trong cuốn sách tập đọc đầu tiên. 


~ Đôi khi nó nhìn cả chữ và tranh trong khi nghe người ta đọc cho nó. 
6 tmổi 

- Chú ý đến cả chữ thường cũng như chữ hoa. 

- Nó nhận ra những Ìừ, những nhóm từ và có lẽ cả những câu. 

Nó nhận ra những từ liên quan đến tranh vẽ, hoặc đến câu chuyện. Nó 
'iên kết các từ lại. 

- Nó thích có những vĩ dụ về những điều liên quan đến những kinh nghiệm 
bản thân. 

~ Nó bắt đầu thu được một từ vựng tập dọc. Nó bắt đầu nhận ra một tỪ 
ngoài ngữ cảnh. . 
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~ Nó nhận ra các từ đo chiểu dài, âm thanh, hoặc do chữ cái đầu. 

~ Nó dùng một dải đánh dấu trang sách hoặc đồng ngón tay chỉ các từ. 

- Một số trẻ thích đọc những sách dành cho em nhỏ. Bây giờ chúng có 
thể đọc những sách ấy mà khi còn bé chúng chỉ nhớ thuộc lồng các đoạn, 

- Một số trẻ thích chọn các chữ cái trên máy chữ và thích mẹ đánh vẫn 
các từ cho chúng, Chúng có thể chí chữ cái đẳu, nhưng cần được giúp tiếp sau. 

~ Nó thích nghe các bài thơ trên những bức thự, như trong “những bức thư 
kêu vang”. : 

~ Một đứa trẻ biết đọc một cuốn sách, nó có xu hướng đọc lại nhiều lẫn. 

~ Những chỗ đọc sai tiêu biểu: thêm một tử cho câu đối: (Của những ông 
vua và của những hoàng hậu), thay một từ bằng từ trái nghĩa (hãy đi bằng hãy 
đến, tôi bằng bạn), thay thế những từ có hình dáng chưng giống nhau (mát với 
mác, men với nem), thêm những từ như "bé, rất"... vào cuối một từ, khuynh 
bướng nhắc lại một uừ đã gặp ở dộng trên. 

7 tuổi 

~ Bây giờ trẻ biết đọc các câu. 

~Nó nhận rà để dàng và nhanh chống những từ quen thuộc và cả ngoài 
ngữ cảnh, 

~ Những khác biệt cá nhân trong cách đọc đã rõ nét. Nhiều trẻ thử đọc 
Đằng miệng không đứt đoạn và thích người ta nhắc những từ không quen thuộc, 
hoặc tự mình doán ra. Có khi nó nhắc lại một từ, hoặc một cầu để giữ đều tốc 

._ độ đọc. Một số đọc quá chậm. 

- Chúng thích biết phải đọc đến đâu. Đôi khi chúng. dừng một dãi đánh 
tấu trang sách. 

- Khi đánh vẫn, đôi lúc chúng đọc những cbữ cái ở dầu và cuối từ nếu 
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không biết đánh vẫn cả từ: Đôi khi chúng thích chơi trò đánh vẫn ở nhà trong 
khi lầm các việc trong ngày. 

- Chúng thích tìm những từ quen thuộc trong cuốn từ điển nhỏ. 

- Những chỗ đọc sai tiêu biểu: bỏ sốt những từ ngắn quen thuộc (và, nó, 
có, nhưng). Thêm những từ tương tự (cái, một, nhưng, nhỏ). Sau chung nhất là 
đọc những từ tương tự (đến với đi, thì với còn, một với cái). Thay một chữ cái 
(tan với tin, tác với cát). Chữ cái thêm vào đầu hoặc cuối những từ có dạng 
giống nhau. 

8 tuổi 

- Trẻ biểu những từ mới nhờ ngữ cảnh, nhờ chia thành âm tiết, nhở phụ 
âm đầu, nhờ tiền tố và tiếp tố. 

~ Có một sự cân đối tốt hơn giữa đọc máy móc và đọc dễ hiểu. 

- Bây giờ trẻ có thể ngừng đọc và bần cãi về những điều đã đọc. 

- Nó đọc những bài dễ và nói quá mức cảm tưởng của mình: “Đó là 
những bài cho em bé”. 

~ Nó sử đụng mục lục và bảng tra. 

~ Nói chung nó dễ dàng để sách lên đầu gối và thỉnh thoảng ggốtới lên 
hay cúi đầu xuống. Ít khi nó cần đánh dấu chỗ nó đang đọc. Đôi khi nó lấy 
ngón tay chỉ từ khó và cúi sát đầu vào chỗ đó. 

~ - Nó đọc nhanh bằng mắt, đó là cách đọc mã nó từ thích. Nó thích mỗi 
¬ứa đến lượt đọc một trang trong cuốn sách lịch sử. 
- Chỗ đọc sai tiêu biểu: Nhiều dạng sai hơn, nhưng làm hại ít cho cơ chế 
đọc và sự hiểu bài: bổ sót nhiều hơn là thêm từ (nhất là cái, bé, và, trong, rồi). 
Đôi khí nó đọc thay đổi thứ tự những từ trong một câu. 
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9 mối 
- Bây giờ đọc về những để tài khác nhau hơn, ` 
- Những sự khác biệt cá nhân trong khả năng và “hông thú, Một số trẻ 
trước đây chậm chạp nay đã khởi động thật sự.-..-. 
- Chúng sử dụng từ điển. 
- Chúng có thể đọc bằng mắt tốt hơn: những cần thận đọc to để người ta 
sửa lỗi cho. 


~ Nhiễu trẻ thích đọc bằng mất nhưng nhớ lâu hơn những đề tài khi chúng 
đọc to những sự việc và thông tin. 


- Chỗ đọc sai tiêu biểu; lặp lại thường xuyên, thường một hoặc hai từ 
một lần. Thay thế nghĩa của từ (nhà với gian, bà ấy với mộ, đáng phục với 
đáng chú ý). 


4. Viết 
3 tuổi 1⁄2 
~ Vạch những nét đều rối vẽ lém nhem. 
- Đôi khi bắt chước vẽ một chữ thập, đôi khí nó chia nhỏ một nết thẳng 
đứng. 
- Nó thích “đóng Khu” trang giấy. 
4 tuổi 
+ Chữ đái: 
~ Nồ viết vài chữ hoa bằng nét chữ io to không đều. Nó thích những chữ 
t6 nét cong tròn như C, G, O, Q; hoặc có góc như E, H, I, L, T,A. 
Những chữ cái đầu tiên thường là chữ đẩu tên quen thuộc như tên no 
hoặc tên người trong nhà: T với Tâm, C với Cúc. 
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~ Nó thường tạo nên những chữ cái bằng nhiều phần (4 phần cho E). 

- Nó viết hú họa lên trang giấy. 

- Vị trí thất thường của những chữ cái đôi khi đẹt xuống theo chiều nằm. 
ngang. Ít khi nó viết ngược chữ. 

+ Tên: 

+ Những đứa trẻ đôi khi thử viết tên chúng, nhất là trẻ gái, một số viết 
chữ cái đầu và đánh vẫn cho những chữ khác. 

- Trẻ thường chia tên nó thành hải và viết phần sau ở dòng dưới. 

5 trổi 

+ Chữ cấi: 

~ Trẻ viết một số chữto nhỏ khác nhau, ở những vị trí thay đổi và thường, 
là chữ to. 

- Đôi khi nó viết ngược, thẳng đứng. 

~ Những chữ trước dây nó viết lầm 3 phân, nay còn 2, 

~ Nó nhờ giúp hình thành, hoặc định những chữ đã vạch: “Làm thế nào 
viết chữ E?", “Đây không phải là một chữ, có phải không?”. 

- Đôi khi nó nhận ra một chữ ở tên nó mà không xác định được. 


~ Đôi khi nó viết tên từ phải sang trái mà không hể viết ngược một chữ 
nào. 

~ Một số trẻ thích chép các chữ và thường chép từ phải sang trái. 

* Tên: 

- Trẻ viết tên nó hoặc tên gọi ở nhà bằng chữ to không đều. Nó viết chữ 
càng lớn hơn về cuối tên. 
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+ Chữ số: 

- Đôi khi nó viết một vài chữ số có ý: nghĩa đố với nó (5= thổi nó, J2= 
trưa). gu ` 
- Đôi khi nó chép chữ số trên đổng hổ hoặc tờ lịch. 
- Một số trẻ viết tử phải sang trái trên một trang giấy mù không viết 
TREƯỢC. 

- Những trẻ khác viết tên lộn xộn và ngược rất nhiễu, 

~ Biến đổi lớn trong khả năng viết chữ số. Một số viết theo thứ tự đến số 
hàng chục và thường đảo ngược vị trí các chữ số (13 với 31). Chúng thường 
quên một số. 

6 tuổi 

+ Chữ cái: 

~ Trẻ viết hầu hết các chữ hoa nhằm chiều (thường saï theo chiểu nằm 
ngang, ít khi theo chiều thẳng đứng). 

~ Nó viết vài từ. Nó biết dùng tất cả các chữ hoa và đôi khi dùng cùng 
một lúc cả chữ hoa và chữ thường mà khổng viết lo nhỏ khác nhau. - Bây giỡ 
các chữ thường được vạch nhiều hơn:bằng một nét liển. 

~ Trẻ viết to và các chữ cảng về sau càng to ở trang cuối. Một số chữ đôi 
khi viết to hơn và đều. 
- Nó bắt đầu nhận ra những nét vòng không đúng nhưng thường không 
chữa lỗi. Ũ 

~ Nó thích nhiễu thứ đổ dùng khác nhau. Nó viết bảng bằng phấn, hay 
viết lên những trang giấy'to bằng bút chì màu. Chỉ về sau nó. mới biết viết 
bằng bút chỉ ở trên bảng của nó. 
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«Tên: 

~ Nó viết tên hoặc cả họ và tên rồi đôi khi thêm vào đó cả tên ở nhà, hay 
chỉ rõ “em” ở cuối. Nó thường viết tất cả bằng chữ hoa. 

- Chữ to và không đều. Đôi khi nó viết ngược một chữ (nhất là 3). Ítkh 
tách các tên của nó, hoặc viết tên nọ dưới tên kia. 

~ Một số trẻ viết càng về sau càng to, rồi càng bé, rồi lại cằng to; số khác 
viết khá đều và theo dòng lượn sóng. 

+ Chữ số: 

~ Nhiễu trẻ viết được từ 1 đến 20. 

- Chứng viết những chữ sốto trên dòng ngang. Đôi khi chúng, đảo lộn thứ 
tự các chữ số trong những số hàng chục (trước. hết viết chữ số cuối rồi thêm 1 
ở đẳng trước), 

- Chúng viết ngược một hoặc hai chữ số, thường là 3, 7 hay 9. 

7 tuổi 
*Từ: 


~ Nó viết bằng chữ in hoặc chữ thường những từ và câu. Nó bắt đầu phân 
biệt chiều cao chữ hoa và chữ thường, nhưng lại viết gần bằng nhau. Đôi khi 
nó viết một chữ hoa vào chỗ chữ thường. 


- Chữ hơi bớt to và một số ít trẻ viết bé đi rõ rệt. 


~ Nó sửa những nét vòng không đúng chỗ (thường ở 6 tuổi 1/2), nhưng, 
thỉnh thoảng còn viếtngược một chữ. Có khi nó đảo thứ tự các chữ, hoặc. bỏ sót 
một chữ. 

~Nó bắt đầu tách các từ; nhưng cồn chưa tách các câu. 

- Khuynh hưởng viết chữ nhỏ dân từ đầu đến cuối trang. 
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ku“n 


-Nó tíáu iế gấy kẻ ấu, tiểu: muấn dc ng số khác cách 
dòng nhỏ. 

- Chúng thích chép các câu, 

- Chúng cầm ¡bút Tất chặt, cong ngồn tay trỏ và nhô vai ra phía trước. Bây 
giờ chúng thích viết bằng bút chì thường hơn là bút chì mầu, 

- Chúng thích viết chính xác và tẩy xóa nhiều. 

+ Chữ số: 


~ Chúng viết từ 1 đến 20 hoặc hơn và thường không sai. Chúng còn viết 
ngược một chữ số, đôi khi hai. Cùng một chữ số có thể được đặt ở hàng đơn vị 
và cả ở hằng chục, và ngược lại (thường nhiều nhất là 6 và 9, đôi khi 4 và 7). 


~ Những chữ số được viết nhỏ hơn, vài trẻ em còn viết nhỏ hơn nữa. 

- Chúng thường viết các chữ số theo hàng ngang ở phía trên trang giấy, 
nhưng một số trẻ viết thành cột dọc. 

8 tuổi: 

*® Từ: 

~ Trẻ biết nhiều câu. 

- Chữ viết có biến đổi đáng kể. 

~ Nhiều trẻ bây giờ viết thảo và không viết chữ in. 

~ Chúng viết khá to và hơi “vuông”, thường ít nghiêng. 

~ Vài trẻ viết chữ còn to và tất không đều. Một số viếtchữ trang bình và khá. 
ễu tuy rằng chúng viết còm thẳng đứng. Có khi chữ cồn rộng. Khi chữ viết đã 
nhỏ hơn thì những chữ hoa và những có nét vòng lại có khuynh hướng quá to. 

~ Ít viết ngược. 

- Trẻ bây giờ bất đầu tách các từ, cầu và đoạn. 
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- Nó thử viết cẩn thận tuy đôi khi nó vội và viết bẩn. 

~ Nó thường không có khả năng viết tất cả những ý nghĩ của nó về một 
câu chuyện. 

® Tên; 

~ Nó viết họ tên đúng thứ tự. 

~ Nó dũng đúng các chữ hoa và chữ thường. Những chữ hoa quá to so với 
chữ thường. 

- Giữa các từ cổ khác nhau nhiều về chiều cao chữ và cách viết. 

+ Chữ số: 

- Không có một chữ số nào đặt sai từ 1 đến 20. Thứ tự đôi khi ngược đối 
với số 20 (02). 

~ Khi chép các chữ số đôi khi trẻ viết ngược, nhất là với một số có hai chữ 
số, ' 

9 tuổi: 

~ Nó không viết chữ in nữa nếu kiểu chữ đó không thành kiểu cuối cùng 
của nó. 

- Chữ viết bây giờ là một công cụ. Trẻ viết vào những chu kỳ kéo dài. 

~ Chữ viết nhỏ hơn, rõ hơn, đều hơn và nghiêng hơn. Riêng trẻ gái nhấn 
thơn. Một số trẻ viết nghiêng về bên trái và một số viết không đều. 

~ Chữ viết cân đối hơn. 

- Một số trẻ bây giờ có một "kiểu chữ” rất mảnh. 

- Những ngón tay vận động lầm cánh tay bớt căng thẳng hơn. 

~ Viết nhanh hơn, nhiều hơn. 

~ Vải lỗi khi trẻ chép bài, hoặc nghe đọc viết chữ số. 
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5. Toán 
1 tuổi: ˆ 
- Kiểu thao tác “từng cái một” những dỗ vật cái nọ sau cái kia tạo nền 
một yếu tố ban đâu về tính toán. 
- Có thể để rơi một khối vuông vào trong một cái chén: 
18 tháng: 
- Biết xếp một cái tháp bằng 3 hay 4 khối vuông. 
~ Đặt 10 khối vuông vào trong một cái chén. 
- Dùng từ “hơn”. 
2 tuổi: mà 
~ Phân biệt một và nhiều, nhưng thường không đếm -các vật. 
~ Nói một “cái khác". Ý niệm về thêm một. 


~ Nó nói hai quả bóng khi người ta đưa cho nó quả thử hai; Nó biết đội 
quả hóng to khi người ta đưa cho một quả to và một quả bé.. 


~ Biết xếp một cái tháp với 6 hoặ 7 khối vuông. 
2 tuổi 2: 
~ Nó biết cho, khi người ta xin nó “đúng một khối vuông”. 
~ Nó biết đếm thuộc lòng, một, bai. 
3 tuổi: 
~ Nó thường biết đếm đến bai vật. 
~ Nó bắt đầu, hoặc không bắt đầu bằng một, khi đếm. 
- Người ta nói rằng nó đếm đến 5. 
~ Nó biết cho “đúng một khối vuông" hoặc bai khi người ta xin nó. 
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- Hoạt động của nó cố thể chịu ảnh hưởng của những con số. Nó có thể 
đòi “3 hoặc 4” bất cứ vật gì. 
4 tuổi: tay ỗ 
~ Nó vừa đếm vừa chỉ đúng 3 vật. 
- Người ta nói nó biết đếm đến 10. - 
- Nó có thể bất đầu bằng một con số lớn hơn 1. 
- Tỉnh miệng không có đổ vật vượt rõ rệt việc đếm các đỗ vật. 
4 tuổi L2: 
- Nó biết cho “đúng 1,2 hay 3 khối vuông” khi người tả xỉn nó. 
~ Nó vừa đếm vừa chỉ đúng 4 đồ vật và trả lời câu hồi “bao nhiêu”? Một 
số trẻ có thể đếm đến 10 đồ vật. 
- Nó biểu những từ “hơn”, “cả hai cái”, “cái lớn bơn”, nhưng không hiểu 
“như nhau” và “bằng nhau”, 
5 tuổi: 
- Đếm từng cái một. Nó thường dừng lại trước một số hàng chục (19, 29). 
Có khi nó đi từ 29 đến ngay 40 hoặc trở lại sau với một số thấp hơn. 
~ Tính các đồ vật. Nó biết đếm và chỉ đến 13 đỗ vật. Cảm thấy một khó 
khăn nảo đó để tập trung chú ý và để chỉ bằng một ngón tay; nếu nó mất dòng 
liên tiếp các con số, nó bắt đầu lại từ đầu. Nó cần thử 2 hay 3 lần. 
~ Đếm các đồng tiền. Nó biết gọi tên một xu; nó thích lấy của người lớn 
một đồng tiển đưa cho người bán hàng để mua một cái gì đó. ‹ 
Viết các chữ số: : 
- Nó biết vài chữ số do người ta đọc cho nó. Nó gọi tên những số dó và 
”a nói vừa viết. “Em không biết chữ số 7 giống cái gì”. Nó thường viết nhầm 
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(2, 5 và 8) hay viết ngược (3, 7, 9 và các số hàng chục) và nó quên 6, 9. 

~ Nó viết theo dòng ngang từ phía trên trang giấy, hoặc theo hàng đọc từ 
bên trái trang giấy. Nhiều trẻ đặt các chữ số ở bất kỳ chỗ nào trên trang giấy. 

~Một số trẻ thích chép các chữ số trên mặt đổng hồ. Đôi khi trẻ biết các 
số như 7, 3, 12 do liên hệ với giờ xảy ra việc gì đó trong thời gian biểu hàng 
ngầy của nó. 

~ Không có khả năng luôn luôn xác định được chữ số mà nó đã viết. Hồi: 
“Chữ này giống cái gì?" " 

- Cộng và trừ. Một số trẻ thích tính miệng và biết cộng đến 5. Đôi khi 
chúng dùng đổ vật hoặc ngón tay để đếm từng cái một. Những chỗ sai thường 
là hơn, hoặc kém một đơn vị. 

~ Trong khi thử lầm ính trừ đến 5, trẻ đếm bằng ngón tay từ 1 đến những 
con số lớn hơn rồi đếm lùi lại để đi đến kết quả. 

5 tuổi 1/2: 

- Lầm tính hằng đơn vị. Sai ở hàng chục, thí dụ, ở 17 - 27 hay bỏ sót số 7. 

- Đếm các đồ vật: biết đếm đến 20, chỉ chính xác bằng ngón tay và cho 
kết quả sau một, hoặc hai lần thử. 

- Viết các chữ số: Viếttừ 1 đến 10, hoặc hơn nữa, viết ngược nhiều, hoặc 
nhằm thứ tự các chữ số với những số hàng chục (71 và 17) và viết ngược. Viết 
nhằm 2 với 5 và 6. 

~ Viết ngược 3, 4, 7, 9, đôi khi quên số 9. 

~ Viết theo dòng ngang từ phía trên trang giấy, nhiều trẻ đặt tờ giấy theo 
chiều rộng và viết ngang. 

-'Trẻ làm bẩn trong khi viết: "Em không thể viết hết được”, "xuống dưới, 
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như thế, và lên trên, như thế”, "Táy em mỗi lắm”, 

“Tĩnh cộng: 

ầm đúng các tính cộng đến 5. Đếm trên ngón tay, hoặc tính miệng bắt 
đầu bằng số nhỏ nhất trong hai số. 

“Tĩnh trữ: 

Làm dúng các tính trừ đến 5. 

6 tuổi: 

~ Lâm tính hàng đơn vị. Đếm đến 30 hoặc hơn nữa. Nó có thể tự đánh giá 
quá cao khả năng... đếm “đến triệu”, “đến tỉ”. 

- Tính hàng chục đến 100 hay 90, rồi dừng lại và nói 20. 

~ Tĩnh từng 5 một đến khoảng 50. 

- Biết tên các đồng tiền và biết có bao nhiêu xu trong 5 hào và 1 đồng. 

~ Tĩnh các đồng xu. Đếm 20 xu, vừa chỉ chính xác và cho kết quả. 

- Viết các chữ số. Nó nhận biết và có thể viết các số đến 12 hay 20. Viết 
to một chữ số (nhất là 5). 

~ Viết ngược nhất là 3, 7 và 9. Ít khi nó quên một chữ số. Nó quen viết 
ngang tử phía trên trang giấy. 

~ Nó nói: “Em không đạt kết quả tốt lắm vì chứng cứ lẫn lộn”. “Em mệt 
và thấy nóng”, “Không biết em có viết ngược không?” 

"Tính cộng: 

~ Nhiều trể làm đúng tính cộng đến 10. Chúng đếm bắt dầu từ số cao 
nhất, hoặc số đó công với một đơn vị (3 và 8,9, 10 hoặc 8, 9, 10). Thường. 
sai ở chỗ thừa.hoặc thiếu một đơn vị. Vài trẻ trả lồi hú họa. Một số thuộc lòng 
¬ác tổ hợp, nhất Jầ các phép cộng hai số hạng giống nhau như 3 và 3. 
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Tĩnh trừ: 
- Làm đúng đến 5.Trẻ đếm xôi từ 1 đến số lớn nhất rồi đếm ngược lại. 


làm tính. Â 
- Chứng thích xếp các đổ vật theo nhóm, 4 cái này, v.y... 
- Hứng thú với những số bằng nhau, 2 và 2, 3 và 3. 
~ Nó dùng những dụng cụ đo.lường đơn giản 1 lít, l ca. 
7 tuổi: 
Làm tính: 
~ Trẻ biết đếm đến 100theo từng đơn vị, cách 5, cách 10, và đến 20 cách 2. 
Tên các đồng tiền: 
~ Trẻ biết gọi tên đổng xu, 5 hào, I đồng, 5 đổng, 10 đồng, 50 đồng và nói 
có bao nhiêu xu trong những giá trị đó.. : 


Viết các chữ số: - Từ 1 đến 20 hoặc hơn. Í chỗ sai. Vài chữ viết ngược 
nhất là 4, 7, 9 và sai ở vị trí hai chữ số nhất là 12, 17, 19 và 20. Trẻ viết ngang, 
hoặc dọc trên giấy. Nó nói ít trong khi viết, tuy rằng đôi môi lẩm bẩm nhẹ 
chứng tỏ nó đếm rất khẽ. 

“Tính cộng: 

- Lầm đúng đến 20. Vài trẻ lầm sai hơn, hoặc kém một đơn vị, khiến ta 
nghĩ rằng chiúng còn đếm. Số khác thuộc lòng các tổ bợp, nhất là các số bằng 
nhau (3 và 3) và biến đổi những số khó hơn thành tổ hợp đã biết, rồi làm tính. 
Vì vậy 18 +5 =18+2+3=20 + 3 =23. Với số hàng chục đi khi chúng cộng, 
những chữ số bên phải rồi viết ¡ ở đằng trước, vì vậy 14 + 3= 4 + 3=7, thêm 
1 ở đằng trước = 11. : 
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Tính trừ: 

~ Lâm đúng đến 10. Trẻ làm tính ngược bắt dâu từ số lớn nhất. Nó dùng 
các số bằng nhau (10-4=5 +5=10; 5 - 1 =4; vậy § + 1 =6 và do đó 10- 4= 
6). Chúng đổi phép tính thành tính cộng (6 - 4=2 bởi vì 4+2=6). Trẻ thuộc 
lòng nhiễu tổ hợp, 

~ Khí lầm bài tập, trẻ không đễ dàng đi từ tính cộng sang tính trừ trong 
cùng một bài tập. 

~ Nó thích viết một số rất dài. 
~ Nó học dùng phân số 1/2 hay một Bội số của phân số đó. . 
8 tuổi: 

Lầm tính: 

~ Trẻ đếm cách 3 đến 30 và cách 4 đến 40. 

Viết chữ số: : 

~ Ít khi nó viết sai những số đến 20, hoặc hơn. 


~ Nó tách những số một cách chính xác bằng những dấu chấm, hoặc 
sạch. Chữ số viết đều hơn và nhỏ hơn. 

"Tỉnh cộng: 

- Thuộc làng nhiều tổ hợp. Một số trẻ đếm không nhảy cóc một con số. 


bất đầu từ số lớn nhất, một số biến đổi phép tính thành những tổ hợp mà chứng, 
4ã thuộc (8 +5 =7 +5 = 12+ 1 = 13), Đôi khi nhầm hơn hoặc kém một đơn vị. 


Tỉnh trừ: 


- Nó thuộc lồng một số tổ hợp. Với những số hàng chục, đôi khi nó trử 
›niững con số bên phải rồi thêm vào kết quả số 1. Những chỗ sai nhất là hơn, 
„0ặc kém một đơn vị, những một số đáp số sai hơn khiến ta nghĩ rằng trẻ 
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không đếm 1 cách ] nữa. 

- Trẻ học làm tính cộng và tính trừ những số có: ] đến 3 chữ số có nhớ và 
Tnang sang. 

~ Lầm tính nhân với những bảng với 4 và 6. Trẻ thuộc lòng một tổ hợp 
đơn giản, nhấtlà 3 x 3,4x4. XS2*22002010200021718E 

Tính chia: 

~ Nó dùng những kết quả đơn giãn của các phép chia cho mhột chữ số. 
Những chỗ sai nhất là hơn hoặc kém một đdnvị. - - tà 

~ Nó biết đo những khoảng cách trong nhà g nửa mit.- 

~ Phân số: nó dùng 1⁄2 và 1⁄4. 

~ híÿ đến tọn lơng mơingổi và d8 tật ế 

~ Hứng thú đối với tiễn và giá trị tương đương với các đổng. tên 

~ Nó hay thay đổi'cách làm. Trong khi lâm một phép fính nhân, bổng. 
nhiền nó chuyển sang tính công: .Có thể nhận thức điều đó và nói: “Em vẫn 
lâm như thế”. 

9 tuổi: 

Viết các số: 

Nó viết chính xác các số ty rằng có khi nó mắc lỗi nhẹ khi người ta đọc 
cho nó, hoặc cho chép trên bảng. Nó thích đếm trên trang giấy. Nó không nói 
trong khi viết nữa. Nhưng không thể viết mạnh và nói: “Đây lầ những chữ em 
viết xấu nhất”, hoặc “Bài này viết bẩn nhất”. Bây giỡ có khi nó thích viết theo 
cột dọc. 

"Tính cộng và tính trừ: 

~ Nó thuộc lòng tất cả những tổ hợp đơn gián. Nó có thể chọn một tổ hợy 
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trong khi nó công một cột. 

~ Nó có thể viết giải thích phương pháp nó dùng. 

~ Nó biết những tổ hợpnào lầm nó khó nhọc nhất và có khi nó viết: chúng 
lên một tờ bìa, hoặc lên mặt bàn cho đến khi nó thuộc lòng. Nó muốn phân 
tích những chỗ sai với cô giáo. Nó thích phân biệt những lỗi quá ngớ ngẩn với 
những lỗi ít quan trọng. 

"Tĩnh nhân: 

Đi đến bảng nhân 9, lỗi nhiều nhất với 7 và 9. Một lỗi tiêu biểu là thay 6 
bay E bằng 7, hoặc 8 hay 10 bằng 9 (sai hơn, hoặc kém một đơn vị). Phần lớn 
trẻ bãy giờ làm tính nhãn thay tính cộng. Đôi khi chúng thay 8 x 3 bằng 3 x 8. 
Đôi khi chúng cũng bắt đầu bằng những số bằng nhau (6 x ?=6 x6=36 +6= 
42), hoặc bằng một số dáp số mà chúng thuộc lòng mà từ đó chúng cộng, hay 
trừ, 

Phân số: , 

“Trẻ bắt đầu dùng những phân số và những đờn vị đo lường. 

Tĩnh chia: 

- Nó biết, trên giấy, dùng những số bị chia từ 2 đếp 5 chữ số chiá có 1 chữ 
số, bằng cách dùng phương pháp chia phức tạp. 

~ Nó biết giữ sổ sách mua bán. 
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THANG ĐO TRÍ LỰC - 
Trẻ 6 tuổi vào lớp 1 


Nguyễn Thị Nhất 


1. ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ TRẺ 


6 tuổi vào lớp Một phổ thông quả là một bước quan trọng trong đời sống 
trẻ em: chuyển từ vui chơi thoải mái ở gia đình, hay ở lớp mẫu giáo sang một 
lớp học có chế độ học tập và kỷ luật chặt chẽ, từ luôn chân, luộn tay cựa quậy 
sang suốt buổi phải ngổi yên ngay ngắn, tay khoanh, chân chụru, nhất cử nhất 
động đều răm rắp tuân theo sự điều khiển của thầy cô giáo, từ những trò chơi 
tùy hứng vui nhộn sang những bài học đồi hỏi sự tập trung chú ý căng thẳng và 
những phương thức tư duy trừu tượng: tập đọc, Ập viết, tập tính toán. 

'Thích nghĩ được hay không, thất bại hay thành công từ những bước đầu ở 
lđp Một có ảnh hưởng rất lớn, có thể là quyết dịnh đối với cả cuộc dời học 
này học hành dễ đàng; vấp váp bước dẫu thì có nhiều khả 
sập nhiều khó khăn dể dẫn đến bỏ học. 

ö cũng đến 6 tuổi đều cũng đã thành thuc. chịn puôi, 
dỗ chín thì các eit 


sinh. Suôn sẻ thì 
năng sau này › 


g 


Không phải em nà: 
đíp ng các yêu cầu học tập: “Thần kinh, tâm lý chưa đủ 
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chưa làm chủ được bản thân về cả ba mặt vận động, nhận thức và tình cảm, thể 
hiện ra khả năng không tự chủ, tự kiểm chế được để nự ghép mình vào chế độ 
sinh hoạt mổi. 

- Vẻ vận động, còn có em điều hòa trương lực cơ bắp, phối hợp vận động 
chưa tối. Nhiễu cử chỉ chưa chủ động điều khiển dược, nhất là những cử chỉ tế 
nhị đòi hỏi một mức thành thục cần biết của bàn tay, các ngón tay, như cẩm 
kéo cất, cầm đữa gắp, cầm dao gọt, cẩm bút vẽ, viết... Có em cồn phối hợp 
mắt nhìn với bàn tay cử động chưa chuẩn. Mắt nhìn chữ n, tay lại viết thành 
chữ m hoặc ngược lại, có em mắt nhìn chữ E, tay lại viết thành chữ E ngược. 
Có em chưa làm chủ được cơ tròn, ngủ trưa ngủ tối còn đái dầm, có khi ngồi 
trọng lớp học, còn đùn ra quần. 

- Về nhận thức, có em cỏn chưa thoát khỏi tư duy duy kỷ, tức là “chỉ biết 
đứng trên góc độ, ý nghĩ và tình cảm của mình mà nhìn nhận sự vật, đối xử 
giao tiếp, không nhận ra là có người, có ta, có vật, người và vật đều khác ta" 
(định nghĩa trong từ điển tâm lý của Trung tâm Nghiên cứu Tâm lý trẻ em N- 
T, Hà nội, 1991), chưa chín thì cảm giác còn miền man theo. một thế giới nội 
quan bên trong nội tâm, khả năng định hướng trong không gian chưa rõ, nhận 
biết phải trái bản thân và của người khác chưa đúng, chưa phân định được giữa 
ý nghĩ của mình và của người khác. Tư duy chưa hoạt động độc lập riêng, mà 
còn định với hành động và cảm xúc. Tay sờ thì trí mới biết: (nóng hay lạnh, trồn 
hay vuông, cứng hay mễm) và mới có cảm xúc. yêu thích hay không kèm theo. 

~ Về tình cảm, do vận động và nhận thức còn chưa thành thục, nên tính 
quy kỷ cũng chiếm phần quan trọng, chưa có khả năng tách mình ra khỏi thích 
thú riêng để chấp nhận khách quan, để hòa nhập với cuộc: sống chung của mọi 
người, chưa đủ khả năng tự chủ, tự kiểm chế để thích nghỉ với tổ chức, với kỷ 
luật, với quy tắc chung của tập thể; đang mải mê chơi một trò chơi hấp dẫn, thì 
mẹ gọi mãi không chịu ngững để vào ãn cơm, đang ham chơi bắn bị, thì có 
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giáo giảng bài trên bảng cũng cứ ngọ nguậy hòn bị trong túi, trong cặp; thậm 
chí có em đã học lớp Ba, đang giờ kiểm tra vẫn chui xuống gả gầm bàn chơi bị, 
không quan tâm làm bài Kịp cho cô giáo thu, cũng không có ý thức sợ cô phạt. 

“Tóm lại, chưa thành thục có nhiều mức độ, nhưng nhìn chung thì em bé 
còn chưa thành con người đã xã hội hóa, đã có khả nẵng tự nguyện nhận một 
nhiệm vụ với ý thức phải hoàn thành đến nơi đến chốn, có khả năng hoạt động 
độc lập, nhất là khi nhiệm vụ lại được đặt ra một cách nghiêm ngặt và kéo dài 
như ở các lớp họcphổ thông. Tuy nhiên, cũng em ấy, chỉ vài ba tháng, hoặc sáu 
tháng san, đạt được độ chín, thì lại dễ dàng thoải mái đi vào guỗng máy chung. 

Vậy như thế nào là đủ độ chín về tâm lý để một em bé 6 tuổi có thể đáp 
ứng những đòi hỏi một học sinh lớp một phổ thông phải đạt cho được? 


Có thể tóm gọn lại trong mấy nét sau đây: 

.. Giác quan phát triển tương đối nhạy bén, cho phép nhận rõ hình thù, màu 

sắc, âm thanh, tính chất (cứng mềm, nóng lạnh) của một đổ vật. 

2.. Vận động tương đối thành thục, phối hợp được tay chân và toàn thân để giữ 
được thăng bằng trong mọi cử động; vận dụng dược bàn tay và các ngón 
tay để sử dụng được một số cồng cụ đơn giản như thìa, đũa, đao, kéo, bút, 
thước kẻ... 

3.. Ngôn ngữ tương đối mạch lạc. Khi nghe người khác nói có thể nắm được ý 
nghĩa mạch lạc câu chuyện. Khi cẩn diễn đạt có đi từ, đủ lời để cho người 
khác hiểu được ý mình và điều gì mình muốn nói một cách rõ ràng, ngắn 
gọn. 

4. Về tư duy, phẩn nào đã biết phân tích tổng hợp, Phân ích là nhìn một sự vật 
biết chia ra các chỉ tiết, các bộ phân cấu thành. Nhìn một bức tranh, biết nồi 
rõ phía trên có mặt trời màu hồng, ở giữa có ngôi nhà ngói đỏ, bên dưới có 
chậu hoa, bổn cỏ... Tổng hợp tứ lã nấm được tương quan giữa ác chỉ iết, 
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các bộ phận, biết nối kết chúng lại với nhau, hợp tbănh toàn bộ một đơn 
thể. Nhìn bức tranh biết nói một cách bao quát đây là vẽ một cảnh nhà có 
vườn hoa dưới nắng sớm một buổi ban mai... 


.. Định hưởng được trong không gian, trong thời gian, sử dụng được con số. 


trữu tượng. Mỗi lúc biết mình dang ở đâu, xa hay gần, ra dường biết đi theo. 
bên nào là bên phải bên nào là bên trái. Mỗi lúc biết mình đang ở thời 
điểm nào, sáng, trưa chiều hay tối, biết đang là ngày thứ mấy trong tuần... 
Hỏi em { với 3 là mấy, biết nói ngay là 4 mà không cần đếm trên vật cụ 
thể, 1 hòn bị với 3 hòn bi, bay một ngón tay với 3 ngón tay, như lúc còn là 
bé mẫu giáo. 


.. Nhậnrõ cương vị xã hội của mình, biết mình là con ai, là học sinh lớp Một 


của thây cô giáo nào, có nhiệm vụ gì, được phép làm gì, không được phép 
làm gì, phải vâng lời ai, nhường nhịn ai, giúp đỡ ai... không còn duy kỷ, chỉ 
biết ý nghĩ, ý muốn của mình, không nhận ra yêu cầu của người khác và 
của môi trường xung quanh là khách quan phải chấp nhận. Nói cách khác, 
em đã thành con người được xã hội hóa có khả năng hòa nhập vào một 
nhóm nhỏ, một tập thể Jớp học mà không 1o hãi, sợ sệt cảm thấy bơ vơ, cô 
độc tủi thân... 


Có thể chia học sinh mới vào lớp Một thành 4 loại: 


.. Loại xuất sắc, học hành dễ dàng, thích thú, tự tin vì đã đủ độ chín cần thiết, 


vì đã được sống trong một môi trường gia đình thuận lợi vẻ kình tế, văn hóa 
và nhất là quan hệ tình cảm, được bố mẹ, ông bà quan tâm, nhắc nhớ, chăm 
sóc. 

sai trung bình, có thể gặp một vài khó khăn khi bắt đầu, vì đang còn thiếu 
mot vài tháng tuổi đời hoặc tuổi khôn, nhưng sau một thời gian ngắn (một 
hai tháng, hoặe một học kỳ), vươn lên được, thích nghỉ được với môi trường 
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mới, với chế độ học tập mới, với các môn học mổi và lên lớp dược, 


3. Loại chậm! hơn, có thể do một vướng mắc não đấy về tâm lý như hoang 
mang Ìo bãi... vì bố mẹ bất hòa, cuộc sống không ổn định, sắp sửa, hoặc đã 
ly hôn, hoặc vì thường xuyên bị sỉ nhục, đánh đập theo một quan niệm giáo 
dục sai lầm, hoặc vì bị vắng me, vắng bố một thời gian dài, thiếp hụt tình 
yêu thương, ấp ... Những em này về trí lực thì phát triển bình thường, có 
thể là tốt, rất thông mỉnh, nhưng vì thiếu hụt tình cảm, để che giấu hãng, 
hụt, hoặc để lôi kéo sự quan tâm của người khác, hoặc vì bị những ấm ức 
nội tâm thúc đẩy, các em thường có hành động quấy phá, chống đối với 
mọi người, dễ nổi cầu đánh nhau với bè bạn, hoặc tìm mọi cách gây rối 
thầy cô giáo. Tình trạng bị ức chế nói trên có thể là nhất thời, nhưng trẻ rất 
cần sự nâng đỡ tình cảm, sự cảm thông đặc. biệt của thầy cô giáo và bạn bè, 
để bù dắp lại nỗi đau mất mát, rất cẩn được gần gũi, chăm chút, động viên 
khuyến khích, mới giải tỏa được hãng hụt, vượt qua trở ngại trong tiểm 
thức, tiến lên được để thành công. 

4.. Loại chấc chấn là không thể nào theo quy trình học tập bình thường, hoặc 
vì bẩm sinh trí lực non kém, hoặc vì có khiếm khuyết thực thể rõ (di chứng. 
viêm não, bại não, tai biến lúc sinh...), hoặc do tổn thương về tâm lý quá 
sâu, quá nặng đến mức nhiễu tâm, tự tỏa (auisme).. Các em này phải 
được chuyển sang những lớp đặc biệt, phải được chăm dạy bằng những 
phương pháp đặc biệt, mà nhiều khi phải khá lâu dải mới có được kết quả. 

“Thông thường các nhà giáo dựa theo cảm tính mà nhận xét, đánh giá học 
sinh. Nhưng không phải giáo viên nào cũng đủ nhạy cảm và có điểu kiện hiể 

Điết thực trạng tâm lý trẻ để dánh giá đúng. Đối với loại 1 và loại 2, đáng lễ có 

thể yên tâm để cho các em tự học hành, phát triển, tì thấy cô lại thường 

Xtyên quan tâm săn sóc, để cao, khen thưởng, Đối với loại 3và 4tũĩ để hình 

kiến, dè biểu, miệtthị, có khi nêu tên nhục trước cả lđp, hoậc trước cá khối, 
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toàn trưởng làm cho các em càng tủi hổ, căm ghét mọi người, căm ghét trường 
lớp, chán ngán học hành. Ai cũng biết trong một lớp học 40 - 50 em (thậm chỉ 
có nơi 60 - ?0 em) mã có vài em mức độ tiếp thu quá chậm, hoặc luôn quấy 
phá, chống đối thầy cô, bè bạn, thì sẽ ảnh hưởng xấu đến sự học tập của cả 
lớp, thì sẻ tăng phiền phức, vất vả nhọc nhằn cho thây cô đến như thế nào. 
Lầm sao giải quyết tình thế này? 

Mọi người đều nhận thức rằng muốn cho xã hội phát triển, tiến lên ngang 
tẩm thời đại, phải nâng cao đân trí, tức phải nâng cao chất lượng toàn bộ ngành 
giáo duc, trước hết phải nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học. Mà nâng cao. 
chất lượng giáo dục, với những lớp Một quá đông đúc và không ổn định như 
vậy thì làm sao đạt được kết quá mong muốn? Đầu không xuôi tất duôi khó 
lọt. Có thể ví các em bé mẫu giáo mới bỡ ngỡ bước vào lớp Một, cố ép mình 
trong guồng quay chung như những con cá đang cố vùng vẫy để vượt vũ môn, 
không chỉ cẩn được chăm lo việc học tập các môn tập đọc, tập viết, tập tính 
toán, mã còn phải được giúp đỡ để chuyển mình về mọi mặt nhân cách như đã 
trình bày ớ phần trên. 

Muốn vậy ngay tử những bước đâu tiên chuẩn bị vào lớp Một, cần phải 
có biện pháp giúp thẩy cô giáo và bố mẹ nắm được tâm tưtình cảm của các em 
với những diễn biến từng ngày của nó. Cần phải có một công cụ khách quan 
đánh giá đúng mức độ phát triển của từng em về cả ba mặt (vận động, nhận 
thức, tình cảm). Qua kết quả đo lường, có thể tạm phân loại học sinh của lớp 
gay tử dầu năm học. Việc phân loại này (chỉ riêng thầy cô giáo biết) để sớm 
4 hiện pháp giúp đỡ các em cẩn thiết ngay từ đầu, không mất thời gian chờ 

¡ môt, hai có khi ba tháng mới xác định được theo nhận xét cbủ quan. Và nhự 
4„ ngay từ buổi đầu có thái độ ứng xử phù hợp với từng em: Nâng đổ tình 
3 sác em loại 3 (quan tâm chăm sóc, giao nhiệm vụ cho các em thêm tự tín, 
aug kiểm diểm sỉ nhục các em trước đám đông, mà nhẹ nhàng thì thẩm 
£uyên bảo riêng...) tìm cách thuyết phục bố mẹ chuyển trẻ loại 4 sang trường, 
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lớp khác sớm, để các em đở thay đổi môi trường nhiều lên, thay đổi nhiều lần 
bạn bè, thầy cô. Không đo lưỡng ngay, phát hiện sớm, sẽ khớ tránh được hiểu 
lầm, thành kiến, bực bội, trì đập, tức gây thêm cho các em một nỗi khổ tâm 
ấm ức cộng vào những đau buồn bất hạnh sẵn có. Kết quả thấy trước là sự bỏ 
rơi từ thầy cô, và sự chán nắn thất bại cho các em. 

Ở các nước phát triển, vấn để này đã được đặt ra từ lâu. Ở Mỹ, từ 1890, 
tạiNev York,J. Me Cattell đã thử nghiệm đo lưỡng tí tuệ dựa trên kinh nghiệm 
áp dụng với một học sinh. Ở Pháp cũng xuất phát từ vấn để này, hai nhà bác sĩ 
kiêm tâm lý học Á.. Sinet và Th. Simon đã xây dựng hẳn một thang đo có hệ 
thống, có cấu trúc chặt chẽ, gọi là thang đo Binet - Ÿìmon (1905 - 1911), dùng 
để tìm hiểu mức phát triển trí lực của trẻ theo từng lứa tuổi, từ lên 3 đến 14, 15. 
“Từ đấy ngành đo lường tâm trí (psychométrie) cho trẻ em đã lan rộng ra khấp 
thế giới. Trên cơ sở thang đo này; giáo sư tâm lý Terman tại trường đại học 
§lanford (Mỹ) đã cải biên để dùng cho trẻ em Mỹ, gọi là thang Terman - 
Stanford (1916). Rồi đến 1937, Terman lại cộng tác với nhà tâm lý Merrillcải 
biên lại lần thứ hai, từ đó thang mang tên Terman - Merrill đã được phổ biến 
rộng rãi ra các nước, kể cả Pháp. Nhưng ở Pháp, sau nhiều lẫn áp dụng cả 
thang gốc lẫn thang cải biên, René Zazzo, một giáo sư tâm lý trường đại học 
orbonne, qua nhiều lần thử nghiệm lại, đã cải biên một lần nữa. Và thang mới 
mang tên Pháp là NEMI (Nouvelle échelle métrigue de Ì'inteligenee tức thang 
mới đo trí khôn) dùng cho trẻ từ 3 đến 14 tuổi. Như vậy ta thấy rằng vấn để di 
m một công cụ khách quan tương đối chính xác để biểu tâm lý của trẻ em đã 
là mối quan tâm của nhiều nhà học giả nhiều nước. Và sự dghiên cứu tiến ra 
tử đầu thế kỷ đến nay - cuối thế kỷ 20 vẫn chưa có thể nói là đã kết thúc, 
Shứng tổ tâm quan trọng luôn luôn cập nhật của nó. 

Ở nước ta, đã đến lúc phải giải quyết cụ thể vấn để có một công cụ Khách 
quan để đo mức độ phát triển tâm lý của học ính các trường học, nhấ! là đcấp 
tiểu họệ và trước hết là ở lớp Một lớp đầu cấp mỡ đầu cuộc đổi học snh. 
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11. QUÁ TRÌNH CẢI BIÊN 


Xây dựng thang đo tâm trí học sinh lớp Một cửa ta 

Như dã trình bày ở phẩn trên, cũng như ở các nước khác, tuổi khôn (âge. 
mmenal) của bất kỳ một em bé Việt Nam nào cũng có thể thấp hơn hoặc cao 
hơn tuổi đi (áge réc). Trẻ bước vào đầu năm học lớp Một cũng như vậy, Một 
em bé lên 5 có thể có tuổi khôn bằng một cm bé lên 6, lên7 và dã có khả năng 
tập đọc, tập viết, tập tính toán trong phạm vì chương trình học một cách thoải 
mái. Ngược lại, em lên 7 cũng có thể chỉ bằng một em lên 5, và đã gặp nhiều 
khó khăn trong việc học chữ, học con số trữu tượng, 

'Tất nhiên dấy chỉ là trường hợp ngoại lệ, thuộc vào thiểu số. Nhưng chỉ 
cần có vài em như vậy trong một lớp vài chục học sinh, là rất khó khăn cho sự. 
điểu khiển của thầy cô giáo, cho việc đạt mục tiêu cả lớp cùng đồng đều tiến 
lên, nhất là với cách tổ chức học tập của nước ta: Do thiếu phòng học, đại da 
số các trường phải chia học sinh ra làm hai ca, thậm chí có nơi ba ca. Do vậy 
phải thu gọn thời khóa biểu, phải xếp các môn học chỉ trong một buổi, thay vì 
phải rải ra suốt trong một ngày làm hai buổi để nhịp học không quá Ấp gấp, 
nghiềm ngật, môn học nọ liên tiếp sát môn học kia, gây căng thẳng và mệt 
mỗi cho cả thầy lẫn trò, Đấy cũng là một yếu tố khiến học sinh, nhất là các em 
** đầu cấp tiểu học khó thích nghi với ca học chiều, phải lo đi từ 12g30 trưa, 
mất ngủ trưa lại phải tập trung học đúng lúc mọi người cẳn nghỉ ngơi, cần một 
guãc ngủ hồi sức giữa ngày nóng bức... Trong một cuộc điều tra chất lượng học 
sinh lớp Một ở một trường nội thành Hà Nội, chúng tôi đã gặp một học sinh 
lâu năm học được xếp vào ca chiểu thì em luôn luôn uể oải, nằm gục lên bản, 
“hông tiếp thu được bài học. Tình cỡ, thời gian sau em được chuyển sang lớp 
¬nấi sáng thì thấy linh hoạt hẳn, tiếp thu bài rất tốt, tiến bộ rất nhanh. Rất: nguy 
~ai khi thầy cô quên mất nhu cầu sinh lý và tâm lý của trẻ, không thông cảm 

ï s dao động của quy luật phát triển của trẻ từ 5 đến 7 tuổi, do vậy, không 
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biết chử đợi, không tìm Z8 siúp em từ từ tiến lên, và võ tình có thể tạo ra 
những tình huống căng thăng cho trẻ, gây thêm nhiễu loạn cho một số em, 
tăng thêm số học sinh bất thường cho lớp học. (TỶ lệ tự nhiên của trẻ không 
tình thường trong các trường học đô thị hiện nay, qua quan sát của chúng tôi, 
đã sắn trong khoảng từ 5 đến 10% trong một số lớp học nội thành Hà Nội, nhất 
lä ở lớp Một). 

Để đáp ứng yêu cầu nói trên, cần xây dựng trước tiên mộtthang đo tâm 
trí học sinh đầu năm lớp Một phổ thông ở các trường đô thị là nơi mà tổ chức 
giáo dục cũng như về phát triển tâm lý trẻ thường phát sinh nhiều vấn dể cần 

. giải quyết. Dựa vào kinh nghiệm các nước đã di trước, chúng tôi đã xem xét kỹ 
các thang đo Binet- Simon, Stanford - Binet, Terman - Merrill, Nemi, Wisc và 
Ivj. Hai thang đo sau khác với các thang trên là không chỉ quan tâm mặttí lực. 
Ở hai miứe độ cao thấp khác nhau, hợp với trẻ trên và dưới 7 tuổi, cả hai đều 
giúp ta có một bảng tổng hợp các néttâm lý khá đây đủ, phác họa sơ bộ được 
mức độ phát triển của trẻ em về nhiều mặt: Vận động, ngôn ngữ, tư duy, trí 
nhớ, tưởng tượng, khả năng ứng xử trong quan hệ xã hội hàng ngầy, kiến thức 
thu nhập tử nhiên trong cuộc sống và qua họctập ở nhà trường... WISC (Wechsler 
Imtelligenee Seale for Children) dùng cho trẻ em Mỹ từ 6 đến lã tuổi còn ÍVj 
của Hungary ([skoiaérettesègi vizagálati jeguzokonya) thì cần một số phép 
thử các em trước khi vào lớp Một, chung quanh hứa 6 tuổi,ngắn gọn và sở lược 
hơn nhiễu so với WISC. Thực hiện thang WISC trung bình khoảng 90 phút, còn 
bảng Ivj 30 phút. Đây là những ài liêu quý đã gợi ý cho chúngtôi nhiễu nhất 
VỀ nội dung và cấu tạo một thang đo học sinh lớp Một của chúng tà. Bước đấu, 
cùng một số cộng tác viên chúng tôi đã thứ nghiệm nguyên bảng thang WISC 
Välvi ở một số trẻ lớp Một của một số trường nội thành Hã Nội. Ša đấy rút 
kinh nghiệm chọn lựa một số tiết phủ hợp với trẻ, chuẩn bị vào lớp Mội cửa tà, 
thêm vào một số câu hỏi, một số việc lầm, sắp xếp lại thứ tý heo mục lu 

. để nghiệm viên dể nhận, dễ tra cứu và dễ đúc kết, mỗi mục gồm 4Š câuhỏi 
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hoặc Ì, 2 việc lầm, vừa sức trẻ trung Đình và hợp. Với ngôn từ, tập tục, văn hóa 
của ta. 

Chúng tôi đã hoàn thành bằng sơ thảo trong năm 1989 - 1990 và đã thử 
nghiệm đầu tiên với một số íttrẻ, rồi một số nhóm ở cuối lớp Mẫu giáo lớn và 
ở những ngày đầu mới vào lớp Một, sau đó điều chỉnh bổ sung thêm bớt tiết 
mục vả tử đầu năm học 90 - 91 đã thử nghiệm hàng loạt với học sinh mới vào 
lớp Một các trường tiểu học Hà Nội, 1990 ở trường Bạch Mai - quận Hai Bà 
Trứng, trường Dịch Vọng - huyện Từ Liêm; 91 - 92 ở Chương Dương, Võ Thị 
Sáu - quận Hoàn Kiếm. Sau mỗi đợt lại rút ra kinh nghiệm, bổ sung, điều 
cbÍnh. Để kiểm nghiệm tính biệu 'ứng của thang, sau khi phát hiện những trẻ 
giỗi, khá và yếu kém, chúng tôi không thông báo kết quả đó cho, giáo viên, mà 
chờ đến cuối học kỳ và cuối năm học, đối chiếu với nhận định, đánh giá của 
#iáo,viên xem có phù hợp không. Rất may là mỗi lần đều có sự trùng hợp. Cả 
lẫn thí nghiệm hàng loạt đầu tiên cả 4 lớp Một của trường tiểu học Bạch Mai, 
ven nội thành Hà Nội, thang do cũng ứng nghiệm ở mức khả quan; đầu năm 
học, một tuần trước khi trẻ nhập lớp, chứng tôi phát hiện một số yếu kém qua 
thang do nhưng không công bố kết quả ngay cho nhà trường. Sau hai tháng học. 
tập, chúng tôi để nghị giáo viền từng lớp cho nhận xét đánh giá từng em. 
Những trẻ em mà giáo viên than phiền là ít có khả năng học tập, mức. tiếp thu 
kém đều trùng hợp với sự phát hiện của chúng tôi đầu năm học. Như vậy là sự 
phân loại theo thang đo một lần nữa đã thống nhất với sự phân loại theo kết 
uả của nhiễu tháng học tập. Cái khác quan trọng là thang đo thì phát hiện 
ˆqay tĩ đầu năm còn giáo viên phải chờ một thời gian qua một hai tháng hoặc 

` một học kỳ mới chắc chấn. Lợi thế của thang ảo chính là ở chỗ phát hiện 
+stot sử đỂ được xử lý sớm, kịp thời. 

Lần này, chúng tôi đã khai thác kết quả nạay, cùng với giáo viên đi sâu 

ai hieu kỹ về các ein yếu kém này, khám sức khỏe, điều tra hòan cảnh gia 
~ình, kinh tế, văn hóa, giáo dục, quan hệ tình cảm với người thân như bạn bè, 


#ttps://tieulun.hopto.org 


tẩy cô giáo. Sau đó thống nhất với nhà: trường giao trách. nhiệm cho giáo viên 
sà cán bộ tâm lý tập hợp các em yếu kém của 4 lớp lại thành một nhóm sinh 
poạt chung ngoài giờ học ở lớp, mỗi tuần 3 buổi, cùng vui chơi, cùng ôn bài, 
cùng rò chuyện thoải mái, Xây dựng tình thân giữa cô và cháu, tạo cho các em: 
niểm tin yêu, hứng thú học tập, giúp các em an tâm, cổi mở, cố gắng vươn lên, 
Kết quả là các em đã vượt qua được khó khăn, mặc cảm, hãng hụt, học tiến bộ 
và được lên lớp, trừ hai em có khiếm khuyết thựcthể về thần kinh, phải lưu lại 
vì chưa có các trường đặc biệt, bố mẹ và giáo viên chấp nhận giữ em Mũ lập 
chủ yếu là để quản lý giúp gia đình đang gặp khó khăn. 

Đến nay, sau khi đã thử nghiệm và rút kinh nghiệm một lẫn nữa vào dầu 
nám học 93 - 94, chúng tôi có thể dịnh hình được một thang đotrí lực trẻ 6 tuổi 
bước vào lớp Một phổ thông của nhà trường ta, gồm mộtsố câu hỏi trẻ phải trả 
lời như “Bố em tên là gì? làm việc gì?..” và một số việc làm cụ thể như đếm 
một số đổ vật, vẽ hình tròn, vuông, ba góc, v.v... 

Tổng số tiết (item) là 60, xếp theo 15 để mục, như sau: 

1. Hiểu biết về bản thân. 

2. Hiểu biết về gia đình 

3, Nhận biết chức năng các giác quan, 

4. Định hướng trong không gian 

5: Định hướng về thời gian 

6. Khả năng nhớ tức thì 

1, Khả năng nhớ thời hạn 

8. Nhận biết con số và khả năng nh loần 
- _9;Phân ích tổng hợp 

10. Nhận biết quan hệ tương đồng 

11. Nhận biết quan hệ nhân quả 
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12. Khả năng ứng xử giải quyết tình. huống. 
13. Khả năng kể chuyện 

14.. Khả năng định nghĩa tử 

15. Đặc điểm ngôn ngữ 

Lầm xong các chí tiết thang đo trẻ 6 mổi đủ độ chín và phát triển bình 
thường thì trang bình mất 20 phút. 

“Tất nhiên là như với mọi trắc nghiệm khác, trước khi bắt tay vào làm, dù 
là cán bộ tâm jý hay giáo viên của lớp học, đều phải tạo quan hệ thân mật với 
trẻ, lầm cho em thông cảm với công việc làm, tin tưởng nghiệm viên và tự tin 
thoải mái khi lầm việc. 

Và tất nhiên cũng cần phải có một số công cụ đơn giản có thể tự tạo ra 
được theo mẫu của chúng tôi để xuất, gồm: 

1, Một bút chì đen 

2. Một hộp bút chì mầu 

3. Một bộ ba hình tròn, vuông, ba góc cắt trên bìa có ba màu khác nhau 
(vuông đỏ, tròn vàng, tam giác xanh). 

4,Một bộ ba mẫu xếp hình A, B,C với 4 khối vuông sơn mầu 6 mặt theo 
mẫu trích trong test WISC 

._ 3-Haibộ tranh liên hoàn đã cắt thành đoạn rời với chủ để “Ném” và chủ 
để “Cháy” trích từ test WISC 

6, Hai tranh số 1 và số 2 của bộ test phóng chiếu mà Trung tâm Ñ-T đã in 
phổ biến 

7. Một tờ bìa vẽ 6 quả bóng xếp liền nhau theo hảng dọc, 

8. Một tỡ ghỉ các trả lồi của trẻ theo từng item 
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9. Một cặp bìa 3 dây để dựng các thứ trên và để dựng một bên lên che 
khi ghi trả lời của trẻ không cho trẻ nhìn thấy. 

Cách ghi điểm và đúc kết kết quả đối với từng em cũng như của tập thể, 
lớp học, chúng tôi tạm quy đình rỗi item làm đúng được một điểm, đúng một 
phần được 1⁄2 diểm. Trừ 4 item nhận xét định tính đặc điểm ngôn ngữ (bình 
thường, ngọng, lắp) không ghi điểm, còn lại 56 tiết (item), nếu đúng cả thì 
được 90 điểm, đạt 100%, được xếp xuất sắc. Số trẻ đạt từ 45 điểm tức 50% trở 
lên thuộc loại không có khó khăn trong việc học tập, có thể phân làm 3 hạng: 

- Từ 50% đến 75%: Trung bình 

~ Từ 75% đến 85%: khá F 

~ Từ 85% đến 95%: giỏi (từ 95% đến 100%: xuất sắc) 

Số trẻ đạt dưới 45 điểm tức dưới 50%, thường là chậm khôn (Débile) 
Trong số đó có hai loại khác nhau: 

~ Loại chậm khôn thật, do bẩm sinh (inné), hoặc do có bệnh tật 

~ Loại chậm khôn giả (pseudodébile) do vấp váp về tình cảm. 

Với những em này cần đưa đi chuyên khoa khám nghiệm kỹ hơn để đánh 
giá được chính xác và có biện pháp chăm dạy thích hợp sổm từ đầu năm học. 

Trên đây là chuẩn dùng cho trẻ Hà Nội. Đối với các vùng dân cư khác, 
chúng tôi còn tiếp tục nghiện cứu để tiến tới có những tiết phì hợp với đặc 
điểm riêng (văn hóa xã hội). 

Kèm theo đây: 

1, 1 bản kỹ thuật lầm thang đo. 

2. 1 phiếu ghỉ kết quả trả lời của từng cá nhân học sính 
3. Ltờ ghí kết quả tổng hợp của cả lớp học 
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KỸ THUẬT LÀM THANG ĐO TRÍ LỰC 
TRẺ VÀO LỚP 1 


(Đã cãi biên) 
Nguyễn Thị Nhất 


“Trẻ ngồi cạnh bên tay phải của người kiểm tra theo hình góc vuông. 

Dụng cụ để bến trái, thứ cần dùng trước để lên trên, thứ cần tiếp sau để 
tiếp xuống dưới... 

Chuẩn bị sẩn mộttờ ghi. Điễn tên người kiểm tra, giờ, ngày kiểm tra, tên 
trường, tên lớp, tên cô giáo phụ trách lớp, tên trẻ đúng theo giấy khai sinh, 
ngày tháng năm sinh, địa chỉ, tên và nghề nghiệp bố mẹ. 

Khi trẻ vào, cười chào khuyến khích trẻ. Sơ bộ trò chuyện thân mật dể 
trẻ chóng an tâm, làm việc một cách tự nhiền và tin cậy. Có thể hỏi: “Hôm nay 
ai đưa cháu đi học? Trước khi đi học, cháu đã có ăn gì chưa?"... “Bây giờ cô sẽ 
hỏi cháu một số điểu nhé. Biết thì cháu trả lời rõ rầng, không biết thì nói 
không biết. Không biết thì cũng chẳng sao, vì đó là chuyên thường thôi. Tà bắt 
đầu nhé; (từitem 1, ghỉ đẩy đủ các câu trả lời cửa trẻ vão tờ ghỉ cá nhân): 
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Iem tế 
J. HIỂU BIẾT VỀ BẢN THÂN 


(Trẻ trả lời item nào, chấm điểm luôn itef« đóỳ: 
1. Tên chấu là gì? 
(Chưa yêu cầu biết cả họ) 
ˆs,...2,Chấu bao nhiêu tuổi? + 
 \ __ điên dưới 6 tuổi, nồi 6 cũng được) ......... «so. 
N 3. Cháu sinh ngày nào, tháng nào, năm nàø? 


Biết một trong 3 cũng được)...................... tố A4 -06i,ueskealÌ 
À 

4: Nhà cháu ở đâu? 

(Chỉ nhớ phố không nhớ số nhà cũng được)....................‹ = 


Í_!I. HIỂU BIẾT VỀ GIA ĐÌNH 


3. Bổ cháu tên gì? 

(Chưa yêu cầu đủ họ, đủ tên đệm) ... 
6. Mẹ cháu tên gì? (nQ)....... 
. Bố chầu làm nghề gì? 
(Chỉ nói tên cơ quan, xí nghiệp, địa điểm lâm việc cũng được)... 
8. Mẹ cháu làm nghễ gÌ?..... 
9. Cháu có anh chị em niột không? 
Tên là gì? ... 
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1H! NHẬN BIẾT CHỨC NĂNG CÁC GIÁC QUAN: 
10. Mất của cháu dùng để làm g3... 
11. Còn miệng dùng để lầm gì... 
12. Thế tai dùng để lầm gì? 
13. Còn mũi dùng để làm gì? 


IV. NHẬN BIẾT VỀ THỜI GIAN: 
14. 6áng cháu ngủ dậy lúc mấy giờ? 
Chiểu mấy giờ nhà cháu ấn cơm? 
Tối cháu đi ngủ lúc mấy giờ? ... 
15. Bây giờ là buổi nào trong ngày? 
Sáng, hay là trưa, chiều, tối... 


16. Hôm nay là ngày thứ mấy? : 

Cháu hãy kể tên hết các ngày trong tuần cho cô nghe nào ... 
17. Bây giờ là mùa gì? 

Trong một nãm có mấy mùa? 

Lä những mùa nào 


V, KHẢ NĂNG ĐỊNH HƯỚNG TRONG KHÔNG GIAN: 
18. Tay phải của cháu đâu? 
19. Tay trái của cháu dâu? 
20. Cháu hãy dùng tay trái của cháu để n: 
cô wem nào. 
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21. Giờ đố cháu tay phải của cổ đâu? ; 
22. Và tay trái của cô đâu?................ 


VI, KHẢ NĂNG NHỚ NHANH (NỘI DUNG NGẮN) 

23. Bây giờ cô sẽ nói một câu, cháu hãy nghe kỹ rồi nhắc lại đúng như cô 
nhé: (Câu 7 cụm từ) "Hàng ngày, mẹ em đưa em ải học vào lúc 7 giờ bằng xe 
đạp, en rất thích”... sổ) 

24. Tốt lắm. Giờ cháu nghe cô đọc các số tồi nhắc lại đúng như cô nhé, 
(lẫn lượt đọc từng dãy số cho trẻ nhấc) 


cô mà nhắc ngược lạï. 
Ví dụ cô đọc 12, cháu phải nhắc lại thế nào... 21 tức ngược lại với 12. 
Nếu cô đọc 23, cháu sẽ nhắc lại...?... 32. Cháu hiểu rồi chứ; Giờ cô đọc nhé: 
46... ? 1 
68 
468... 
26. Bây giờ cháu hãy nhìn ba hình này. Mỗi hình đều tô một màu khác 
nhau (đưa cho xem trong 5 giây và cất đi). Cháu hãy vẽ lại các hình y như 
VậY. 2 
`7. Tö các màu cũng y như vậy trên các hình (đưa cả hộp bút chỉ màu, 
hoặc túi bút dạ màu không cho trẻ tự chọn), (2/3 là được, nếu màu không đúng 
với hình mẫu là không được)... ” 
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VI, KHẢ NĂNG NHỚ NHANH, BỀN (NỘI DUNG BÀI): 


28. Bây giờ cô kể cho các cháu nghe mệt câu chuyện. Cháu chú ý nghe 
kỹ, xong rỗi kể lại đúng như cô nhé. 

“Một buổi sáng chỉ nhật, mẹ đưa Nam vào công viên chơi. Trời nẵng đẹp, 
gió thổi nhẹ, các bạn nhỏ chơi rất vúi về trong công viên. Mẹ mua cho Nam một 
quả bóng bay, Nam rất thích. Bỗng một cơn gió thổi tới. Sợi chỉ buộc quả bóng 
đứt. Quả bóng bay lên trời. Nam khóc”, 

`Nghe xong chưa kể lại ngay và chờ sau khi đã làm item về cón số và tính 
toán xong trẻ mới kể lại chuyện . tui 


VI. NHẬN BIẾT VỀ CON SỐ VÀ KHẢ NĂNG TÍNH TOÁN TRONG 
PHẠM VI (1 - 6) 
29. Cháu hãy đếm nhẩm từ 1 đến 20 cho cô xem nào. 1i 


30. Tốt. Giờ xem mẫu cô vẽ đây, cháu hãy vẽ lại cho cô từng ấy quả 
trứng (Đếm trên hình vẽ có thể bằng mắt, bằng tay) 1 


31. Bây giờ cháu lấy cho cô 5 khối gỗ (hay que tính đếm trên biện vật), 


32. Cháu hãy bổt đi sao cho trên tay cháu chỉ còn một khối gỗ. Cháu đã. 
bớt đi mấy khối (5 - 4).. 


33. Cháu hãy thêm sao cho trên tay cháu có đủ 6 khối (1 + 5)... 


34. Bây giờ cháu nghe cõ đọc và nhẩm tính xem được bao nhiêu nhé? 
1 +2 bằng mấy 


2 + 3 bằng mấy 
4+2 bằng mấy? 
35. Tốt lắm, hãy tính tiếp theo nhé: 
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5 - 1 cồn nấy? ‹ 


4 - 2 còn mấy? 


3 - 3 còn mấy 
1X. KHẢ NĂNG ỨNG XỬ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 


Cháu tính toán khá lắm, bây giờ trả lời các câu hỏi của cô nhé: 
36. Nếu chẳng may bị đứt tay, cháu phải lầm gì (băng buộc, rịt thuốc) 
pÏổ 


37. Nếu mẹ cháu bảo đi mua chờ ở hàng nước, nhưng ở đó lại hết chè, 
cháu sẽ làm gì? (đi chỗ khác mua) ch) 


38. Nếu cháu làm mất của bạn quả bóng, cháu sẽ làm gì? (đến)..........2 
39. Nếu bạn bé hơn cháu đến gây sự đánh nhau với cháu, cháu sẽ làm. 
gì? (không đánh lại và khuyên thôi)... 
X. NHẬN BIẾT QUAN HỆ TƯƠNG ĐỒNG 


Bây giờ cố hỏi nhử thế này, cháu phải nói tiếp như thế nào? 
40. Cam thì ngọt, cồn chanh thì...(hủa)...... 
41, Con trai lớn lên thành đàn ông, côn con gái... (đản 
42. Ném thì ta dùng tay, còn đạp thì... (dùng chân) 
43. Cả sách lẫn báo đều dùng để... (đọc, xem) .... 
44. Cả dao và mảnh chai dều... (sắc, đứt tay)... 


XI. KHẢ NĂNG PHÂN TÍCH TỔNG HỢP 
45. Bây giờ ta chứi ghép hình. Cháu nhìn xem. các mật của khối gỗ 
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vuông này đều có mẫu sắc như nhau.Cô ghép lại thành một hình giống như 
hình trên bìa nãy, chầu xem nhé: 

(mẫu A). 

Giờ cháu xếp thử cô xem nào. 

(Để mẫu của cô nguyên trên bản, cho cháu 4 khối khác bảo xếp y như 
thế, trẻ xếp trong 45 giây, nếu vượt chuyển sang hình tiếp sau) 

46. (Ghép hình B sau tấm bìa che, cho xem mẫu ghép gỗ và cả mẫu B 
trên bìa). Cháu thử ghép như cô đi... (Cùng 45 giây nếu không dược thì ngừng) 

41. Ghép hình C như cách làm hình B.. 2 


XII. NHẬN XÉT QUAN HỆ NHÂN QUÁ 


(Hai chuyện Ném - Cháy) 

48. Đây là tranh vẽ câu chuyện đã bị cắt ra làm mấy nảnh nhỏ. Chuyện 
rằng: Một em bé nghịch ném đá vào cửa sở nhà người, xong chạy trốn, chủ 
nhà mở cửa ra xem thấy một em bé học sinh vừa đĩ qua, tưởng em đó đã ném, 
mắng em ấy. Cháu hãy xếp các tranh này theo thứ tự câu chuyện cô vừa kể đị! 
(Nếu được 2 tranh liền nhau đúng được 1 điểm, cả 3 đúng)... — 

49. Đây cũng là tranh vẽ một câu chuyện khác, cũng đã cất thành mấy 
đoạn. Một em bé nghịch diêm. Me đi vắng dặn không được chơi đánh diềm. 
Em đã không vâng lời. Lửa bốc lên, nhà bị cháy. Xe cứu hỏa phải đến mới đập 
tất được, Cháu hãy xếp đúng thứ tự câu chuyện cô vừa kể nhé ..... „ố 


XIII. HIỂU NGHĨA TỪ 
(Tối thiểu là hiểu theo công dụng là được): 
Cháu hãy nói cho cô nghĩa của những từ này nhé: (Lần lượt) 
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30. Cái bàn nghĩa là gÌ?..................... ` 
ị 51. Con chó nghĩa là gì, 
52. Áo mưa nghĩa là gì 
53. Cơm nghĩa là gì?... 
5⁄4. Hàng xóm nghĩa là gì!...... 


XIV, KHẢ NĂNG KẾ CHUYỆN TƯỞNG TƯỢNG TỪ TRANH VẼ: 
Cháu hãy xem bức tranh này và kể cho cô một câu chuyện mà tranh đã 
gợi ra cho cháu: " 
55. Tranh 1 của CAT... 
56. Tranh 2 của CAT .. 
(Ghi đẩy đủ; yêu cầu có nội dung mạch lạc thành chuyện hiểu được) 
' 


.__ XV, ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ 

| (Không cho điểm chỉ ghỉ dấu +) 

| 57. Bình thường, trồi chảy 
38. Ngọng....... 
59. Nói lấp 
60. Nói lí nhí, rồi rạc, nhát gừng .. 
(Ghi giờ kết thúc. Tổng thời gian làm thang đo không nên quá 30 phút 

đối với mỗi học sinh): 
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§HUNE IV 
NẠN ÉP HỌC 


Nguyễn Khắc Viện 


~ Thì và Thục, con nhớ nhé ! 

- Con nhớ. 

Bảy mươi năm rồi, tôi vẫn còn nhớ. Ngày ấy, lên 10, ra vườn thấy một 
quả na khá to, tôi liền hái xuống, na còn xanh, tôi đập mạnh vào tường cho 
mềm di, rồi bỏ vào hñ gạo. Vài ngày sau quả na mễm hẳn, nhưng ăn thì nhạt 
nhẽo chẳng có mũi vị gì. Thấy vậy bố tôi cười, bảo: “Giả thử con đợi năm bẩy, 
na hơi chín mềm mới hái dấm vào gạo, con sẽ ăn một quả na rất ngon. Phải 
biết cái thì, tức là một cây trồng đã đến lúc nẩy nở, như cây mạ đến thì, nhổ 
lên đưa ra cấy lại ở đồng, một quả chuối hay quả na đã bất đầu chín thì mới 
tìm cách tác động đến nó, Lăm sớm quá thì vô ích vì quả còn non chưa chín, 
chữ Hán “thục” nghĩa là chín, thành thục nghĩa là chín, thành thục nghĩa là đã 
chín muôi. Vì vậy, người xưa căn dặn: “Trồng cây có thì, có thục”. 

* 


* * 


Không ít bố mẹ, đặc biệt trong giổi trí thức hỏi tôi, con khoảng 4, 5 tuổi 
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có nên bắt đầu học nhớ chữ chưa? Tôi không vội trả lời trực tiếp mà hỏi lại: 
“Con anh chị 6 tháng có tập cho nó đi không? Nếu anh chị làm như vậy, chắc là 
các bà già đều cười cho và nghĩ rằng không hiểu vì sao trí thức như vậy mà lại 
không hiểu được một điểu hết sức đơn giản là trẻ em sáu tháng thì không thể 
nào di được, tập luyện mấy cũng vô bổ, phải đợi đến 11, 12 tháng mới chập 
chững đi bước đầu”. 

Phải chăng vì những cơ bấp ở chân chưa đầy đủ? 

Không phải, hệ thống cơ bắp đã boàn chỉnh, nhưng bộ phận thần kinh chỉ 
huy những cơ bắp này chưa thành thục, chưa hoạt động được. Trẻ em sinh ra một 
hệ thần kinh không hoàn chỉnh và trải qua một thời gian phát triển nhiễu năm 
mới hoạt động được một cách đẩy đủ, đặc biệt những sợi thần kinh nối kết những, 
tế bào thần kinh này với những tế bào thần kinh khác, phải dần đẩn nhiễm một 
chất gọi là myétine mới làm được chức năng nối kết. Các nhà khoa học đã tìm ra 
những yếu tố khác nữa chỉ phối quá trình phát triển của hệ thần kinh. 

'Thân kinh phát triển, thành thục đến đâu thì một khả năng mới như biết 
di, biết nói xuất hiện. Lúc ấy sẽ thấy là em bé hào hứng tập đi tập lại một thao. 
tác mới làm được. Như những em nhỏ lẫn đầu tiên cần một hộp diêmi kéo ra 
kéo vào, lấy diêm ra ngoài, nhặt từng que cho lại vào hộp, có thể ngồi cả huổi 
lặp đi lặp lại thao tác ấy. 

Sự thành thục dẫn đến sự luyện tập và luyện tập vào lúc chớm nở gây ra 
hào hứng và giúp cho tiến bộ nhanh chóng, luyện tập đúng lúc này, vừa gây 
hứng thú vừa có hiệu quả cao. Luyên tập quá sớm khi các bộ phận, chức năng 
chưa thành thục, tốn nhiều công sức của người day và làm khổ con em, bỏ qua 
thời cơ không luyện tập cho đúng lúc thì khả năng không pháttriển đây dủ. Tất 
cả khoa học nghệ thuật giáo dục chủ yếu liên quan đến điểm “thì và thục". 

Đối với chúng ta - người lớn - rất nhiều thao tác xem nhử là tự nhiên dễ 
nghĩ rằng sinh ra là như vậy; chúng ta quên đi cả một quá trình thời thơ ấu đã 
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phải tập đi, luyện lại mới thực hiện được những thao tác rất bình thường trong 
cuộc sống. Một em bé 3 tuổi, xổ chân vào đép thường lẫn lộn bên phải, bên 
trái, và bảo đi bảo lại nhiều lần vẫn làm sai, đến 5, 6 tuổi mới biết chắc chấn 
chiếc đếp nào là bên phải, bền trái. 

'Tôi nêu lên điểm bên phải, bên: À đây là một chỉ báo quan trọng vào 
bậc nhất để đánh giá sự phát triển tâm lý của trẻ em, liên quan đến sự thành 
thục của hệ thần kinh. Con người sử dụng hai tay, nhưng bao giờ cũng có một 
bên trội hơn; đa số thuận tay phải, một số thuận tay trái. Lúc đầu trẻ sử dụng. 
cả hai bên không phân biệt, nhưng dẫn dẫn phân hóa một bên nào đó là tay 
thuận. Thông thường sự phân hóa này đến 5 tuổi là rõ nét. Em bé nhận ra bên 
phải, bên trái của thân thể mình và về những đổ vật: cái nào ở bên phải, cái nà 
ở bên trái đối với bản thân. Nhưng để phân biệt bên phải, bên trái thì còn phải 
tiến một bước nữa; nếu quay mặt lại thì phải lại thành trái, trái thành phải. Chúng 
ta có thể làm mộtthử nghiệm dễ dàng: ngồi dối diện với một em bé, hai tay nắm 
lấy hai tay của nó, hỏi: “Tay phải của em đâu? Tay trái em đâu?°. Đa số các em 
5 tuổi trả lời đúng, Nhưng khi hỏi: Tay phải của cô (hay bác) đâu?" thì các em bé 
Š tuổi đều chỉ tay phải của Cô là cái tay nấm lấy tay phải của em. Các em chưa 
hiểu được với người đốt diện thì phải đảo ngược. Lên 6 tuổi, một số em trả lời 
đúng, nhiều em nói sai, lên 7 tuổi thì đa số nói đúng. 

Đây chỉ là đơn cử câu chuyện bên trái, bền phải; trong mọi lĩnh vực đều 
có một trình tự phát triển bước này lên bước khác dẫn đến sự trưởng thành. 

Ở một lứa tuổi nào đó có thể đòi hỏi những thành tựu này hay thành tựu 
khác về vận động, về ngôn ngữ, về tử duy. 


Chắc bạn đọc cũng sốt ruột vì nói dông dài về câu chuyện bên phải, bên 
ái, trong lúc mối quan tâm của bố mẹ lại là tập đọc, tập viết. Tại sao nhiều 
em bé khi mới tập đọc hay lẫn lộn hai chữ cái b và đ? Rõ rằng với một người 
lớn thật khó hiểu. Thực ra muốn phân biệt hai chữ cái này phải cảm nhận được 
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nét đứng ở chữ này thì bên phải mã ở chữ kia lại đứng bên trái. Chưa phân biệt 
được trên thân thể của mình, giữa những đổ vật xung quanh mình bên phải, 
bên trái như thế nào, thì làm sao hai chữ tỉ trên mặt giấy phân biệt được? 
Phải chăng với một em bé 5 tuổi chưa có khả năng như vậy, ta cứ giở sách ra 
rồi người lớn ngồi bên cạnh năm bảy chục lần chỉ bảo, la mắng, thưởng kẹo, 
thưởng tiền rỗi em bé cũng nhận ra. Đúng, nếu bạn kiên ñhẫn thúc ép thì đến 
lúc nào đó, em bé sau nhiều trận chống đối, hờn dỗi, cũng học dược, nhưng với 
một tâm trạng không thoải mái có thể dẫn đến một dị ứng với sự học tập về 
sau. 

Cái tiền để để nhận ra các chữ cái khác nhau như thế nào, cũng như các 
vần, các từ, các câu được bố cục như thế nào có liên quan đến khả năng mà 
tâm lý học được gọi là định hướng trong không gian; nhân ra xa và gần, trên và 
dưới, và nhất là bên phải, bên trái. Định hướng trong không gian này hình. 
thành trong một quá trình phát triển lâu năm, ban đầu do cảm giác mắt thấy, 
tai nghe, tay sờ kết hợp với vận động, di lại giữa các dỗ vật, sử dụng các đổ 
vật. Sự phối hợp giác động này là nền tẳng không thể thiếu được trước khi có 
thể vận dụng tư duy để định hướng. Chính những buổi chơi, chạy nhảy, đuổi 
bắt nhau, đi lại chỗ này qua chỗ khác, tập thể dục, dùng dao, kéo, cái kìm, cái 
dục là tạo ra nên tảng vững chấc để tiến lên nhận rõ vị tí của những nét viết, 
nétin, của những chữ cái, những vẫn, những tử trên một trang, sách. Không làm 
sao mà có thể đốt cháy giai đoạn để thành công theo mong muốn chủ quan. 

Đi đôi với sự phân biệt bên phải, bên trái, sự thành thục của bệ thần kinh 
cũng biểu hiện qua một số biện tượng khác: 

~ Trẻ em giữ được thăng bằng trong, nhiều tư thế khác nhau. 

- Có khả năng làm được những động tắc tế nhỉ ở ngón tay, hay như buộc 
đây, bất đầu khâu vá, dùng kéo cất được những hình phức tạp trên giấy. 

: gọi là đồng vận) khí cẩm bút vẽ hay 


~ Trừ bỏ những vận động thừa (cũng, 
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viết không còn vận cổ, nghiêng vai, lề lưỡi hay cứng cả chân tay bên kia, 
* 


* * 


'Từ vận động ta chuyển sang tư duy. Ở đây ta cũng có một trình tự phát 
triển theo tuổi, từ bước này sang bước khác, Một cm bé 4 tuổi có thể nhận ra 
tên của mình, Bích Liên chẳng hạn được thêu lên áo, không nhẫm lẫn với 
những tên khác. Phải chăng em đã biết đọc theo nghĩa thông thường, tức là 
nhận ra từng chữ cái một, từng vẫn, từng từ và nếu gặp lại những chữ cái, 
những vẫn, từ ấy trong các câu khác cũng nhận ra? Nếu ta viết Bích Lan chẳng 
hạn thì em ấy cũng nhận ra là Bích Liên. Thực ra, em bé đã có một tri giác 
toàn bộ về từ Bích Liên, nhưng chưa phân tích ra thành từng chữ cái, từng vẫn, 
cho nên hễ thấy một hình tượng toàn bộ giống như vậy, mặc dù có một vài chỉ 
tiết khác vẫn cho là một. Khá năng phân tích sự vật thành những bộ phận, 
những chỉ tiết và xác định được tương quan giữa các bộ phận chỉ tiết ấy như thế 
nào mãi đến 6 - 7 tuổi mới phát triển. Sự vật càng phức tạp càng khó phân tích. 
Hệ thống chữ viết là khá phức tạp, từ cách viết của từng chữ cái đến bố cục 
các chữ cái trong các vần, các từ, các câu. Ví dụ chữ O và chữ € đối với nhiều 
em là một: hoặc phân biệt m và n, bay n và u là những điều khó. Từ tr giác 
toàn bộ đến phân tích tổng hợp để đọc không nhầm lẫn những hàng chữ kéo 
đài, những trang sách đỏi hỏi một trình độ thành thục nhất định và một sự 
luyện lập lâu dài. Trong bài này, chúng tôi không đi sâu vào tiến trình phát 
triển của tư duy, chỉ nhấn mạnh hai điểm: 

- Từ 5 đến 6 tuổi, trẻ em chưa đủ chín muỗi để tập đọc, tập viết có hệ 
thống. Ở Pháp, lớp Một từ 6 tuổi đến 7 tuổi được gọi là lớp dự bị (Cours 
Đréparatoire) tức chuẩn bị tạo tiền dể để tập đọc, tập viết, tập tính toán. 


Ở những lớp sau. Ở Thụy Điển 7 tuổi mới vào phổ thông, 
- Mỗi em có một tiến trình khác nhau; cùng 6 tuổi với nhan, cổ em phát 
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triển nhanh, có em chậm. Chỉ cẩn được vài ba tháng là một em có thể khôn hẳn 
lên,học tập dễ dàng. Chỉ có những em đặc biệtthông mình mới có khả năng lập 
đọc, tập viết có hệ thống từ Š tuổi rưỡi; còn đa số cũng phải vất vả lẮm trong năm. 
6 - 7 tuổi mới tập đọc được. Thông thường con gái khôn sổm hơn con trai. 

" * 


# * 


'Trên dây chỉ nói đến khả năng học tập chín muôi hay không, nhưng việc 
học tập, một điểm không kém quan trọng là có hứng thú bay không? Thử hỏi 
bao nhiêu người lớn giữ được hứng thứ học tập, chịu khó học thêm sau khi ra 
đời? Hứng thú chỉ đến những ai cảm thấy sung sướng ngay trong việc học tập 
chứ không phải vì những động cơ khác, vì thưởng, vì phạt. Như trên đã nói, 
luyện tập một khả năng chớm nở thì gây hứng thứ, còn ép buộc học tập lúc 
chưa đủ thành thục thì gây chống đối khốn khổ. Thời gian học tập những điểu 
quá cao đối với trình độ thành thục lại mất đi không dành được để phát huy 
những khả năng khác. Buộc một em bé trước 6 tuổi tập đọc, tập viết cho kỳ 
được: kể ra cũng làm được nếu biết kết hợp thưởng và phạt như kiểu luyện cho 
thú vật làm xiếc, nhưng lầm như vậy sẽ dẫn đến: - 

- Biết đọc, biết viết sớm, nhưng què quật về nhiều mặt khá. Rèn luyện 
thói quen hơn là tư duy. 

- Lầm trẻ chán ngấy việc học hành ngay từ bước đầu. Rồi vào lớp Một 
lại nhai di nhai lại những gì đã học rồi càng phất chán. Làm như vậy là tiêu 
diệt hứng thú học tập ngay từ đâu, khó mà bảo đảm được học châm, học giỏi 
lâu dài. Một vài trẻ em “thần đồng” có thể học rất sớm nhưng không thể nêu 
lên làm diễn hình để noi theo. Riêng tôi, với con cháu, dứt khoát không vội gÌ 
cho tập đọc, tập viết trước 6 tuổi. Học tập là một con đường dài và nhứ trong 
một cuộc đua xe đạp, dồn hết sc vào những chặng đường đầu, không phải là 
thượng sách. 
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Hiên nay đang có một sức ép mãnh liệt của bố mẹ, và ngành Giáo dục 
để buộc trẻ học dễn dập, học sớm, học nhiều thứ, học ở trường, thuê thầy học 
thêm, bố mẹ luôn kèm cặp ráo riết làm cho cuộc sống của nhiều dứa trẻ luôn 
luôn căng thẳng. Xin kể một trường hợp một em trai ¡ 1 tuổi được dẫn đến bệnh 
viện vì dau bụng. Khám bệnh đây dủ, phát hiện là loét dạ dày. Bá: 
lành. Nhưng hỏi kỹ thì ra em này là một học sinh giỏi, nhưng không có năng. 
khiến đặc biệt về toán, mà bố mẹ cứ ép nó học ở lớp chuyên toán. Ở lớp bình 
thường, em là xuất sắc, học hành thoải mái, ở lớp chuyên toán lại đuối sức, phải 
cố gắng rất nhiều. Về nhà, thuê thẩy học thêm. Rồi bố còn bắt học thêm ngoại 
ngữ, ngày ngày bố kiểm tra sách vở, không được một phút chơi đùa vì bố có kỳ 
vọng là một ngầy nào đó, em sẽ được giải thưởng quốc tế. Nếu tiếp tục như vậy, 
bệnh loét dạ dày nhất định sẽ tái phát cho đến ngày phải mổ cất. 

Khoa học và văn hóa ngày nay tiến rất nhanh, không có ai tiêu hóa được 
hết, không có cách nào nhổi nhét kiến thức để chứa hết mọi phát minh. Vấn để 
không phải là nhổi nhét cảng nhiều càng tốt mà học tập được phương pháp suy 
luận, tra cứu, nhạy bén với cái mới, sáng tạo. Càng nhổi nhét càng làm tàn lụi 
những đức tính linh hoạt nói trên. Trí tuệ con người là một tòa nhà nhiều tẳng, 
ở từng lứa tuổi, cần xây dựng tầng gốc tương đương chứ không phải nôn nóng 
xây sớm những tẳng cao nhất. Ở thời đại này người giỏi là người giữ mãi được 
hứng thú học tập. 

Đã đến lúc cần đánh động: 

'Chớ ép trẻ em học quá sớm, quá nhiều. 


Ép học là tiều diệt ngay từ gốc hứng thú học tập. 
Ép dẫu, ép mỡ, ai nã... 
'Viết nhân ngảy'khai giảng 1893 - 04° 
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tHNE V 
PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC 


TIỂU HỌC ĐECROLY 


IYIIE BECR0LY ((Ê71 - 1832) 


Nguyễn Khắc Viện 


Ông Decroly, người Bỉ, được xem là một trong những nhà tâm lý giáo 
dục lớn nhất của Âu chầu vào nửa đầu thế kỷ 20, người đã mở đưỡng cho trào 
ưu nghiên cứu tâm lý và cãi tiến phương pháp giáo dục 'ở thời đại chúng ta. 

Xuất thân là một bác sĩ y khoa, Decroly bắt đầu cuộc đời khoa học của 
mình từ 1894 với những công tình y học có giá tị. Từ 1902 trở đi, ông đã có 
những công trình về tâm lý và giáo dục trẻ em và sau đó, cho đến ngày mất, 
hoạt động khoa học của ông hoàn toàn dành cho tâm lý và giáo dục. Tĩnh 
những bài viết cho các tạp chí khoa học, những báo cáo ở các hội nghị, và sách 
được xuất bản tổng cộng có đến khoảng SÙ0 công, trình. Từ 197, ông lầ hiệu 
trưởng của trường thực nghiệm gọi là trường Emnitage, vận dụng phương pháp 
và chương trình do ông để xuất. 


Như vậy ông vừa là một bác sĩ,mộtnhà nghiên cứu tâm lý, mộtnhà boạt 
chăm sóc bệnh tật cơ thể của 


động giáo dục trực tiếp, Ông đã chuyển từ việc 
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trẻ em sang việc nghiền cứu tâm lý và tìm tòi về giáo dục đối với trẻ em có 
những rối loạn trong việc phát triển trí lực và tình cảm. Ông đã vận dụng 
phương pháp khoa học thực nghiệm của y học chuyển sang việc nghiên cứu 
tâm lý giáo dục; những để xuất về giáo dục không phải đưa ra từ một học 
thuyết, triết lý trừu tượng, mà là một sự đúc kết luôn luôn được thể nghiệm đi 
thể nghiệm lại trong quá trình nghiên cứu và hoạt động thực tiễn. Ông vừa làm 
việc ở phòng thí nghiệm, vừa ở trường lớp, lấy thí nghiệm và nghiên cứu để 
phân tích chính xác, lấy thực tiễn giáo dục để kiểm nghiệm lý luận. 


Ông là thành viên của nhiễu hội đồng quốc gia và quốc tế nghiên cứu về 


tâm lý và giáo dục; Trường Ermitage đến nay vẫn hoạt động, đã đào tạo ra_. 


nhiều thế hệ nhà giáo ở nhiều nước và phương pháp của ông về mặt này mặt 
khác dã dược chính phủ Bỉ công nhận chính thức đưa vào các trường phổ thông. 
Đô dệ của ông xây dựng nhiều trường lớp tương tự ở nhiều nước, 
Sau đây chúng tôi trình bày: 
~ Những nguyên lý và phương pháp cơ bản của Decroly, 
- Chương trình cụ thể của tiểu học do ông để xuất. 
* 
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PHẨN! 
NHỮNG NGUYÊN LÝ 


Vào cuối thế kỷ 19 và dầu thế kỷ 20, ở các nước Âu châu, sau khi phổ cập 
nhà trường tiểu học, ngành giáo dục vấp phải một vấn để hết sức quan trọng: 
trong trường hợp nào cũng có một số học sinh “bất thường” không theo kịp quy 
trình học tập, vì bệnh tật, vì những rối loạn về trí tuệ hay tình cảm. Chỉ cần cá 
một hoặc hai học sinh như vậy là làm cho việc học tập của cả lớp chậm di, dễ 
mất trật tự, và sau nhiều năm cố gắng của nhà trường và của gia đình, các học 
sinh ấy chẳng đạt được một kết quả màu thành một gánh nãng cho xã hội. 

Cần phải: 

- Chẩn đoán chính xác những phần tử bất thường dể, nến cần, tách khỏi 
những lớp bình thường. — ˆ 

~ Tìm những phương pháp giáo dục đặt biệt giúp những học sinh nảy tiến 
bộ, trở thành những người có chỗ đứng trong xã hội. 

Như vậy, các học giá đứng trước ha nhiệm vụ song song là phát hiện 


._ những nguyên nhân lầm rối loạn sự pháttriển sinh lý và tâm lý các em, đồng 


thời tìm cách chăm chữa. Mọi người đều nhớ ở Pháp vào thời kỳ ấy, và cũng. 
để giải quyết nhiệm vụ ấy, hai ông Binet và Šimon đã đậtra phương pháp test 
thường dịch là trắc nghiệm, chúng tôi để nghị đưa vào tiếng Việt từ test vì nó 
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đã trở thành một từ quốc tế). Người ta còn phải thảo luận nhiều. về giá trị của 
các test, nhưng mọi người đều công nhận phương pháp dùng test đã mở ra cho 
tâm lý học một bước nghiên cứu phong phú. 

'Việc nghiên cứu những hiện tượng bất thường dẫn đến phát hiện ra quy 
luật của những sư việc bình thường. Trong y học đây là một điểm thường gặp, 
nghiên cứu bệnh lý dẫn đến việc tìm ra các quy luật của sinh lý bình thường. 
Như nghiên cứu bệnh đái đường đã giúp cho người ta hiểu rõ sự chuyển hóa 
của các chất đường trong cơ thể. Tâm lý học đã vận dụng có kết quả phương, 
bướng nghiên cứu ấy. 

Từ việc nghiên cứu tâm lý và việc chăm sóc giáo dục cho những, trể em 
bấtthường, bác sĩ Decroly,đã đi đến những nhận xét và kết luận quan trọng về 
tâm lý và giáo dục bình thường. Trong quá trình phát triển bình thường, nhiều 
yếu tố xen lẫn nhau, tác động lẫn nhau, nhiều khi gỡ mối rất khó; thêm vào 
nhịp độ tiến triển nhanh chóng, giai đoạn này chưa chấm dứt, nhiều yếu tố của. 
giai đoạn san khi đã chớm nở, tạo ra một bức tranh phức tạp. Nhiều khi một 
năng lực nào đó suy kém đi không nhiều lắm lại được một năng lực khác bổ 
sung. Trong những trường hợp bất thường, một hay vài năng lực hoặc mất bẳn, 
hoặc suy kém rõ rệt, hậu quả dễ phát hiện; nhịp độ phát triển chậm, có khi 
ngừng hẳn ở một giai đoạn nhất định. Vì vậy việc quan sát và thử nghiệm dễ 
tiến hành hơn. 

Nhận xét đầu tiền của Decroly, cũng như tất cả mọi người có dịp chăm 
sóc những học sinh bất thường là phương pháp giáo dục cổ truyền của nhà 
trường hoàn toàn vô hiệu. Có cố gắng bao nhiêu năm cũng chỉ nước chảy đâu 
vịt. Nhà giáo dục lên lớp giẳng bài hay đến dâu cũng dứng trước một bức 
tường không qua lại được. Từ đó, Decroly nhìn lại những kết quả của nhà 
trường đối với những em bình thường; sau những nghiên cứu cụ thể, ông viết: 

“Uđc lương một cách lạc quan nhất, thì nh ra may lắm có 15% học sinh 
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của nhà trường tiểu học bọc tập có kết quả; bao nhiêu cố gắng ca giáo viên 
và tiễn bạc của chính phủ chỉ giúp ích cho 15% trong số học sinh ... 

Những người nào muốn hạn chế boạt động trí tuệ ở trường tiểu học chỉ 
vào sự thu hoạch một số kỹ năng, như học có hệ thống ngữ pháp và tính toán, 
lại mượn cổ rằng bản thân họ đã trải qua chế độ ấy mà vẫn trở thành những ' 
người chuyên môn lài giỏi, thực rã đã võ ý thức thành những người tra tấn các Ì 
em, và tỏ ra không hiểu gì hết về những quy luật cồn quan trọng hơn quy luật Ì 
của ngữ pháp và số học, tức là quy luật của lâm lý trẻ em. Không có luận điểm | 
nào của họ có thể bào chữa cho một sự thật rành rành, là sự thất bại đối với 
hơn 75% số học sinh của những phương thức giáo dục nặng về hình thức nhằm 
củi tiến ngôn ngữ của các em và kích thích hứng thú học tập”. 

Cùng với đa số những nhà giáo dục tiến bộ khác, Decroly phê phần nhà 
trưởng cổ điển mấy mặt: 

~ Nội dung không gắn liễn với hứng thú và những mối quan tâm cơ bản 
của học sinh, 

~ Việc học chia ra nhiều môn không ăn khớp với quá trình tâm lý trong sự 
hoạt động của tư duy trẻ em. 

~ Hoạt động của học sinh ở nhà trường bí phân tần manh mún. 

~ Uu thế hầu như tuyệt đối của những môn được truyền đạt bằng lời nói 
và chữ viết. : 

~ Đối với đa số họcsinh, nhiều kiến thức vượt quá kh năng tiếp nhân và 
BÀi nhớ. 

~ Các bài vỡ không tạo cho học sinh những đặp hoạt động cá nhân xuất 


phát từ ý muốn của mình. Š 
~ Việc học ở nhà trường tách rồi 


sỉ tự 


h#f{ .; Yế 


¿ / 
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* * 


Decroly không những phê phán, mã để xuất ra phương hướng mới, không 
những để xuất phương hướng mà cỏn dựng lên một trường thực nghiệm với 
những phương pháp và chương trình cụ thể. 

Đecroly đi thẳng vào cơ chị 
phát triển của trẻ em. 

Người ta thường bảo dạy trẻ em nên đi từ đơn giản đến phức tạp. Nhưng 
thế nào là đơn giản, thế nào là phức tạp đối với trẻ nhỏ? Như đứng trước chiếc 
xe đạp đối với người lớn, cải đơn giản là từng bộ phận, từng chỉ tiết, cái khung, 
cái yên, tay lái, xích, cho đến cái dầu van, những bộ phân ấy được cấu tạo với 
những mối tương quan nhất định, thành một tổng thể phức tạp là chiếc xe đạp. 
Gặp một người cái dơn giản là từng bộ phận trong, cơ thể, bộ tóc, mũi đãi ngay 
ngắn, mắt tai như thế nào, dáng di, điệu đứng ra sao, tất tả những yếu tố ấy 
tổng hợp lại, thành con người A bay B. 

Lúc đã phân tích và tổng hợp các bộ phận và thuộc tính của sự vật với 
những mối tương quan giữa các yếu tố, thì sự vật ấy đã mang một tính khách 
quan tổn tại ở ngoäi suy nghĩ và tình cảm, tức chủ quan của eon người. 

Sau nhiều nắm quan sát và thí nghiệm, Decroly nhận rõ cái mà người lớn 
gọi là dơn giản ấy, tưởng chững là dễ lĩnh hội, „đối với trẻ em, chính lại là cái 
khó nhĩn nhận ra nhất: Vĩ dây là kết quả của cả một quá trình phân hóa những 
yếu tố hợp thành một sự vật không phải sẵn có trong tự nhiên, mà do hoạt 
động tư duy của con người phân tích ra rồi tổng hợp lại. 


ìm lý mà ông cho là cơ bản trong quá trình 


"Tiếp xúc với sự vật, tư duy của trẻ em bắt dầu với một cảm xúc và cảm 
giác chưa phân hóa, ở trong tình trạng bất phân: 
- Chưa phân hóa rõ rệt giữa khách thể và chủ thể, giữa sự khách quan và 


116 - 
https://tieulun.hopto.org 


chủ quan của mình. 

- Chưa phân tích sự vật ra từng bộ phận, từng thuộc tính, 

- Chưa vạch rõ ranh giới giữa tình cảm mã nhận thức, 

~ Thấy chiếc xe đạp, trẻ em không lần lượt nhìn cái khung, cái yên, cái 
đâu van, rồi mới bảo rằng đây là chiếc xe đạp, nhưng thoạt trồng đã nhận ra 
ngay là chiếc xe đạp của bố hay của mẹ. Gặp một người, không bắt dầu thấy 
bộ tóc, tai mắt chân tay như thế nào, mà thoạt trông, nhận ra ngay là cô là chú, 
lä người quen hay người lạ. 

Cảm giác và trí giác ở đây mang tính toàn bộ, trong đó các bộ phận, các 
chỉ tiết hỗn hợp với nhau, tình cảm, hứng thú của em bé cũng hỗn hợp với ý 
nghĩa và tnh chất khách quan của sự vật. 

Decroly và sau đó tất cả các nhà tâm lý học đều công nhận 
phát của tư duy trẻ em mang tính toàn bộ (global) và hỗn hợp tsynereũue). 
Rồi từ đó, trong nhiều năm, thông qua hoạt động và phát triển agồa agữ, mới 
dẫn dân phân tích các sự vật thành những bộ phận, nhân ra các tbŠ Zich của 
sự vật, để tiến tới tổng hợp, nhìn nhận ra cấu trúc của sự vật. 

Giáo dục chính là giúp cho trẻ em tro quá trình đi từ cảm xúc cản giác 
sang tính toàn bộ và hỗn hợp đến những trị giác và ý niệm, khái niềm, nửc h 
thành quả của sự phân tích tổng hợp. Giáo dục cổ điển di ngược lại đưa sho h ki 
em những kết quả của một quá trình tư duy khó khăn từ đầu, vì nhằm lẫn về / 
tâm lý, đồng hóa cơ chế tư duy của người lồn và của trẻ em. 

k * 


* * 


Cẩm giác toàn bộ di đôi với nội cằm xúc hứng thí động tre sự vi. ĐI 
Với một em bế, chiếc xe đạp gắn iễn với sự ham muốn hoặc được R, 
tạp, hoặc được mẹ đèo di chơi, chứ không phải xe đạp gồm nhỉ - 


P 
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là điều quan trọng. Nếu tháo chiếc xe ra, rồi đưa chơ cm bé từng bộ phận một, 
một cái vành hay tay lái thì em chẳng quan tâm dến. Có cho em bé ngồi lên 
đạp rồi dẫn dẫn trọng quá trình sử dụng chiếc xe và được người lớn chỉ bảo, 
cho biết bộ phận này bộ phận kia mang tên gì, tác dụng ra sao, hư hỏng thì 
chữa như thế nào, sau đó em bé (thực ra lúc ấy đã lớn hơn nhiều) mới có một 
ý niệm rõ rằng về cấu trúc chiếc xe đạp. 

Bắt buộc trẻ em tiếp xúc ngay từ đẫu vỗi từng bộ phận, từng yến tố, từng 
thuộc tính riêng lẻ của sự vật là tiêu diệt hứng thú, là đi ngược với tâm lý trẻ 
em, Trẻ em lớn lên, sinh lực dổi dào, háo hức muốn tiếp xúc với sự vật; tác 
động lên thế giới xung quanh mình; hửng thứ ấy là động cơ mãnh liệt thúc đẩy 
sự phát triển về mọi mặt. Hứng thú ấy tiến triển thco những nhủ cầu cơ bản 

__ của trẻ em lớn lên trong môi trường tự nhiên và xã hội. 

Làm gì không có hứng thú, trẻ em không thể tập trung sức lực và trí lực, 
¿_ không thể tiến lên được. Nhà trường cổ điển phải dùng thưởng phạt tức là 
những động cơ không lành mạnh, không xuất phát từ bản thân việc làm. Quan 
'niệm cổ điển lại cho rằng có đi ngược với hứng thú, có “khắc kỷ” (nghiêm 
khắc với mình theo nghĩa là trấn áp tất cả những hứng thú và ham muốn trong, 
lòng) mới thật sự xây dựng đạo đứẾ con người. Như vậy là đối lập hứng thú và 
cổ gắng, có hứng thú là không có cố gắng và cố gắng chỉ có giá trị khi nào 
không mang lại hứng thú. Đây là một đối lập giả tạo: Chính những lúc trẻ em 
hứng thú một điều gì phù hợp với những nhu cầu cơ bản của chúng, thì chúng 
tập trung được lâu dài, có những cố gắng tối đa; không thể ở tuổi nhỏ tách rời 

trí tuệ và tình cảm, chí muốn giáo dục trí tuệ không, đếm xỉa đến tình cảm. 
~_ Một điều mà trẻ em lấy làm khó chịu nhất là những lúc đang ham mê tập 
trung vào một việc gì, thì nhà trường lại bắt bọc một môn khác, thời gian cứ 
chia vụn ra hết môn này sang môn khác, không liên quan với nhau, Bắt trẻ em 
phân tán sức chú ý như vậy theo một chương trình quy định từng ngầy từng giờ 
ọ ' #š #244 


Lướớnu %ffl<7/tieulun.fiógfo.org 


sỉ =“ 


là cách tiêu diệt hứng thú họ tập của trẻ ngay vào những năm tháng đầu 
tiên bước vào trường học. E . 

'Hứng thú của trẻ em xuất phát từ cuộc sống vã trong hoại. động giữa môi 
trường thiên nhiên và xã hội. Con người của trẻ em không phải là một cái 
thùng chứa tự động, trong đó người lớntha hồ cứ rót vào hết kiến thức này đến 
kiến thức khác, không phải là một khối đất sét để cho nhà điều khấc muốn nặn 
lên hình tượng nào cũng dược. Đối với Decroly và nói chung những nhà giáo 
dục tiến bộ ở tất cả các nước, nhược. 'lốnh nhà trường cổ điển là ‹ 
tính thụ động: học sinh bắt buộc thụ động về chân tay, suốt ngày ngồi yên trên, "”" 
ghế, thụ động vẺ tí tuệ, chỉ có nhiệm vự ghi nhồ tất cả những g thầy và sách) 
vở truyền đạt cho, rồi cố gắng trả bài đúng với mẫu hình. _° +„. /:“, ) 

Trẻ em ở tuổi nhỏ không thể nào ngồi yên để tiếp nhận những kiến thức} 
tru tượng mà phải thông qua hoạt động cụ thể giữa các sự vật mới phát triển 
trí tuệ được. Ở tuổi này, chơi với học là một, và Decroly cũng đã tham gia để 
xuất nhiều trò chơi nhằm mục đích giáo dục cho lứa tuổi nhỏ, mẫu giáo và tiểu 
học. Đối với trẻ em lớn hơn thì hoạt động gồm cả hai mặt, cụ thể và trí tuệ. 
Học sinh phải được làm thủ công, sử dụng máy mốc, trồng trọt chăn nuôi, làm 
thí nghiệm, lầm mô hình, v.v... Đồng thời phải được quan sát đo lường, thu thập 
tài liệu, trình bày ý kiến của mình. (€) 4:2 

Do sự pháttriển tâm lý và sinh lý và sự tiếp xúc với môi trường xuất hiện 
những mối hứng thú và quan tâm ngày cảng đa dạng. Lúc còn bé, trẻ em quan 
tâm đến các vật cụ thể, gần gũi: các đỗ vật rong nhà, hoa lá ngoài vườn, con 
°huỗn chuỔn, con ong, con chim. Rồi tẩm mắt dẫn dẫn mở rộng ra cũng như 
tẩm suy nghĩ, trẻ em quan tâm đến cuộc sống của con người, của xã hội, đến 
"hững nơi xa lạ và những thời xa xưa. - 

Lầm sao để giáo dục ở nhà trường gắn bó 
nhiên và xã hội 


được với môi trường thiên 
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: _ em dẫn dẫn xuất hiện trên con đường khôn lớn. Đồ là một phương châm cơ 
bản. Decroly đã nêu lên danh từ centre d'intérêt, tức là một mối hứng thú 
quan tâm có tính cơ bản đối với trẻ cm, có thể lấy lầm trung tâm xoay quañh 
đó, triển khai một loạt hoạt đông liên hoàn để giáo dục học sinh về nhiều mặt. 

._ Centre nghĩa là trung tâm, intérêt là hứng thú; tạm dịch là trưng tâm hứng thú 


ậa đồng đến, các em quan tâm đến việc chống rét. Có thể cho 

quan sátcác loại đo quần giày mũ, bíttất và găng tay; quan sát các thú vật như 

mèo, chỉm, giun, dế, Có thể kể chuyện về tuyết. Cho nhóm một bếp lửa, học 

\ một bài ca hay bài thơ về gió rét mưa phùn. Có thể cho vẽ cảnh mùa đông. Có 

- thể do lưỡng tính toán về số len, tiễn vải cần thiết để lầm một bộ áo ấm v, 
* 


* * 
Mục tiêu chủ yếu của nhà trường, phổ thông là chuẩn bị cho trẻ em thích 
nghi sinh sống trong xã hội. Nội dung học tập phải dẫn đến: 
- Hiểu biết về bản thân, có ý thức về con người của mình, vẻ những nhu 
cầu, nguyện vọng, lý tưởng của mình. 
- Hiểu biết về môi trường thiên nhiên và xã bội, tập tác động lên môi 
trường ấy để thử nghiệm những ý đổ thỏa mãn nhu cầu cửa mình. 
Có 2 loại hoạt động: 
- Những hoạt động liên quan đến cá nhân, bản thân ý phục vụ và bảo vệ. 
~ Những hoạt động liên quan đến xã hội. 
Đecroly phân biệt 4 nhu cẩu cơ bản của con người: 
- Nhu cầu ăn uống, hô hấp, tóm lại những nhu cầu sinh lý cơ bản. 
- Nhu cầu đối với nóng lạnh, mưa gió, tức vấn để ăn mặc, nhà ở. 
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- Nhu cầu tự vệ đối phó với những sự vật nguy hiểm, 
- Nhu cầu hoạt động, cùng lao động với người khác. 


Môi trường sẽ được xem xét về những yếu tố thuận lợi hay không thuận 
lợi để thỏa mãn những nhu cầu ấy; mặt khác tìm hiểu cách ứng phó của con 
người trong môi trường ấy. Học sinh dẫn dẫn biểu được bản thần, tức là những 
cơ chế của con người mình về mặt vật chất và tỉnh thần, cùng một lúc hiểu ra 
thiên nhiên và xã hội đã cung cấp chơ mình những gì. Mọi sự vật được xem xét 
để tìm hiểu những mặt nào có thể vận dụng được để thảo mãn các nhu cẩu, 
hoặc tránh né những mặt bất lợi, từ đó rút ra những kết luận về bành động 
cũng như về hiểu biết. 

Có thể hiểu biết sự vật qua kinh nghiệm trực tiếp tức là qua giác quan và 
hành động, Có thể hiểu biết một cách gián tiếp qua những ký ức của bản thân, 
hoặc qua những trí thức người khác truyển lại cho về những sự vật ở xa hay 
thuộc về quá khứ. Cuối cùng đi đến hành động, một thái độ nào đó diễn đạt 
phẩn ứng của bản thân khi tiếp xúc với sự vật. Đây là cả một quy trình hoạt 
động nhiều mặt với 3 thể cách: 


nắm cho được sự vật một cách cụ thể và chính xác 
một sự việc gì xây ra xể mặt thời tiết, về một 
những lúc đì dạo hay di tham quan, hoặc 
Có thể học tập quan sắt 
đành cho những trung tâm hững thứ. Học 


Học tập quan sát và 
trong khi tiếp xúc trực tiếp bất kỳ 
đồ vật ở trong lớp, hoặc tiếp xúc trong. h: 
(tua những hoạt động trồng trọt chăn nuôi, thí nghiệm. 


có hệ thống hơn trong những, buổi 
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sinh càng bé cầng phải tiếp xúc trực tiếp với sự vật bằng mắt thấy, tai nghe, 
mũi ngửi, tay sỡ mó. Lớp học cần có nhiều vật cụ thỂ, do nhà trường cung cấp 
và học sinh mang đến. Cần có những cây cỏ trồng trong các chậu hay các bổn 
đất, có những hạt học sinh gieo mẫm và ngày ngày chăm sóc; có các thú vật, 
chìm chóc, chuột nhất, sâu bọ. Như vậy học sinh ngày ngày có dịp theo dõi 
những biến động và ghi chép lại. 

Quan sát tức là dẫn dẫn nhận ra những tương quần giữa các sự vật, những 
mức độ những trình tự, những cấu trúc về mặt không gian và thời gian. Quan 
sát dẫn đến so sánh. Vã bất buộc dẫn đến đo lường. 

Lúc đầu là ướe lượng với những đơn vị tự nhiên, như là dùng gang tay 
hay bước chân để ước lượng độ dài, hoặc bảo rằng đã uống 3hđp nước, hay chỉ 
là trong nháy mất. Dần dân cho dùng những đơn vị do lường chính xác. Thí 
dụ lúc đầu đo bể dài một cái bàn với gang tay, nhất thiết đến lúc nào đó học 
sinh tự mình hay được giáo viên gợi ý thấy được gang tay người nảy người 
khác dài ngấn khác nhau, cẩn sử dụng một đơn vị đo lưỡng chính xác hơn. 
Cũng như muốn biết một vật nặng nhẹ bao nhiêu, lúc đầu cân với những hạt 
nhãn, hạt vải, cho đến lúc thấy cần sử dụng những đơn vị trọng lượng chính 
xác, thông qua những hoạt động cụ thể như vậy sẽ nảy sinh không những một 
kỹ năng đo lường mà cả một cơ chế xét đoán chính xác; độ chính xác ấy ngày 
cảng tính vi hơn. Học sinh tập quan sát và đo lường các sự vật về nhiều mặt; 
Đài ngắn, nặng nhẹ, nóng lạnh, cứng mễm, tính đàn hồi, độ chảy, v.v... và tử 
những kho đồ vật của từng em, của cả lớp, rút ra nhiều kết luận về các mối 
tương quan giữa thể tích, trọng lượng, giá cả. Đo lưỡng thời gian cũng là một 
hoạt động quan trọng. 

— _ Tập cho học sinh lối suy nghĩ chính xác ngay từ đầu, mọi nhận xét được 
diễn ra với những sổ liệu chính xác, có hệ thống, chứ không phải với những xét 
doán chung chung. Bước đầu của trì thức, của khoa học lầ những trị giác sắc 
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bén, những đo lường chỉnh xác, nhiều khi 
tập cho học sinh không thỏa mãn. 


ải làmi lầm lạ mổ; ngay từ đầu 


Không thể khoanh việc học tập trong việc tiếp xúc cụ thể với sự vật; kinh 
nghiệm cụ thể và trực tiếp là cơ sở, là bước đâu rồi từ đó giáo viên giúp cho 
học sinh liên hệ dến những con người, những cây cỏ, những thú vật, những đổ 
vật các em chưa biết đến. Học sinh dẫn dẫn biểu biết rằng, ở nhiễu nước khác 
nhau có những nhà cửa, cách ăn mặc, cách đi lại khác nhau; từ những việc 
ngầy nay liên hệ đến cuộc sống của con người qua bao nhiều thế ký và thế hệ. 
Những bài học địa lý và lịch sử như vậy phải xuất phát từ những kinh nghiệm 
cụ thể của trẻ em. Bản thân học sinh có dùng dao, dùng kéo dựng một cái nhà, 
có gieo trồng hạt thóc, hạt đậu, có nuôi một con chim, con chuột, mối dễ hiểu 
những công cụ đổ đá của người cổ đại, cho đến những máy móc nh vì của 
những nước phát triển. Bản thân có thành công hay thất bại trong việc trồng 
một đám rau, làm một đổ chơi, trẻ em mới đánh giá dược cơm các em ăn, áo 
quần các em mặc là kết quả của bạo nhiêu công sức của nhiều người, của 
nhiều thế hệ. 

'Từ những cuộc tham quan gần, có thể liên hệ đến những phương trời xa 
xôi, đến những chuyện xưa; lúc ấy học sinh nhiều khi tự mình sẽ ầm tòi trong 
những bộ sách lịch sử và dịa lý, những bộ sách khoa mà thư viện trường nào 
cũng cẩn có. Nếu hứng thú được khơi dậy, học sinh sẽ tìm tồi vượtra cả chương, 
trình chính thức. ' 

Việc xây dựng mộthệ thống trí thức ngày càng hoàn chỉnh gắn liền với 
hoạt động diễn đạt của học sinh trong khi tiếp xúc với sử vật. Tâm tư và ý đổ 
của mỗi em bao giờ cũng tìm cách. biểu hiện ra dưới hình thức này hay hình 
thức khác: Lời nói, cầu viết, tranh vẽ, thủ công, vận động, ca múa. Vấn để là 
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lầm sao tạo điều kiện để học sinh diễn đạt được những gì đang sôi sục trong. 
tâm trí của mình” Ìlà khâu bết sức quan trọng trong quá trình học tập: 
Quan sát - Liên hệ đạt, Tất cả 3 khâu ấy đều mang tính hoạt động, trong 
đó khâu diễn đạt thể hiện rõ rằng nhất và ở mức độ cao nhất tính năng động 
của học sinh, Tính năng động này biểu hiện trong nhiễu loại hoạt động, từ việc 
đi thu lượm mọi đỗ vật và tài liệu xoay quanh trung tâm hứng thú và quan tâm 
cho đến vẽ nên một bức tranh, một bản đổ, viết một bài bích báo hay một bài 
thơ, ca hát, diễn kịch, trao đổi và có khi tranh luận söi nổi giữa thầy và trò hay 
giữa học sinh với nhau. Những hoạt động thủ công, hoặc mang tính nghệ thuật, 
mặt dì đòi hỏi phải thực hiện cho đúng quy cách, chủ yếu không nhằm tạo ra 
những kỹ năng, kỹ xảo nhất định, biến học sinh thành những người thợ, những 
ca sĩ, những diễn viên múa, nhưng cố để rèn luyện những cơ chế tư duy, những 
đức tính kiên nhẫn, chịu khó và óc thẩm mỹ. 

Những hoạt động diễn đạt này có thể do cá nhân hay tập thể thực hiện. 
Những hoạt động tập thể là những dịp tốt nhất rèn luyện đạo đức và nhân 
cách, tập cho học sinh biết kiểm chế những bam muốn của mình, biết tôn trọng 
ý kiến của người khác, quy ước của tập thể, nhằm vào một mục tiêu chung. 
Trường lớp dẫn dẫn không còn là những nơi chỉ có quan hệ tay đôi giữa thầy cô 
và học sinh, học sinh chỉ đóng vai trò thụ động, mà trở thành một tập thể thực 
sự trong đó mỗi người có một vị trí, một vai trò, một trách nhiệm nhất định. 
Giáo viên không còn áp đặt ý muốn của mình với tất cả uy quyển của một bể 
trên nấm hết quyền lực, nhưng vẫn là người đầu đần, có vai trò đìu đất và 
. Trong lức hướng dẫn dìu đất và cũng nhiều lúc phải để xuất kỷ luật 
„ giáo viên tuy vẫn là người di trước, biểu biết nhiều hơn, vẫn không 
phải là toàn năng, điểu gì cũng biết, việc gì cũng quyết định để dàng, nhiều 
lúc thầy cô cũng phải thành thật bảo học sinh, điểm này mình chưa hiểu rõ, rồi 
cũng học sinh tra cứu tìm tồi, việc này chưa nghĩ ra, rồi cùng học sinh bàn bạc 
tìm cách giải quyết. , 
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"Tóm lại phương pháp cơ bản của Decroply gồm mấy điểm: 

~ Xuất phát từ những mối hứng thú và quan tâm của trẻ em. 

~ Những mối quan tâm ấy ở ngay trong cuộc sống hàng ngầy, trong môi 
trường tự nhiên và xã hội, và gắn với hoạt động của loài người để thỏa mãn 
những nhu cầu cơ bản. 

~ Xuất phát từ đặc điểm tâm lý của trẻ em là mọi nhận thức đều bắt đầu 
với một cảm giác và ứng xử mang tính toàn bộ bất phân, sau đẩn dẫn mới phân 
hóa ra sau một quá trình phân tích rồi tổng hợp. 

~ Họetập phải mang tính chủ động và họ sinh được nhiều dịp hoạt động 
về tay chân cũng như về tứ duy, 

~ Quy trình học tập gồm ba khâu liên hoàn gắn bó chặt chẽ với nhau: 
Quan sát - Liên hệ - Diễn đạt. 


-E1) 


là * * 

Với những cơ bản trên, Decroly đã để xuất một phương pháp độc đáo để 
dạy cho trẻ em tập đọc, tập viết. Decroly sau nhiều năm nghiên cứu tâm lý, 
thấy rằng lúc một em bé tập đọc thì những yếu tố: 

- Hiểu ý nghĩa của những ký hiệu trên giấy không qua mắt thấy. 

- Diễn đạt những ký hiệu ấy bằng lời. 

- Liên kết giữa âm thanh và ký hiệu viết. 

- Cấu trúc của các ký biệu và chính tả. 

'Tất cá những yếu tố ấy lúc đầu hỗn hợp lại thành một trì giác toàn bộ, 
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giúp cho trẻ em nhìn nhận những chữ mà mình đang đọc. 

Như vậy trong việc đọc có nhiều chức năng tharh gia: nhìn, nghe và phát 
äm, văn động tay (viết) hiểu (tư duy). Nhưng trước hết là chức năng của con 
mắt. 

Decroly bảo: không nên từ đầu đưa cho trẻ em đọc từng chữ cái 
từng vẫn, rồi đến từng từ, rồi đến từng câu từng bài. Lâm như vậy là trái ngược 
với quá trình phát triển tâm lý. Không bao giờ một người mẹ đạy con tập nói 
với những vần tách rời với cuộc sống, mà bao giờ cũng nói ngay với con bằng 
những lời, những tiếng có một ý nghĩa nhất định. Chúng ta nên cho trẻ em đọc 
lên, đọc đi, đọc lại, học thuộc cả ruột câu, hoặc một đoạn. Trẻ em tự chúng sẽ 
phân tích ra thành từ, thành vẫn, thành chữ cái sau khi gặp đi, gặp lại những 
thành phần ấy ở những câu khác nhau. 

Đối với trẻ em, cái đơn giản, cái cụ thể không phải là chữ cái, không 
phải là từng âm từng vẫn, mà cả câu nói lên một điễu gì, gợi lên một tình cảm gì 
thiết thân. Như vận dụng nguyên tắc › sử phạnÌ đi từ đơn giản đến phúc hợp, từ 
cụ | thể dến trừu tượng là đi từ câu đến từ, đến vẫn, đến chữ cái 

Trẻ em học nói và biểu ý nghĩa của lồi nói bước đầu thường thông qua 
những tín lệnh của người lớn: mẹ bảo không được sờ eái này, phải đi vào bô, 
v.v... Dể dạy tập đọc cũng nên bắt đầu với những tín lệnh, và những tín lệnh 
nầy dược ghỉ lên những mảnh giấy, ví dụ: em đứng dậy, em ra mở cửa, em cắt 
quả táo làm hai, v.V... 


Mãẫi một đồ vật trong lớp đếu mang tên ghi rõ để học sinh dẫn dân nhận 
ra, cũng như tên của mỗi học sinh được ghi lên cặp sách hay áo quần. Rồi đến 
những câu gắn liễn với những sự vật, những công việc mà học sinh đang quan 
tâm, pắn liền với những boạt đông khác trong việc học tập. Tóm lại, những câu 
được đưa ra bao giờ cũng có một ý nghĩa đối với học sình chứ không thuần túy 
là một tư liệu chỉ dàng để rèn luyện một kỹ năng nhất định. 
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Đến lức não đó, khi trẻ em đã bắt đầu nhìn nhận ra những thành phẩn 
của câu, giáo viên sẽ giúp đỡ học sinh phân tíchra từng vẫn và từng chữ cái, và 
sau đó cho đọc những câu mới. Theo nghiên cứu của Decroly thì trẻ em bắt 
đầu tự chúng nó biết phân tích và khai thắc, sau khi dã học được khoảng 400 từ 
bằng phương pháp đọc toàn bộ câu. Cần chú ý là Decroly vận dụng phương 
pháp này với tiếng Pháp, là một tiếng chính tả và ngữ pháp rất phức tạp. Thứ 
nhất vì mỗi âm có thể viết bằng nhiều cách, như một âm ăng có thể viết bằng 
'21 cách khác nhau, một âm ô cũng vậy. Thứ hai là các động từ chia ra rất phức. 
tạp. Ngay nhiều người Pháp có trình độ đại học thường cũng viết sai chính tả 
và ngữ pháp. 

Không lạ gì lúc Deeroly đưa ra phương pháp này, nhiều người đã phản' 
đối cho rằng lầm vậy trẻ em khó nấm được chính tả và ngữ pháp, và cuộc tranh ' 
luận giữa phe theo phương pháp cổ điển (di từ chf cái, vẫn, từ mới đến câu) và 
phe cho tập đọc bằng phương pháp toàn bộ. Kếtquả của các trường lớp Decroly 
không kém gì các trường cổ điển. Nhưng nếu nghiên cứu một cách toàn diện 
hơn, vượt rangoài những kỹ năng đơn thuần biết đọc, sẽ thấy những học sinh 
tập đọc theo phương pháp Decroly được phát triển về nhiều mặt khác vì tận 
đọc ở đây là một khâu gắn bó hữu cơ vối nhiều khâu khác trong một phương 
thức giáo dục hoàn chỉnh. Tập dọc được tiến hành trên cơ sở chúng tôi đã trình 
bảy ở trên. 

Một đặc điểm quan trọng là tập đọc bao giờ cũng đi đôi với những hoạt 
động thường mang tính trò chơi. Như đưa ra một tín lệnh, thì học sinh thực hiện 
luôn động tác (ra đóng cửa, bổ táo lầm đôi v.v...; hoặc bỏ trong một hộp nhiều 
mẩu giấy ghí một tín lệnh, hay tên một dỗ vật, giáo viên nêu lên một câu hay 
một từ, học sính thì đua tìm ra nhanh nhất mẩu giấy tương đương. Có thể bày 
ra nhiều trò chơi như vây. Có những trò chơi trừu tượng bơn. Nhất là lúc học 
sinh đã đọc được những câu mới. Ví như rút tử trong một cầu chuyện vừa đọc 
xong một số tử rồi dựng lên một câu chuyện khác với những từ ấy. 
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“Trong việc phân tích ra những âm, những vần, chữ cái, Decroly thấy 
không cẩn thiết theo một trình tự hay hệ thống nào; trình tự ấy chủ yếu đi theo 
hứng thú và sự chín muổi trong tư duy ở mỗi học sinh, em này chú ý đến vẫn 
này, chữ cái này, em khác lại chú ý đến vấn để và chữ cái khác. 

Về tập viết, Decroly cũng theo một trình tự tự nhiên. Trẻ em học vẽ trước. 
lúc học viết là chép lại một câu, một từ đã gây hứng thú và sau đó tìm cách 
viết ra những ý nghĩ của mình, giáo viên cùng học sinh bầy ra những câu 
chuyện kể xong ghi lên giấy hay lên bảng. Cho trẻ em viết lên những câu 
mang tính bức thư gửi cho người kháé? bạn thân mến, cô giáo kính yêu, yêu 
quý... Trong lớp có thể để một thùng thư, học sinh viết xong bỏ giấy vào thùng, 
ĐDẫn dẫn để học sinh nghĩ ra những câu chuyện rồi tự viết lấy. Trong quá trình 
dựng chuyên, giáo viên có thể hướng dẫn tìm những từ mới. Trong lớp có một 
số phiếu ghi các từ thuộc về một chủ để nhất định (Ví dụ như tên các món ăn, 
tên những đồ vật ở nhà hay ở nhà trường, tên các loại chìm, loại hoa v.v...). 
Mỗi lần học sinh muốn tìm một từ gì mới đều tra cứu ở những phiếu ấy. Decroly 
không bắt buộc học sinh dùng loại bút nào hay loại giấy nào nhất định. Cũng, 
không bắt học sình đánh vẫn một cách máy móc, mà cho đọc diễn cẳm ngay tử 
dầu. Cơ bản là quá trình tập đọc tập viết luôn luôn dựa trên cơ sở hứng thú và 
hoạt động của trẻ em, chứ không phải lầ một sự gồ ép do người lớn buộc con 
em theo một quy trình lôgic. Làm như vậy trễ em ngay từ đầu rất say mê đọc 
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BÀN VỀ TÂM LÝ GIÁO DỤC 
Trích dẫn từ một số tác phẩm của Decroly 


đt ¿ Ï 

Giáo dục vữa là một khoa học, vừa là một nghệ thuật; khoa học có thể 
tiến mãi, nghệ thuật lộ thuộc vào bản lĩnh của nhà giáo dục. 

'Tiến bộ khoa học giáo dục, gắn với sự hiểu biết của trẻ em và ảnh hưởng 
của môi trường, của các phương pháp. Hiểu trẻ em chủ yếu là tâm lý, mếu! môi 
trường đòi hỗi nghiên cứu về sinh học, kinh tế, xã hội. 

"Tiến bộ trong giáo dục có thể thực hiện thông qua cải tạo môi trường, 
tuyển lựa học sinh, nhưng nhờ phương pháp có tính hoạt động và tự học tác 
động đến từng cá nhân, bằng cách lựa chọn tốt và chuẩn bị tốt những người 
làm công tác giáo dục (giáo viên và bố mẹ). 

Môi trường tốt nhất là môi trường trong ấy trẻ em đứng trước một số vấn 
để thực tế cần giải quyết và liên quan đến cuộc sống của nó, trong ấy chúng có 
thể tham dự cuộc sống của người lớn trong những ngành nghề cơ bản công 
nghiệp và phi công nghiệp. d 

l " 


Những người có chí hướng, cống hiến cuộc đời cho giáo dục mà không 
tìm một chức vị giàu sang nào không nhiều lắm; càng ít hơn nữa những người 
hy sinh ngày đêm, cả giờ nghỉ ngơi để thực hiện một chức-vụ thiêng liêng. 
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Chính những người ấy lại cần thiết để mơ tưởng vã dìu dắt hướng dẫn, để gieo | 
những ý mới và chấp nhận mọi hy sinh để đi tiên phong. Vì trong giáo dục | 
cũng như trong tất cả các ngành khoa học ứng dụng khác, nêu những nguyên lý | 
cuối cũng chỉ thay đổi íLnhiểu vẻ hình thức, trái lại một thực tiễn và những biện ị 
pháp cụ thể thì luôn luôn phải cải tiến. Vì phải làm sao cho mọi phương tiên 
thích ứng với hoàn cảnh, với mỗi trường đáp ứng yêu cầu của từng thời điểm 
và địa điểm mà không bỏ quên điểm chủ yếu là bản thân trẻ em. 

Lúc mà sự hiểu biết bản chất trẻ em đã thoát khỏi những thành kiến, 
những quan niệm siêu hình gắn với một nền tâm lý học lỗi thời, thì phương 
pháp giáo dục cần có những thích ứng phủ hợp với sự hiểu biết về tâm lý trẻ 
em, với những biến đổi của khung cảnh xã hội trong đó trẻ em sinh sống và 
phải thích nghỉ. 


Song le, để xuất những ải! "chương trình và phương pháp giáo dục và 
¡ giãng dạy dâu cổ để. Một cơ chế dược thiết lập qua nhiều thế kỷ rất phức tạp 
Ì và rất khổ cải biên, đa số những người sống và ¡sống nhờ bộ máy ấy cho rằng 
Ị tất nhất là đừng dụng đến nó. Họ sống trong ấy kể ra không vướng vít bao 
¡ nhiêu, nên không thấy sư rạn nứt báo biệu một sự sụp đổi không xa. Cho nên 


¡ cẩn có những người sáng suốt biết suy nghĩ tìm tồi, biết phê phán Và xây dựng. 


Tôi cho rằng tất cả những người phụ trách trẻ em, nhất là trong các nhà 
trẻ, trường, lđp mẫu giáo, kể cả cấp tiểu học, trong các bệnh viện, dù họ lầm 
bác sĩ, giáo viên, quan tòa, v.v... đều cần biết quá trình phát triển thần kinh và 
tâm lý của trẻ em để hiểu biết chúng và vận dụng những biện pháp giáo dục 
hay chữa bệnh phù hợp. 

Hiểu rã khoảng cách giữa một người lớn đã trưởng thành vả một em bé 
mới lọt lòng. Trẻ em không phải là một con người trưởng thành thu nhỏ lại, 
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càng không phải là một người lớn đã được học hành, có những động cơ cao cả, 
hiểu rõ đạo lý. Em bé mới sinh ra là một con vật bé bỏng nhất trong tất cả các. 
loại động vật. 


IV 


Có một đứa con để nuôi dạy, để yêu thương, để dành công sức cho nó và 
thưởng ngoạn từng nụ cười từng cử chỉ ngây thơ trong sáng của nó, hứng thú vì 
sự tin cậy và nhu cầu của đứa con cẩn được che chở, tất cả những điều ấy đối 
với người mẹ và một số người bố là một động lực không gì ngăn được định 
hướng và thu hút hoạt động của cả một đời. Một bản năng mãnh liệt như vậy, 
rõ ràng nếu không được thöa mãn dễ gây ra những rối loạn tương tự với những, 
triệu chứng mà các nhà tâm lý học Freud, Adler và Rivers gán cho bản năng, 
giới tính, lòng tự ái, sự hoảng sợ trước đau đớn và chết chóc, những bản năng 
ấy bị dổn nén và kích thích. Cũng dễ hiểu rằng trong những huyền thoại làm cơ 
sở cho các tôn giáo, cạnh những tượng trưng về giổi tính thường có tượng trưng 
của người mẹ. 

Giả thử không còn trách nhiệm bảo tổn cho con em cả một cái vốn trỉ 
thức, kỹ thuật, tác phẩm, tất cä những của cải vật chất và tính thần tổ tiền để 
lại truyền lại cho con em, thì cuộc sống của người lớn còn ý nghĩa gì nữa? Đối 
với loài người, lúc ấy thật là ngày tận thế, chẳng cần mật trời không tỏa nóng 
nữa hoặc quả đất dụng phải một sao chổi nào. 

Ai cũng đã từng thấy một đứa conra đời làm thay đổi nh tình bố mẹ đến 
miức nào. Hẳn rằng đối với một số người, việc đóng vai trò bố mẹ không hể 
giảm nhẹ tính ích kỷ còn đối với một số khác thì lòng kiêu căng hay tham lam. 
chỉ có chuyển hướng mà thôi, nhưng dũ sao mở rộng được phần nào xu hưởng 
bản năng vẫn là một tiến bộ. 

Và nếu thông qua giáo dục, lý tế lại điều hành các bản năng, vận dụng, 
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hợp lý hơn, phải chăng đây là một đặc ân, một cơ hội kỳ diệu cho người lớn là 
có con em phải sống nhiều năm trọng thời kỳ non trẻ, cần đến sự giúp đỡ của 
người lớn. 

Tóm lại nhiều trẻ em không có người lớn thì không sống được, có lẽ 
người lớn lại cần đến trẻ em hơn để có một lẽ sống và có hạnh phúc. 


M 


Chứng tôi xuất phát từ một cơ sở sinh học, nói đúng hơn là vừa sinh lý 
vừa lâm lý. Không thể hình dung được một sinh vật mà hoạt động sinh lý lại 
không ảnh hưởng đến mặt tâm lý, đây là một điểm đã được các nhà tâm lý và 
triết học xác định. Quan điểm của chúng tôi còn mang tính động, nghĩa là nhìn 
trẻ em trong hoạt động tùy từng thời điểm. Như vậy mới hiểu trẻ em hơn và có 


hành động phù hợp. 

“Tâm lý cấu trúc mô tả những cơ chế. Tâm lý chức năng phân tích những, 
phường thức hoạt động. Tâm lý phát sinh nghiền cứu những biến đổi về cơ 
chế và hoạt động tùy theo sự phát triển của trẻ em. Có bám sát sự phát triển 
mới biết được nhà giáo dục cẩn vận dụng phương tiện nào, vận dụng như thế 
nào tùy từng lúc; 


VI 

? (__... Trong các vấn để cẳngiả¡đáp trong việcnghiênefulquá tình pháttiển ƒ 
Ị của trẻ em, không có gì quan trọng bằng lầm sao biết được những cơ chế nào 
Ị là bẩm sinh và những gì do môi trường phát huy lên. Có người cho rắng trẻ em 
cũng Ing nhữ: những thú vật ngay từ lúc mới đẻ đã mang theo những chức năng 
¡ tiểm tầng đến lúc nào đó nhất định sẽ biểu hiện, trong bất kỳ điều kiện môi 
¡_ trường nào. Như vậy một loạt bản năng cứ lần lượt xuất hiện theo một trình tự 
hầu như không biến đổi. Những biểu hiện về một số chức năng cơ bản hình 
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1 như chứng mình luận điểm ấy. Trái lại có một số chức năng khác chỉ xuất hiện 
¿,1 nếu môi trường tác động lâu dài với cườ đỗ cad Như ngôn ngữ chẳng hạn, 
+ thoạt trông tưởng chừng yên tất định đến lúc não đó phải xuất 
hiện; thế mà người ta đã xác định, thông qua sự quan sát trễ em điếc là chức. 
năng ấy cần có sự tập luyện tự phát, hoặc có tổ chức.. 
Nay có thể xác định được là không có chức năng nếu không có một cơ 
- cấu lầm tiển để, nhưng chỉ có cơ cấu mới là tiển đễ, „cơ cấu có rồi phải có một 
sự kích động từ ngoài mới khuấy lên được chức năng. | 


ị 

Ngày nay đa số tác giả giấp nhận tính di truyền của cơ cấu, đồng thời sự / 
tắc động thường xuyên của môi trường lên bản thân cơ cấu ất ấy và để +huấyi 
động những cơ chế bao hàm. g có cấu ấy. 


MJ 


Thuyết “ôn lại” (recapitulation) so sánh trẻ em các xã hội văn minh với 
con người của những bộ lạc cồn sống trong tình trạng gọi là nguyên thủy. 
Những công trình của Lévy Bruhi và một số tác giả khác cho thấy tư duy của 
trẻ em và của người nguyên thủy khá giống nhau. Những quan sát tỉ mỉ của 
Piaget cũng có thể dẫn đến kết luận ấy. Nhưng cũng như chính Peaget, tôi 
không cho rằng trẻ em là giống hệt người nguyên thủy. 

Người lớn nguyên thủy chịu sự tác động của những bản năng mã trễ em 
chưa có (bản năng giới tính, bản năng lầm mẹ), Môi trường xã hội, các phong. 
tục tạo cho người nguyên thủy những thói quen trẻ em không có; những kỹ 
thuật và kinh nghiệm sống khác cũng rất khác nhau. Sự giống là do sống trong 
một Xã hội với những phong tục tập quán quá chặt chế, tư duy và sự tiến bộ 
của người nguyên thủy bị hạn chế, giẫm chân tại chỗ, cho nên về một số nét 
nào đó, tư duy có thể giống trẻ em. Hơn nữa, ngay trong xã hội văn minh cũng 
có một số! Ly lồn có thể so sánh với người nguyên thủy, và như vậy ta cũng 
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có thể đối chiếu trẻ em với bạng người ấy. 

Dù sao thuyết ôn tập cũng giúp ta phần nào đễ hiểu và tổ chức giáo dục. 
Phải tạo cho trẻ em một môi trường để có địp quan sát suy nghĩ và thích ng, 
ồn lại quá trình phát triển của loài người. Lúc trẻ em bắt đẫu tự mình di lại, 
cần được tiếp xúc với thiên nhiên, có dịp thử nghiệm với những sự vật xung, 
quanh, tìm tồi công việc ăn uống, việc vận động cơ thể của mình và một số 
công cụ đơn giản. Rồi trẻ em cần được người lớn giúp cho vật liệu và khuyến 
khích để thăm đồ, săn đuổi, hái lượm, trồng trọt, chăn nuôi, dựng nhà, tạo ra 
xe cộ thuyền bè, máy bay và thử sức với những lực lượng thiên nhiên. 

Những nhà trường đặc biệt đành cho trẻ em thiểu năng khó dạy, những 
nhà trường kiểu mới được đặt ở nông thôn, tổ chức hướng đạo, tạo điều kiện 
đáp ứng những yêu cầu trên. Về chương trình kiến thức, cần quan tâm đến sở 
thích của các em về săn bắt, tập hợp các đổ vật, làm vườn, nuôi thứ vật, chế” 
tạo đổ vật, bán hàng. Chương trình phải tạo điều kiện để có thể thực hiện 
những hoạt động ấy . Rõ ràng là có một môi trường phù hợp mới thực hiện 
được; một mặt quy định chương trình đại cương, một mặt tính đến hoàn cảnh 
từng nơi, từng lúc. Và mặt thu hoạch kiến thức và kỹ năng, cần chú ý đến 
những phương pháp tạo diểu kiện cho trẻ em, thông qua hoạt động cá nhân tập 
thể. Kinh nghiệm bản thân, tóm lại, thông qua việc giải đáp những vấn để eự 
thể đi lại con đường mà người trước đã qua để tìm ra kiến thức và các quy luật. 

Thuyết ôn lại có thể tóm tắt như sau: quá trình phát triển của cá nhân lặp 
lại quá trình của giống loài. Thuyết ấy được nhiều nhà tư tưởng chấp nhận. 
“Thoạt trông cũng không dễ gì đồng tình với nó. Trong thực tế, trẻ em không 
sống qua tất cả những giai đoạn mà loài người đã kinh qua. Tuy vậy chúng ta 
có thể nhận thấy nhất là trong hoạt động của các em trai những cách làm nhắc 
lại những giai đoạn văn hóa xưa, thời săn bắn, thời du mục, bước đầu phát 
triển nông nghiệp, thương mại. Việc này càng thấy rõ khi trẻ được tự do hoạt 
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động, phần não thoát khỏi ảnh hưởng của xã hội chung quanh. 
` Hiện tượng này dễ thấy ở trẻ em nông thốn hơn. 


Dũ chấp nhận hay không thuyết ấy, chúng ta không thể quên được sự 
truyền đạt cái vốn kỹ thuật, trí thức, tử tưởng của nhân loại không thể nào thực 
hiện được với những biên pháp thuần túy trữu tượng, chỉ thông qua ngôn ngữ. 
Hắn rằng có thể bắt chước mà tiếp nhận ngôn ngữ, có thể tiến bộ phân nảo 
thông qua lời nói và chữ viết, nhưng rõ rằng là cách làm ấy chỉ có khả năng 
giúp ích cho một số người và phải sau một lứa tuổi nhất định. Ngoài ra thì hầu 
như vô hiệu, không giúp bao nhiêu cho trẻ em thích ứng với cuộc sống xã hội. 
Ngay dối với những con người được công nhận là học hành như vậy có kết quả, 
cũng nên đặt vấn để phải chăng tốt hơn là để tiếp xúc trực tiếp với sự vật, bắt 
đầu với những kinh nghiệm cụ thể, để đạt một tình trạng cân bằng hơn, lạo ra 
dễ dàng hơn sự thoải mái và hạnh phúc cho cá nhân và tập thể, 


VII 


'Những người đã nghiên cứu tâm lý trẻ em thường cho rằng thời bé là một 
giai đoạn cẦn thiết để chuẩn bị trở thành người lớn và cũng cho rằng trong giai 
đoạn ấy hoạt động quan trọng nhất, phù hợp nhất với khả năng và trình độ phát 
triển các chức năng tâm lý là chơi. Quan trọng chính là những hoạt động chứ 
không phải là mục tiêu của hoạt động. 

"Ổ một số trẻ em sống cô độc, xu hướng chơi kém dẫn đi. Cho đến 4 tuổi, 
quan hệ với người lớn cũng đủ tạo điểu kiện phát triển, nhưng sau đó nhất 
thiết cần eó bạn chơi, nhất là trong những trò chơi mang, tính xã hội. Vì vậy 
cách chơi của đứa con đầu và trong những đứa con sau thường khác nhau. Ảnh 
hưởng của sự bất chước rất quan trọng trong việc: hình thành thói quen s tập 
tục. Là thành viên của một gia đình, của một nhóm cũng có tác dụng lớn, vì lúc 
chơi bán hằng, làm mẹ, lầm những người dưa thư, bác Sĩ, Y*-- không đơn thuần 
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` chÏ bắt chước một vài thao tác, mà còn phải "nhập vai” nữa. Điều kiện để bắt 
chước một bên là những phương tiện giác quan - vận động và tâm lý của em. 
bé, một bên là những kích động từ ngoài. Về phương tiện, đứng về mặt cấu 
trúc và tĩnh thì gọi là cơ quan, đứng về mặt động thì gọi là cơ chế hay chức 
năng. Còn phân biệt một bên là hành vi có tính phản xạ hay bản năng như bắt 
chước ngáp dài, hắt xì hơi, la lên, lấy tay che mặt, v.... Ở đây những cơ quan 
đã sẵn có, một bên là bắt chước những bành vi trong cuộc sống xã hội, như giả 
vờ lái ô tô, bắt chước chảo hồi, v.v... Ở đâÿ cơ quan chưa sấn có. Cũng nên chú 
ý khi bắt chước cẩn có một công củ nào không? 

“Theo quyển từ điển triết học của Lalande, bắt chước theo nghĩa rộng lả 
một hiện tượng tâm lý, có ý thức hay không, lặp lại một hiện tượng tâm lý xảy 
ra trước đó. Đây mới nói đến biểu hiện và kết quả. 

Hay hơn và quan trọng hơn là xét về căn nguyên quy luật bản chất và 
mục tiêu. 

Có tác giả cho rằng bắt chước là một bản năng lặp lại những hành vi và 
ý nghĩ được các giác quan tiếp nhận. Có những tác giả khác cho rằng bất chước 
không liên quan gì đến bản năng cả. Đây là những hiện tượng liên kết trên cơ 
sở tương tự và gần gũi. Vì muốn bắt chước, em bé trước đó đã phải xác nhận 
được các bộ phận trong cơ thể, những vận động và tư thế của bản thân và của 
người làm mẫn. 


IX 


Khi bố mẹ không thể tạo điều kiện đào tạo cho em đẩy đủ nữa thì nhà 
trường ra đời để bổ sung. Trong xã hội ngày nay, vai trồ của bố mẹ ngày càng 
khó, thích ứng với cuộc sống ngày càng phức tạp, vai trồ của nhà trưởng ngày 
cảng tăng lên, Vì vậy nhà trường phải luôn biến cải. Cần chuẩn bị và tuyển lựa 
giáo viên tốthơn. Cần khai thác một cách có hệ thống hơn những trị thức khoa 
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học và vận dụng các phương pháp khoa học để đánh giá hiệu suất của nhà 
trường. Có lầm như vậy thì thế hệ chúng ta mới làm trön nhiệm vụ đối với thế 
hệ ngày mai và loài người mới được hưởng nhiều hạnh phúc hơn trước. 

nh ứng dụng và thực tiễn. Khó khăn do: 

- Khoa học cơ bản tiến triển không ngừng. 

- Những nhà khoa học cơ bản không quan tâm đến cách ứng dụng. 

- Ứng dụng khó thực hiện và khó kiểm tra. 

- Nhiều cản trở xuất phát từ bố mẹ, các nhà chức trách và bản thân giáo 
viên. 

Sở dĩ thành lập nhà trường, là để có dịp lầm quen với người khác, đi học 
bất đầu nếm đến mùi vị của cuộc sống thực; tế]Cần bọc sống hiện hơn là 
đọc sách. 
` Ngày nay gia đình thường ít con, trẻ em cẩn gặp gỡ bè bạn cùng lứa để 
mài dũa bớt những góc cạnh ích kỷ, những gai góc trong tình cảm. Nhà trường 
có khả năng làm nhiệm vụ ấy. 

ˆ biểu kiện của nn giáo dục đã hoàn toàn hay đổi rong đa số các nước 
Âu- Mỹ: 

- Cuộc sống xã hội nhất là rong những vùng công nghiệp Phát triển đã 
thay đổi. 

~ Cuộc sống gia đình rất khác cách đây vài chục nấm. 

- Nhà trường bắt buộc được tiết lập để đối phó với hoàn sẳnh ấy 
2ˆ Nhà qường giữ vi bò guáa rong trong việc nuôi dạy hẳu hết tr em, 
Khó khăn là do sự cưỡng bách giáo dục, tất cả trể cm đến đến trường, mà ý 
- khác lần hơn trong xã hội Xư2 nhiều; có nhiều 
em phát triển chậm, phát triển hấtthường. /„;/! Jý' : 
(01, søcMV A# #aerl táos:iêthut ñpto. 
« t.~ 


KÝ 1... 
„ la Cxk*Ã ve 


Giáo dục là một khoa học mang 


. 


Không thể ngừng ổ mục tiêu thực dụng và ngay cả mục tiêu trí tuệ; nhà 
trường phải cố sắng để ra mục tiêu ¡ càng toàn diện càng tốt. Do vậy. cần: 


-Tm hiểu trẻ em ở các lứa tuổi, hiểu ¡ từng cá nhân vỀ mọi mặt sinh lý, 


ây dựng chương trình, ngành, phương pháp. 

- Tuyển lựa giáo viên, chuẩn bị tốt về trí hướng và nghiệp vụ. 

- Hợp tác chặt chẽ giữa bố mẹ và giáo viên. 

~ Mở những trường thực nghiệm. 

~ Thành lập một đội ngũ thanh tra có khả năng hướng dẫn, động viên và 
kiểm tra điều kiện làm việc và hiệu quả của việc làm của giáo viện. 

Tránh xây dựng nhà trường kiểu trại lính, đối với trẻ em không có gì đẹp, 
không có gì bứng thú. Làm sao có vườn, đố sần, một vài xưởng, một góc nuôi 
vài con vật. Tập cho trẻ em ham thích chăm sóc cây cối, nuôi gà nuôi thỏ. 

Với trẻ em bất thường, đưa về giáo dục ở nông thôn mới tránh được sự sa 
lầy, tránh cho xã hội gánh năng phải nuôi nấng và chịu hậu quả những hành vi 
pham pháp của những em ấy. 


X 


Giả thứ chỉ một thẩy một trò như trong quyển Emile của Rousseau, có lễ 
cũng có thể chờ đón em bé thích thứ tìm hiểu những gì rồi sau đó mà hướng 
dẫn; tuy nhiên cũng không nên quên rằng chính những hiện tượng và sự vật 
chung quanh, tức là môi trưỡng đã quyết định phần nào sự xuất hiện của những, 
mối hứng thú ấy. Như vậy, việc môi trường xuất hiện đối với trẻ em như thế. 
nào, người ta có thể dự tính và tổ chức trước. Có thể đến một mức nào đó vạch 
ra một kế hoạch để tảì, đề mụ để quan sát và thí nghiệm, những bài tập nói 
viết, đọc, vẽ, va 


Hắn rằng làm vậy sẽ không thỏa mãn những người chủ trướng để các em 
hoàn toàn tự do lựa chọn để tài. Chủ trương này chí có thể thực hiện đến mức độ 
nào ở lớp bé với những dụng cụ học tập đơn giản, trong bốn bức tường của một 
lớp học phù hợp (kiểu nhà trường Montessor)); và cũng đến mức nào khi lên 
trung học, khi đã sử dụng một số sách tham khảo bay thiết bị thí nghiệm (nhà 
trường kiểu Dalton). Trong giai đoạn 6- 12 tuổi chỉ dùng được một cách phụ thôi, 
vì lúe này không phải để trẻ emriếp xúc với mộtsố dụng cụ hay sách vở,mà tiếp 
xúc với cả thế giới chung quanh, với tất cả những ngẫu nhiên cũng cần biết. 

Không thể chỉ cần một em tỏ ra thích thú một diều gì là buộc cả lớp quan 
tâm hay là theo hướng ấy. Ngay những lúc mà tất cả học sinh trong một lắp 
thích thú một điểu nào cũng phải đếm xỈa đến những phương tiện có hay 
không để thỏa mãn nhu cầu ấy. h 

Khó khăn là lựa đúng nhữngtrung tâm hứng thú thực sự chứ không phải giả 
tạo, do những phương tiện gián tiếp khuấy lên. Khó khăn đầut tiện là lúctậphợp 
nhiều học sinh thì hứng thứ tùy từng lúc của mỗi em khác nhau. Khókhăn thứhai + - 
làlmỗi trường lớp học khó mà đáp ứng hết hứng thú của từng cá nhân và của cả | & 
nhóm. Khó khăn thứ ba làkhả năng của giáo viên nhận ra hứng thú c của học sinh '! 
và biết khai thác tài nguyền của môi trường để 'ÉU Tiện sầu. ' : 


Danh từ “quan sát” á0 tập hợp những, tâi :bảnnhằm làm cho trẻ em tiếp) 


trựctiếp với sự vất và sự việc. Không thể ngừng là việc iê kết sứ vật với 
ngôn từ; cũng không ngừng lại ở việc giảng dạy YỀ ở bể ngoài với những Kha 
cạnh khô khan, thiếu sinh động, mang nh ước lệ về Sở đổ. Phải cho trẻ em 
tiếp xúc trực tiếp với sự vật để tiếp nhân thông qu2. mọi giết đi, 00) cả 
sanh của thiên nhiên hay ho nhất và cẩn giữ lại lầm v : DA 
với thừng cây cổ, thú vật đã ướp khô tách khôi khng cánh thiên nhiên, dị 


„Ñ 
Số ái 188 TT ng 


sát với tranh vẽ đều không có tác dụng bao nhiêu. 

'Trong liên hệ cũng cố những thao tác tr tuệ như quan sát, nhưng ở đây 
lầm với những ký ức, hình tượng, tài g 
trong không gian là chuẩn bị để học địa lý, tìm hiểu sự vật trong thời gian R 
chuẩn bị để học lịch sử. Về địa lý, có thể đi từ sự vật xưng quanh mình đến cả 
vũ trụ, hay ngược lại, về lịch sử có thể đi từ xưa đến nay, hay ngược lại. Bên 
nào cũng được, chủ yếu là bám sát những hứng thú đã được khếu gợi lên trong 
tâm trí em bé, và tày theo tài liệu sẵn có, cố gắng dựa vào sự vật cụ thể (như 
đi tham quan, thăm bảo tầng...) càng nhiều càng hay. 

Cố gắng tập hợp lại, tổng hợp nhiều hơn là phân tích chỉ li. 

Quan sát trẻ em tự mình tìm cách thích nghỉ trong cuộc sống, hoặc tìm 
cách diễn đạt tâm lý, thường thấy trẻ cn em làm giống như những người sáng tác 
m một điều LIN = 


xI 


'Thông thường trẻ em không đánh giá được giá trị của đổng tiển. Và xem 
thường lao động tạo ra tiền, đặc biệt lao động chẩn tay. Cần giáo dục rõ ràng 
về diểu này. Muốn đánh giá đúng giá trị đồng tiền, phải làm việc mệt nhọc 
kiếm tiền, phải có những nhu cầu bức thiết cần đến tiền mới thỏa mãn được. 
Muốn đánh giá được giá trị của lao động chân tay, ngay lúc chỉ cẩn đến sửa 
chữa một đổ vật nào đó, bản thân cần vấp phải khó khăn khi làm việc ấy. Tạo 
điều kiện cho trẻ em làm việc tay chân với mục tiêu được xác định, được thủ 
lao tùy theo khối lượng và chất lượng lao động. Không những thỈ tạo ra sự 
khéo tay và khả năng tháo vát trong cuộc sống, mà còn gây lòng tự tin và óc 
sáng kiến. Đểng thời qua việc liên tưởng trong lúc lầm việc thì mở mang tri 
thức; mặt khác thấy được tẩm quan trọng của lao động chân tay trong đời sống 
xã hội, tính cao cả và nên thơ của lao động. 
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.. 


+O)R2xoCa 
Ngày nay lĩnh toán là vận đụng những đơn vị được qny ước (nhiều khi 
quy ớc cho tất cả các nước, để so sánh một cách chính xác, Nhưng xưa kia và 
trong một thời gian dài và ngày nay ở một số bộ lạc còn dùng những đơn vị có 
ể gọi là tự nhiên; gang tay, cánh tay, sải tay, bước chân, mộtnắm, một ngụm, 
hoặc dùng những công cụ thông thường như các loại thìa, cốc chén và ngay 
trong ngôn ngữ bình thường hay văn học, cñng không ai nối là thân cây kia có 
đường kính 50 centimet, mà chỉ nói vừa một người ôin, hoặc nói rằng rót ra bao 
nhiêu giọt thuốc, hay múc một gáo nước. Vì những, hiện tượng thường xảy ra 
không cần phải đo lường một cách chính xác, và trong cuộc sống hàng ngày chỉ 
cẩn so sánh một cách thô thiển. 


-L_; Hẳn rằng phải dạy cho các em biết dùng các đơn vị đo lường của hệ mét, Sử 
nhưng phải chăng để tiến tới hiểu biết ấy, cần đi qua đường loài người Ì 
đã kinh qua để tiến từ những sự so sánh đơn giản tới sự chính xác khoa học. l 
Vội vàng cho trẻ em vận dụng những con số là ký hiệu trừu tượng của ¡ 
loài vật khác nhau, nhiều khi đối lập nhau thường dễ gây lẫn lộn trong trí óc. 
trẻ em. 


XIV 


Tôi dễ đồng ý với quan điểm xem trí khôn như là một tổng hòa nhiều 
chức năng có thể tách rời được; đồng thời cũng đồng ý với Špearman là có một 
nhân tố chung G; biểu hiện bằng cường độ chú ý. Tôi cho rằng nhân tố G ấy 
cũng chịu ảnh hưởng của một nhân tố khác mà Binet goi là chí hướng, phân 
tích đến cùng là hứng thú biểu hiện nhu cầu, tình cảm, thói b-sOAn L Hhững 
mối kích động bên trong có tính đặc thù để vận dụng các cơ chế tâm lý cần 
thiết từ những phản xạ cho đến tư duy trờu tượng- 


141 https://tieulun.hopto.org 


Xxv 


Những sai lầm về chính tả thành một hiện tượng đặc biệt trong các chứng 
tật, ngăn cần một số trẻ em trong việc học, hành, ttong khi về cuộc sống thực 
tế và xã hôi thì các em ấy vẫn đây đủ trí khôn (chú thích của người dịch: Đây 
là chính tả tiếng Pháp rất phức tạp, đòi bỏi rất nhiều công phu mới nắm vững 
và không ít người đến đại học vẫn còn viết sai chính tả). 

Những học sinh ấy thường bị nhà trường cho là kém nhưng nhiều khi ra 
đời lại thành công, có khí còn xuất sắc hơn những học sinh được xếp là giỏi. 

Cẩn xác định cho được: 

~ Những phép thử nghiệm để đánh giá những sai sót này nặng nhẹ đến 
mức nào. 

- Chẩn đoán sai sót này có kết hợp với những chứng tật khác như trong 
ngôn ngữ nói, trong vận động, v.v... 

~ Xét lại phương châm lấy chính tả làm một tiêu chuẩn chủ yếu để đánh 
giá học sinh. 

XxvI 


Những hiện tượng quan sát được trong quá trình dạy tập đọc cho trẻ em 
bình thường và bất thường (câm điếc, mù, chậm phát triển, rối loạn tâm thần) 
chứng minh rõ rằng cơ chế hoạt động mà tôi gọi là fonction globale (chức năng 
nhìn nhận toàn bộ). Roman và Claparède thì gọi là syncrétique, Kant và Revault 
và d” Allonnes gọi là schématique. Trong đọc và viết, nhiều thí nghiệm với trẻ 
em bình thường và bất thường tiến hành từ hơn 20 năm nay, và mặt khác những 
nghiên cứu ngôn ngữ học của Bailly, Brunet, Delacroix, cũng xác định như 
vậy, cho thấy câu lã cụ thể hơn từ, từ cụ thể hơn vẫn và chữ cái, và cho trẻ em 
bất đầu đọc và viết cả câu là phù hợp với tâm lý hơn. 
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Một số thí nghiệm thực hiện trong những. trường dạy trẻ em câm điếc, có 
những trẻ em chưa đến 6 tuổi đạt những kết quả nhanh. chóng: Các em biết đọc. 
biết viết sau vài tháng với chính tả rất tốt. Cho học bằng cách kết hợp những 
điều lệnh viết ra với hành động tương đương, sau đó kết hợp những câu với 
tình ảnh mô tả những hành động boặc nh huống khêu gợi hứng thú của trẻ 
em và lặp đi lặp lại nhiều lần. 

Quá trình nhìn nhận toàn bộ. này, như Revault d' Allonnes đã chứng minh, 
có thể gặp trong tư duy cũng như trong hành động, trong hiểu biết cũng như 
trong suy luận hay phát hiện, trong cảm tưởng cũng như trong diễn xuất, quá 
trình này cho phép giải thích sự thành công tâp đọc tập viết với những trường 
hợp khó khăn như trên. Quá trình này dựa trên những hứng thú tự phát hoặc 
tạo ra, bẩm sinh, hoặc xuất phát về sau, và phẫn nào giống như quá trình trực 
giác, theo quan điểm của Bergson hoặc với suy luận tương tự (raisonnemenL 
analogique), lối tư duy tiễn lôgie theo quan điểm của Lévy Bruhl. Đây là một 
cơ chế hoạt động sơ cấp của trí khôn chiếm tu thế trước 8, 9 tuổi và trong tư 
duy của những người ở xã hội nguyên thủy và hiện nay ở những người trung 
bình trong xã hôi; ngay ở những người có trình độ cao trong nhiều hoạt động 
không đồi hỏi một sự phân tích có ý thức thì vẫn vận dụng quá trình này. Vì vậy - 

ách cải tiến phương pháp dạy họỏ, nhất 
tính cũng nhử VỀ mặt trí thức. 


Mỗi lần cảm giác, hành động và tư duy là toàn bộ con người tham gia. 
xvi 


Bắt buộc tất cả trẻ em đi học không có nghĩa là ép buộc tất cả vào niột 
chế độ. Nhà trường không nên ìm cách san bằng, mã ong cấp cho mỗi bộ não 
món ăn phù hợp. . 

Muốn phát hiện những em tài giỏi, những test (chúng tôi nghĩ rằng nên 


#43 https://tieulun.hopto.org 


dùng từ quốc tế này hơn là từ trắc nghiệm) chưa đủ. Còn phải tìm hiểu khả 
nãng vẽ và nghệ thuật khác, sự khôn khéo giải quyết những thử nghiệm thực 
tế, khả năng cư xử trong cuộc sống xã hội. Điều đập vào mắt thường là khả 
năng ngôn nạữ, biết đọc sớm có khi không cần ai dạy, biết kể chuyện, Hẳn 
rằng những đức tính ấy báo hiệu sau này học hành ở nhà trường sẽ thuận lợi và 
nhiễu test cũng dựa trên những. tiến bộ đạt được ở nhà trường. Nhưng đồng 
nhất trí khôn với ngôn ngữ là sai lầm, sai lầm này xuất phát từ triết lý Hy Lạp 
và đã làm nên tảng cho chủ nghĩa duy danh (norminalisme). Ngôn ngữ cân thiết 
cho tí khôn nảy nở, nhưng không đánh giá thấp những phương tiện hiểu biết 
và diễn xuất khác, nhiều khi khách quan hơn, sát thực tế hơn. Việc tuyển lựa 
nhân tài, việc định hướng và bồi dưỡng tài năng cần tính đến mọi mặt chứ 
không nên chỉ mở đường cho tài năng ngôn ngữ. 

“Tôi cho rằng để đáp ứng nhu cầu của các loại học sinh giỏi, có thể ngay 
trong những lớp bình thường tạo điểu kiện cho những em ấy làm việc theo 
năng lực của mình, nhất là trong những môn học không, phải là môn công cụ 
chung. Cẩn giao cho các em ấy những nhiệm vụ và trách nhiệm quan trọng tập 
thể, giúp phát triển về mặt xã hội tạo thế cân bằng, ngăn ngừa xu hướng tự 
mãn, tự kiêu. 

Giá trị con người là đã lầm: ra những gì chứ không phải là biết nhiều hay ít. 

+”? xd “ø bai * 


XvuI 


` Đừng nuôi ảo tưởng tìm ra m phương pháp có thể cho mọi lứa tuổi, giải 
quyết mọi khó khăn, lầm cho người thầy thay đổi, vụng về đến đâu cũng có 
khả năng lạora ¡những thiên tài, biến quỷ sử thành tiên thánh, nhưng cũng cần 
nghiên cứu trong, mỗi phương pháp có những gì để vận dụng trong lừng môi A 
trường, từng trường hợp, thử nghiệm t thận trọng để có những cải tiến câu thiết. 


Đã đến lúc những vấn để giáo dục. cân được xử lý một cách khoa học và 
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phải tìm cách lính tuán hiệu lực của nhn; 
người. Có hai thái dộ chủ yếu: 


\§cố gắng giáo dục nhằm cải tạp con 


~ Thái đô mang tính lý tƯỞNg, mang tính chất lướng, quan tâm đến cần 
nguyên, nguyên lý, phạm trì, phương chậm chị đu, tôm lại theo tỉnh thắn 
triết học. 


~ Thái độ the tiễn, muốn ước lượng do lưỡng, quan tâm đến sự việc, 
hiệu quả thực tế, tóm lại mang tính khoa học thực nghiệm. 

Hai xu hưởng không đối lập mã bể sung cho nhau. Chỉ cẨn đặt vấn dễ 
đúng, phản biệt những mục liêu cuối cùng của giáo dục với từng mặt của 
giảng dạy (bồi dưỡng kỹ năng và trthức; ¿ -~.... ;.:.. .., , 

Có những mặi có thể do lưỡng được, nhưng không thể do. lường tất cả, Có 
những hậu quả lâu đài, có những ảnh hưở: 4 môi phướng phúp, của 
một người thầy hết sức quan trọng nhưng h định lượng được. Nói 
vậy không phải là từ bỏ tìm cách do lưỡng Binet đã nói, đo lường dược phẩn 
nào vẫn không do lường tí nào cả. 


XIX 


Đạo lý xuất phát khoa học rút cuc 3š › 1ý c> ==:Š=, chống lại mỗi định 
hướng tôn giáo hay siều hình nào vì các #š=È x4*=; 7: “4x để Xuất mỗi cách 
tiên quyết và hết sức bất lợi vì cố dịnh cnưiên. Đạo 
lý của khoa học khiến cho con người 
thức phân tích chưa đây đủ lý giải và kh 
MỚng ngầy càng nhiều những trì thức có th 
tà nhân loại đã thu hoạch nhờ những cà 
này qua đời khác đã giành giật dước, phát 
thiên nhiên. . ý “4 h ` 

Khoa học không cần dến chủ nghìa có nhảa vớ v hỗ nghĩa vỗ đảo đức 
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trên ¿sở những trì 
trên ct sở một khối 
và đã được Kiểm tra 
Sao nhiều người dời 
nhất của 


Delage và Goldschamidt viết: “Thích nghi là-tổn tại. Nhưng thích nghỉ 
tốt nhất là những loài vật biết tổ chức tương trợ tốt nhất. Dào thải tự nhiên bảo. 
đầm tên tại cho những loài vật có khả năng sống đạo đức”. 

Khoa học cho thấy, nếu có sự đào thải tự nhiên, thì không phải thông qua 
cá nhân, mã thông qua cả giống loài. 


Xxx 


Có người muốn tác dộng từ bền ngoài, chủ yếu bằng sự ràng buộc để cho. 
trở em quen dẫn hành động tự lập. Có người muốn cho trẻ em dược tập luyện 
xử dụng tự do của mình và tạo điểu kiện dể trẻ em ý thức được về sức lực và 
giới hạn của chúng, HIẩn răng quan niệm tự do như vậy gây phiển hà nhất là 
cho người lớn nào có ý đồ tổ chức môi trường thuận lợi nhất phù hợp với tự do 
của hản thân với ngủy cd lầ quên mất yêu cầu của tính tình trẻ em khác hẳn 
với người lớn về nguyện vọng, nhu cầu cũng như vui thú. Vấn dễ là ở đây. 

Môi trường cẩn tổ chức cho người lớn hay trẻ em? Người lớn được chiết: 
cố hay Irẻ em? Trong cuộc ganh dua giữa bên mạnh bên yếu, phải chăng cử hy 
sinh bên yếu. Thực ra, người ta chẳng nghĩ đến quyền lợi trẻ em khi dặt ra kỷ 
luật, diều kiện và khuôn khổ cụ tạ. Có ý thức hay không, người ta dã vận 
dụng thói quen lä cố gắng tối thiểu: người lớn là kẻ mạnh cho nên bao giờ 
vũng sẩn xếp cuộc sống phủ hợp với nhu cầu và khẩu vị của mình dã, còn khi 
nào có phương tiện mã suy nghĩ đến mới nhớ đến trẻ em. 


Không nên quan niệm phương pháp tự da như vậy là một đẩu hằng, một 
thải độ thụ dộng, thờ ơ của nhà giáo đục, trái lại dây là môi thái đò ách cực 
nhằm tác động trực tiếp hay gián tiếp lên trẻ em, nhất là bằng cách cự xử và 
tính nương mẫu của người lớn và tổ chức môi trường. Môt diều cẩn nhận rõ là 

-húng ta đễ xem nhưng hoc xinh gây khó khăn cho thầy giáo là những cm sấu, 
lầm cho thấy phí công sức và thời gian, đáng lê không nên nghĩ đến điều ấy 
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mà nghĩ xem nếu chúng ta chăm sóc đến những em ấy, giúp cho chúng hoạt 
động dúng ở sở trường sở thích thì chắc không bị quấy rầy. 


XxxI 


Một chế độ dân chủ cần được xem là hình thức chính quyền hay nhất để 
thúc đẩy tiến bộ. Chế độ ấy dồi hỏi ở những người lãnh đạo thực hiện những 
nhiệm vụ phức tạp và đa dạng và tỉnh thân trách nhiệm cao hơn. Hơn tất cả chế. 
đô khác chế độ ấy dòi hỏi tham gia của một tầng lớp nhân tài được đào tạo và 
tuyển lựa với những phương pháp hợp lý hdn những cách thức ngày xưa tuyển 
dụng những đẳng cấp quý tộc. 

Ngày nay đòi hỏi ở nhân tài không những, kiến thức và thông minh mà 
hơn nữa tính nh phải như thế nào để lãnh đạo người khác một cách vô tư, biết 
quên mình vì quyển lợi chưng, có tỉnh thần cao về nghĩa vụ đối với xã hội, và 
không xem văn hóa như là một công cụ để hưởng thụ kết quả của lao động, 
người khác. 

Nhà trường cổ giải quyết được việc tuyển lựa ấy mới không phụ lòng 
mong đợi của mọi người. Phải có một nhà trường hoạt động, không chỉ biết 
đến tài năng ăn nói, mà để cao khả năng tổ chức, lãnh đạo, có 6e sáng kiến và 
kiên quyết thực hiện. 


https://tieulun.hopto.org 


PHẨNII 
CHƯƠNG TRÌNH CỤ THỂ CẤP TIỂU HỌC 


Sau đây xin trình bày cách vận dụng cụ thể những nguyên lý để xuất ở 
phẩn trên. 
CHỦ ĐỀ: LỬA 

Quan sát 

'Tìm hiểu để nhóm lửa. Những vật nào dễ hay kbó cháy, dẫn nhiệt tốt hay 
không. Những chất lỏng dễ cháy: dầu hỏa, xăng, cổn. Sự tỏa nhiệt. Mùa nóng, 
và mùa lạnh ảnh hưởng đến cây cối. 

Thí nghiệm 

Lấy một sợi dây thép và một que thủy tỉnh đốt một đầu. Xem đầu bên 
kia của que nào nồng lên nhanh hơn. Lấy một hòn than đỏ để lên một tấm sắt, 
một hòn khác bổ lên một lớp cát, xem bên nào sức nóng lan ra nhanh hơn. Lấy 
một ấm nước nóng ñ trong những tấm vải mỏng, vải len, tấm chãn, v.v... xem 
với tấm nào, nước giữ được nóng lâu nhất. 

Đối lửa: Cọ xát gỗ cứng và khô, đá chạm mạnh, dùng diêm. Quan sát 
những vật cháy có ngọn lửa và không có ngọn lửa. Đốt đèn dầu, nếu nóng 
thông phong (chụp đèn) sẽ vỡ, tại sao?Ở Âu châu mùa. đông có lò sưởi, sở vào 
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cửa kính và sàn nhà bên nào ấm hơn. Cho mộtít nến chảy tan thấm vào một tờ 
giấy. Đưa tờ giấy trước ngọn lửa đặt một tờ giấy thẳng góc với hưồng tỏa sức 
nóng hay nghiêng góc. Ở thế nào nến chảy nhanh hơn. 

Hoạt động của học sinh. Thu lượm những vật liệu cần thiết như đem tới 
trường ít nhiều chất đốt. Vẽ. Nếu mỗi học sinh được làm thí nghiệm càng hay. 

Nhận xét 

Nhận ra các thuộc tính, chất liệu, mầu sắc, hình thù, kích thước các đồ vật. 

'Nhận xét về tính chất, kích thước các đổ vật và dụng cụ: về các vật liệu 
dùng để lầm các lò đốt, nỗi niều song chảo. Vì sao muốn lửa cháy mạnh phải 
thổi hay quạt gió vào. Vì sao một cây nến cho vào một hộp đậy kín thì tắt. 

Công nghệ l 

Những nghề nghiệp cẩn đến tửa: lò bánh mì, lò gạch, lò rèn, lö gốm, lò 
thủy tỉnh. Những cửa hàng bán các dụng cụ đốt lửa. Những người lầm nghề 
gắn với lửa: bán dầu, bán than, đốt lò nhà máy, chữa cháy. Lửa trong các hội 
hè, lửa trại, pháo hoa. 

'Tham quan những lò gạch, lồ rền, v.v... 

Diễn đạt bằng lời nói 

Dùng những từ gắn liễn với lửa: Lửa bập bùng, lửa rơm, lửa trại, binh 
lửa, lửa lòng, cháy, cháy bùng, cháy nắng, cháy nhà, chấy nhà ra mặt chuột, 
cháy sạch, nhen, nhen nhóm, lò, lò đúc, lồ cao, lò vôi, lò gạch, nóng, nóng, hổi, 
nóng hừng hực, nóng bức, nóng nảy, nóng lòng, nóng vội, nấu, nấu cơm, nấu 
ăn, nấu nướng, đốt, đốt đèn, đốt pháo, đốt cháy, đốt cháy giai đoạn, thiều, con 
thiêu thân, thiêu hủy... 

Hay nhất là mỗi lẫn dưa ra một từ mới kết hợp được một sự việc cụ thể. 


149 
https://tieulun.hopto.org 


Ðo lường 

Đếm diêm trong hộp. Xếp diêm trong hộp thành những cụm hai, ba, bốn 
que. Đo kích thước những hộp điểm khác nhau. Tĩnh thể tích một hộp điêm. 
“Tính thời gian cháy hết một que diêm. 

Đo lường về than (ở Âu châu dùng than đốt lồ sưởi cho trường học, hoặc 
để làm bếp). So sánh một xô và một xẻng than nặng nhẹ hơn nhau bao nhiêu, 
bao nhiêu xô thì đẩy lồ, một lồ cháy bao nhiêu thời gian, số lượng than cẩn để 
sưởi ấm lớp học trong một ngày (hiện nay ở Âu châu người ta dùng khí đối, 
dầu và điện để sưởi ấm nhiều hơn than, dĩ nhiên cách tính toán có khác). 

Sử dụng một nhiệt kế đo nhiệt độ của bản thân bay một bạn, làm trò chơi 
bác sĩ, y tá. 

Liên hệ 

Liên hệ trong không gian. Cách nấu ăn, các chất đốt khác nhau, các công, 
nghệ ở những nước khác nhau. Xứ lạnh, xứ nóng, cây cỏ, thú vật, nhà cửa, áo 
quần khác nhau như thế não. Cách sinh sống của người ta ở những xứ: ưười 
và ở những vùng tuyết Bắc cực - Núi lửa. 

Liên hệ trong thời gian. Người cổ đại tìm ra lửa. Người đời xưa thờ cúng, 
ngọn lửa, dùng lửa và khói để báo biệu từ xa (ngày nay có điện tín điện thoa). 

Diễn đạt cụ thể 
Vẽ, làm thủ eông, nhảy múa, kể chuyện, tập đọc, tập viết. 
Luân lý 

Lửa là nguy hiểm. Kể chuyện tai nạn cháy nhà, chết người, bỏng da. Không. 
chơi lửa, không nghịch lửa, không đốt lửa cạnh những chai lọ xăng dầu. Thận 
trọng trong lúc đốt lửa, nấu nướng. Lâm thế nào tắt lửa lúc cháy bùng lên. 
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CHỦ ĐỀ: CHỐNG LẠNH 

Các thú vật chống lạnh 

Quan sát 

Các thú vật làm sao để chống lạnh: 

- Những loài vật ngừng hoạt động và hạ thấp tiêu bao của cơ thể (ngủ mà 
không ăn, ngủ đông): 'Ở những xứ rét, các loài ếch, rùa, thạch sùng, một số sâu 
bọ, những con nhộng nằm trong kén. 

- Những loài tích trữ thức ăn để qua mùa đông: sóc, yehiệt 

~ Những loài bổ xứ lạnh di tằn vẻ xứ nóng: chìm én, vịt trời 9... 

~ Những loài thích nghỉ với mũa đông; con chim sẻ, một số sâu bọ ở Âu 
châu. 

Con người hỗ trợ thú vật chống lạnh: 

Lót ổ, dựng chuồng... 

'Thú vật cung cếp chơ người những vật liệu chống lạnh: da, lông, len. 

Nhận xét : 
'Vì sao ta không thể chịu lạnh quá lâu? 
Vì sao một thú vật đến mùa đông. lại bỏ đi? 
'Vì sao những loài chìm bay xa định hướng được? 
'Vì sao len lại ấm hơn vải thường? Mặc áo bó lại thì rét hơn áo thụng. 
Vì sao trời lạnh thì mặt tái đi và tay cổng lại? 
Công nghệ 
Công dụng và kỹ thuật chế tạo các loại vài, len, da, lông, 
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Các nghề may áo quân, tất, găng, để da. 
Sử dụng len, lùa, v.ế... 
Thăm các cửa bằng. 
Đo lường 
Xác định tính chất các loại vải khác nhau. 
So sánh trọng lượng, đài ngắn, màu sắc cỗa các loại áo quần, giày mũ 
của các em trong lớp. 
Cân xem trọng lượng của những tấm len, dạ, lụa kích thước bằng nhau, 
so sánh thể tích của những khối len, vải thường, dạ bằng nhau, 
Xếp hạng các loại vải, loại nào ấm nhất. Xem thời gian để mặc áo quần, 
buộc giầy. 
Ngôn từ 
Sử dụng những từ liên quan đến mùa đông, áo quần. 
Lạnh, buốt, lạnh buốt, lạnh siá, lạnh lẽo, lạnh lũng, lạnh nhạt. 
Rét, rét mướt, rét buốt, rét căm căm. 
Đông, mùa đông, đông lạnh, thịt đông, đông đặc. 
“Tuyết, giá, sương muốt, băng. 
Các loại vải và tĩnh chất của từng loại: lụa nhung, phin, an đông, kaki, 
vải bò, mượt, bền, láng, mịn, sọc, ca rô, hoa... 
Một số thành ngữ về ăn mặc: đối sạch, rách thơm; ăn lấy chắc, mặc lấy 
bến... 
Liên hệ trong không gian 
Những người Ét-ki-mô (ở Bắc cực) xây nhà với tuyết và băng, uống dầu 
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cá. Những lều bằng da lông của những người du mục trên sa mạc, áo quần 
bằng lông của những dân tộc xứ lạnh. 


Ấn uống nhiều mỡ dầu của những người Bắc cực (mỡ cá voi, hải cẩu, ăn 
mỡ sống). 
Các loại lò sưởi ở các nước công nghiệp. 
Liên hệ trong thời gian : 
“Trong một ngày đêm, điểm xem giờ nào lạnh nhất, nóng nhất. 
Người đời xưa chống lạnh như thế nào. 
Luân lý 
Giá trị của áo quân. Lợi ích của thú vật đốt với con người. 
Gìn giữ và bảo vệ: giặt giũ, phơi phóng, tẩy hấp, chống sâu bọ, gián mối 
mọt, là sấy quần áo. Chăm sóc súc vật. 
Giúp đỡ những người già nua, nghèo khó trong mùa đông... 
Diễn đạt cụ thể 
Những hoạt động như đối với để tài trên, theo chủ để của để tài. 


* 
* * 

Tóm lại lúc triển khai một chủ để, cần nhớ đến máy khâu: quan sát - 
nhận xét - công nghệ - đo lường - liên hệ trong không gian và thời gian - luân 
lý - diễn đạt bằng ngôn từ và những, höạt động khác như vẽ, ca hát, múa, thủ 
công, tập đọc, tập viết. Có những hoạt dộng làm tại lớp, có cái về nhà lầm. 


Những chủ để liên quan đến các nhu cầu của trẻ. 
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Thử 


Tắm rửa 


+ 


+ 


* 


* 


Những bộ phận cơ thể sử dựng trong ăn tống. 
Hoa qủa mùa thu (vào tới khai giảng) 

Những súc vật lầm thực phẩm. 

“Tổ chức các bữa ẳn. 

Các loại rau. 

Bánh mì. 

Sữa - Trứng - Thịt. 

Muối. Các loại gia vị. 

Các thức uống. 

Dụng cụ nấu bếp. 


Mỗi loại hoa quả, thịt cá, rau cỏ thành một chủ để: táo, 
lê, nho, khoai tây, cà chua, thịt lợn, thịt bò, v..... 


Ngũ cốc. 
Đường - Sô-cô-Ìa. 


'Cơ quan hô hấp. 
Không khí. 
Tập thổ. 


Chăm sóc cơ thể. Giữ gìn sạch sẽ. 
Nhà cửa thoáng khí, sạch sẽ, sáng sủa.. 
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Chống lạnh 
* 
* 
* 
* 
* 
* 


* 


* 


* 


Cơ thể phản ứng với lạnh.. 

Cây cổ và thứ vật đối phó với lạnh. Cây cổ trong mùa đông. 
Gió - Mưa - Tuyết - Băng. lù „Š. # 

Áo quần: mỗi loại áo quần thành một chủ để. 

Giày đép, nón mũ, ô, áo mưa: 

Các loại vải vóc. 

Nhà cửa. 

Các vật liệu xây dựng. 

Hang, tổ của các thú vật. - 

Các phòng ăn, phòng ngủ, bếp, chạn và ñầm trong nhà. 
Các loại lò sưởi. sự 

'Than củi và các chất đốt. 

Gia đình, nhà trường, xã hội giúp các em chống lạnh” 


Tự vệ - bảo vệ 


* 


Những tai nạn có thể xảy ra ð nhà, ở trường, ngoài đường, 


“trên các sông, v.V... 


* 


* 


* 


Nanh vuốt, mỏ của các thú vật. 
Những thú vật giúp con người tự vệ. 
Những phương tiện tự vệ và an toàn ở nhà, ngoài đường 


trọng các xí nghiệp. 


+ 


+ 


Chữa cháy: đội cứu cháy. 
Những thú vật và cây cổ nguy hiểm. 
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+ _ Nguyên nhân các bệnh tật. 

+ Những điều nên tránh. 

®_ Các cd quan an ninh và cảnh sắt. 

«+ _ Gia đình, nhà trường, xã hội bảo vệ các em. 

+ Laođộng 

+ Bàn tay con người. 

+ _§o sánh sức lực con người và các thứ vật. 

® _ Các dụng cụ và máy móc. 

+ _ Cácnghể nghiệp các em dược thấy chung quanh mình. 

+ _ Các nhiên liệu, than, dầu khí. 

® Diện lực, 

+ Đường sá cẩu cống và các phươngtiện vận tải tử thô sơ đến 
hiện đại. 

* _ Đường thủy, sông ngồi, biển. 

+ _ Ô tô, hỏa xa, máy bay. 

* _ Xe bồ, xe ngựa, xe đạp. 

+ _ Gia đình, nhà trường, xã hội tổ chức cho các em lao động. 
+ Thời tiết 

* Mặt trời: ánh sáng và sức nóng. 

© _ Liên quan giữa mật trời và sự thay dổi khí hậu. 

© _ Mặt trời tạo điểu kiện sinh sống cho cây cỏ, thú vật và loài 
người. 
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Mùa thù - khai giảng: 

Cây cổ, thú vật vào mùa thu 

Những ngày lễ vào mùa thu. 

Mũa đông. 

Hoa quả mùa đông. 

Lễ Noen. 

Mũa xuân. Cây cổ mọc mẫn, nở hoa. 
"Thú vật sinh sôi nẫy nỗ. | 
Các ngày lễ. 

Mùa hè- 

Hoa quả, thú vật. 

Nghỉ hè. 


đi. 


VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DECROLY 


THEO CHỦ ĐỀ VIỆT NAM 


Giữa năm 1973,tôi nhận được một bức thư của một cô giáo viên tiểu học 
ở thị trấn Saint- Pierre đes Corps (Pháp) cho tôi biết là c6 đã lấy chuyện "Bé 
trâu đánh cọp” được dịch ra tiếng Pháp làm trọng tâm cho một khóa học tập 
trong ba tháng liễn cho một lớp # Tiểu bọc, lấy Việt nam làm chủ để, Vì trong, 
cả năm 1972, 1973 khi Mỹ dùng B52 thả bơm Miễn Bắc và bắt họp hội nghị 
Paris thì hàng ngày báo chí truyền tình Pháp đưa ñn về Việt nam, cho nên cô. 
giao để nghị lấy Việt Nam lầm chủ để thì bọc sinh hưởng ứng sôi nổi. Quyển 


+øz https://tieulun.hopto.org 


sách được sử đụng trong 4 tháng học tập là một tập truyện, ca dao, hình ảnh về 
'Việt nam in rất đẹp của nhà xuất bản Pháp La Farandole cho địch và in ra. Mở 
dầu tập sách ấy là truyện Bé trâu đánh cọp do tôi viết cho nhà xuất bản Kim 
Đồng trước đó. Ae tạm 
"Trong 4 tháng gắn 30 học sinh lớp 4 đã lấy bản dịch truyện ấy để học ngữ 
văn; Mỗi tuần lấy một truyện tròng quyển sách ấy làm chủ để cho các em 
nghe, sau chứ học sinh kể lại từng đoạn, bằng lời nói hay lä bài viết, có khi cô 
chỉ đưa ra tiển đề để mỗi học sinh tự mình nghĩ ra kết thúc câu chuyện. Thầy 
trò còn sử dựng những truyên và hình ảnh khác trong tập sách kia và mỗi học 
sinh về nhà thu lượm những hình ảnh, câu chuyên, bản đổ trong các báo chí và 
sách vớ tìm dược về Việt Nam đem đến lớp làm một kho tư liệu chung. Cô 
giáo và học sinh dựa trên các tư liệu thu thập được soạn ra những bài học, bài 
tập về địa lý, lịch sử Việt Nam, về cách sống của dân tộc Việt Nam, so sánh 
với cuộc sống ở Pháp; Kể chuyện về lụt bão, khí hậu nhiệt đới, về rững nhiệt 
đổi với các thú vật, về nông nghiệp như dùng trâu cày ruộng nước, trồng lúa 
nước kbác với lúa mì ở Pháp như thế nào, thờ cúng tổ tiên như thế nào, vai trò 
của cọp trong các truyện cổ tích Việt Nam giống như vai trồ chó sói trọng các 
“Tuyên cổ tích Pháp, so sánh khí hậu nhiệt đới ViệUNam cây cỏ khác với Pháp 
ˆ nhữ thế nào... Học sình vẽ ra hình ảnh người Việt Nam ăn mặc, nhà cửa như 
thể nào và trên những để tài như vậy cô giáo nghĩ ra những bài toán để học. 
sinh tư làm. Cô giáo và học sinh mua gạo tập nấu cơm theo kiểu Việt Nam, tập 
cẩm dña; mời một người Việt Nam đến trường kể chuyện cho học sinh nghe. 
Học một vài bài ca Việt Nam, nghe nhạc Việt Nam; sáng tác một điệu múa 
theo bài thơ “Hoa gạo đỏ” của Xuân Diệu dịch ra tiếng Pháp, cất giấy làm 
diễu, nặn đầu cọp theo hình vẽ trong quyển sách. 
* 
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Như vậy trong 4 tháng, cả lớp đã học văn, học toán, học sử, học địa, học 
vẽ, học múa, học nhạc, học thủ công thông qua để tài Việt Naïh, chứ không, 
phải theo một chương trình đã quy định. 

Kèm theo bức thư nói trên có một bài mẫu của học sinh. Cuối năm học. 
tất cả học sinh đều lên lớp với diểm cao. Ở đây ta cần thấy rõ: 

Cơchế rất thoáng của ngành tỉ tiểu học Pháp: Bộ giáo dục ra một số chỉ thị 
khái quát về mục tiêu phải đạt lược. ccho cả cấp, cho từng năm, cho từng môn. 
Không buộc giáo viên dùng một quyển sách giáo khoa nào nhất định, cho 
phép giáo viên lựa chọn quyển sách giáo khoa nào vừa ý, vì có nhiễu nhà xuất 
bản in ra, cũng một chương trình chung nhưng thể hiện khác nhau trong những. 
quyển sách khác nhau. 

Chương trình Tiểu học ít nhấn mạnh về kiến thức, về sự chuyên mồn hóa 
của từng bộ môn mà nhằm tạo ra hứng thú học tập, xây dựng, phương pháp tư 
duy cho nên dành cho giáo viên tự do lựa chọn chủ để, tiến hành quy:trình 
giảng dạy theo ý đổ giáo viên và yêu cầu của chủ đề, khuyến khích sự tham 
gia chủ động của học sinh, từ việc thu lượm tưliệu đến ầm cách điễn đạt. Thây 
cô íL lên lớp giảng bài dài mà hướng dẫn, uốn n nắn, cung cấph trị thức | theo › từng 
bước tìm tòi của học sinh. 2 


* 


* * 


Không phải trường hợp nào cũng thực hiện được như vậy. Nhà trường 
tiểu học Pháp được xây dựng quy mô toàn quốc từ cuối thể kỷ 19, Cho đến 
1945 chương trình và phương pháp giảng dạy và học tập được quy đình hết sức 
chặt chẽ, mỗi bước đi của giáo viên và học sinh được bố trí chỉ ly và sự chỉ đạo 
của Bộ Giáo dục và các cấp quản lý rất nghiêm ngặt. Từ sau 1920 một số giáo 
viên trong đó nổi lên là ông Freinet và những nhà nghiên-cứu tâm lý giáo dục, 
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zơng đó nổi lên là ông Wallơn kịch liệt phê phán kiểu trường, lớp cổ diển, cho. 
-ẵng lạo ra những, con người thụ động, không thích ứng được với xã hội hiện 
ại đồi hỏi những con người chỗ động sáng tạo. Nhà trường cổ điển đập tắt 
mọi tình cảm và óc sáng kiến của học sinh. Một PSBH) trào lấy tên là "nhà 
- dỡng hoạt động” (école aclve) được dấy lên, một số người mổ ra những 
trường thí nghiệm không phụ thuộc nhà nước, vận dựng những phương pháp 
„aởi. Trong nửa thế kỷ, bai quan điểm đã đấu tranh gay gắt; năm 1945 ông 
"allon, dẳng viên Cộng sản, được cử làm Bộ trưởng Giáo đục quyết dịnh tiến 
„anh cải cách giáo dục sâu sắc, nhưng ông không được làm Bộ trưởng lâu 
an cộng sẵn bị loại trừ khỏi chính phủ), cải cách ấy không được thực hiện. 
uưng dù sao những tư tưởng quan diểm của giáo dục hoạt động đã dần dẫn 
an truyền trong dư luận và giáo viên, mặc dù phe Bảo thủ vẫn chống lại gay 
„at. Từ những năm 1960 những tư tưởng tiến bộ đã đẳn dẫn ngấm vào những. 
Í thị và cách xây dựng chương.trình, phương pháp của Bộ Giáo dục, vì nhiều 
.ông trình khoa học đã( chứng ;ghiệ rì quan điểm mới. Cho nên những giáo 
viên tiểu học nào năng dội Ợ › phép tiến hành kế hoạch giảng dạy của 
mình theo ý riêng. Cấp trên kiểm tra chủ yếu kết quả chung, còn thanh tra về 
dự các lớp học không phải để kiểm tra từng ly, từng tý giáo viên có thực hiện 
chương trình do cấp trên quy định, mâ dể cùng giáo viên suy nghĩ, rút kinh 
nghiệm và nếu thanh tra có trình độ góp thêm sáng kiến và kiến thức cho giáo 
viên. Việc dào tạo giáo viên ở các trường sử phạm vì vậy đã có nhiều biến đổi. 
Giáo viên tiểu học ngày nay phải là cấp Đại học. Đại học ở đây không có 
nghĩa là tích lũy nhiều kiến thức, chuyên môn hóa cao mà có trình độ văn hóa 
để vận dụng phương pháp tư duy khoa học, biết tiếp cận với thực tiễn, phân 
tích, thử nghiệm, đặt giả thiết đúc kết, xử lý những lình huống khác nhau. 
Nghề giáo viên không còn là năm nầy qua năm khác, lặp đi lặp lại một cách 
chán chường một giáo án không hề thay đổi mà mang tính tự do sáng tạo. Hẳn 
rằng đào tạo được một đội ngũ giáo viên như vậy không phải dễ, nhưng cái 
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khó ở đây không phải là cung cấp nhí. 


tư duy của một ngành giáo dục đông. lo bắt đẫu ỡ các cấp lãnh đạo cz› nhốt 


* 


* * 


(Tập sách được sử dụng trong lớp học nói trên lấy tên là Le Tréwz de LÝ 
homme (Của báu của con người) dựa thèo câu chuyện cơn trán bảo với cơ: 
cọp rằng nó phải phục tùng con người vì con người có trí khôn vá sau đó cơ: 
dến hỏi người nông dân muốn xem tí khôn như thế não. Xuất bản 1Z71). 
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Giảng dạy giỏi, giữ vững kỷ cương trưi: sỡ 

lớp chưa đủ. 

+ Còn phải tạo nên sự thân tình với học sinh: - 
Xây dựng tình nghĩa thầy trò. 

°_Giáo viên cần thấu hiểu tâm tư, nắm được 
tâm lý học sinh. Ồ 

*_ Một quyển sách rấ: bổ ích cho các giáo viên, 

cán bộ quản lý giáo dục. 


htlps:/AiettLu. ttà0#ä 


\ 


